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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Bất động sản Hoàng Triều và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

- Địa chỉ văn phòng: LM81-45.OT01 tòa Landmark81 Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

           Ông: Nguyễn Thanh Hải                    Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Điện thoại: 028.3550.0291 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310319396, đăng ký lần đầu 

ngày 17/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/11/2023 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

1.2. Tên dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới  

* Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị  

phạm vi ranh giới xác định như sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp dân cư hiện hữu, đường Lý Thánh Tông (Quốc lộ 1A);  

+ Phía Tây Nam giáp hành lang tuyến đường sắt Bắc Nam; 

+ Phía Tây Bắc giáp ranh giới xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị; 

+ Phía Đông Nam giáp khu dân cư và Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh. 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án. 

Vị trí thực 

hiện dự án 

Trung tâm huấn 

luyện Công an tỉnh 

Đường sắt 

Bắc Nam 

Đường 

Quốc lộ 1A 

Cảng hàng không 

Đồng Hới 

Khu dân cư 
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Khu vực thực hiện dự án có diện tích khoảng 84.981,33m2 thuộc phường 

Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Ranh giới khu đất được giới hạn bởi các điểm toạ độ 

như sau:  

Bảng 1.1. Toạ độ khu vực thực hiện dự án. 

Hệ tọa độ VN - 2000 

Điểm  X (M) Y (M) 

1 1937229.07 561327.01 

2 1937155.20 561258.53 

3 1936900.11 561569.79 

4 1937054.52 561741.92 

5 1937071.81 561777.12 

6 1937111.71 561735.67 

7 1937134.68 561758.58 

8 1937147.52 561737.12 

9 1937115.48 561722.03 

10 1937136.26 561658.35 

11 1937175.08 561677.06 

12 1937153.85 561664.36 

13 1937178.26 561623.72 

14 1937231.39 561535.70 

15 1937256.49 561555.01 

16 1937268.29 561535.25 

17 1937171.88 561483.86 

18 1937210.11 561350.40 

- Một số đối tượng lân cận khu đất Dự án như sau: 

  Khu vực thực hiện dự án được quy hoạch đất ở tại đô thị, hiện trạng chủ 

yếu là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nghĩa trang, đất ao hồ và đất 

giao thông do người dân, UBND phường Đồng Thuận quản lý và sử dụng. Trong 

khu vực chưa có các công trình kiên cố, chỉ có một vài lán trại phục vụ sản xuất, 

chăn nuôi của người dân. 
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Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trồng rừng sản xuất 64.518,21 75,92% 

2 Đất ao hồ 4.423,06 5,20% 

3 Đất nghĩa trang 12.516,0 14,73% 

4 Đất trồng cây lâu năm 555,05 0,65% 

6 Đất giao thông đê 2.969,01 3,50% 

Tổng cộng 84.981,33 100,00% 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

+ Phía Bắc khu vực dự án là khu dân cư thuộc phường Đồng Thuận với mật 

độ tương đối thấp và các địa điểm kinh doanh, dịch vụ;  

+ Phía Nam và phía Tây Nam là hành lang tuyến đường sắt Bắc Nam và khu 

nghĩa trang của xã Lộc Ninh cũ.  

+ Phía Tây là đất nông nghiệp, hiện trạng chưa được người dân canh tác vụ 

mùa mới; 

+ Phía Đông Nam là Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh; 

Hình 1.2. Hiện trạng khu vực dự án 
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+ Hiện trạng giao thông:  

- Phía Đông Bắc có tuyến đường Quốc lộ 1A hiện trạng lòng đường rộng 

20m. 

- Tuyến đường đất rộng 4m nối đường quốc lộ 1A với khu đất quy hoạch tại 

vị trí có lý trình km655+749 

 Hiện trạng cấp nước: Hiện tại đã có cấp nước sạch đường ống D150 theo 

tuyến đường quốc lộ 1A (đường Lý Thánh Tông).  

 Hệ thống cấp điện: Đã có đường điện 220KV trên tuyến đường quốc lộ 

1A (đường Lý Thánh Tông)  

  Hiện trạng thoát nước mưa: Trong khu đất chưa được đầu tư xây dựng hạ 

tầng nên nước thoát tự nhiên về khu đất thấp hơn và tự thấm. 

  Hiện trạng thoát nước thải: Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có hệ thống 

thu gom nước thải. Nước thải sinh hoạt của khu dân cư được xử lý bằng bể tự hoại 

và tự thấm xuống đất. 

  Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được Công ty Cổ phần Môi trường và 

Phát triển đô thị Quảng Bình thu gom và vận chuyển đến xử lý tại bãi rác chung 

Đồng Hới. 

  Hệ thống sông suối: Trong khu vực thực hiện dự án không có sông suối 

chảy qua.  

* Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị. 

* Cơ quan cấp phép môi trường: Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ, dự án thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

* Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ: Sơ bộ vốn đầu tư của dự án (dự 

kiến): 425 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự kiến chiếm 20% và vốn huy 

động hợp pháp dự kiến chiếm 80%). Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc nhóm B, theo khoản 4 điều 9 

Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/12/2014.  

* Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Tiến hành xây dựng dự án nhằm 

hình thành khu đô thị mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt 

của người dân trong khu vực; cung cấp các tiện ích dịch vụ cho cộng đồng dân cư, 

tạo cảnh quan kiến trúc của khu vực, từng bước nâng cấp đô thị. 

 * Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc số thứ tự 02 mục II Phụ lục V 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Đầu tư xây dựng Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới với các hạng 

mục như sau: 

- Quy mô dân số: khoảng 1.700 người. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công 

nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

Dự án thuộc loại hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, do đó khi 

đi vào hoạt động không có công nghệ sản xuất, vận hành như những dự án khác. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

a) Phần công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ 

tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt (san nền, đường giao thông; bãi đỗ 

xe; cấp nước, phòng cháy chữa cháy; thoát nước mưa, thoát nước thải và vệ sinh môi 

trường, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; công viên cây xanh, thông tin liên lạc,...), 

đảm bảo kết nối đồng bộ, liền mạch với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của 

khu vực. 

b)  Phần công trình hạ tầng xã hội:  

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện 01 trường mầm non tại lô đất có ký hiệu TH với 

diện tích sử dụng đất 2.568,81m2; quy mô 200 cháu, chiều cao khoảng 02 tầng. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện 01 nhà văn hóa tại lô đất có ký hiệu NVH với diện 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

A Đất trong dự án   84.981,33 86,73 

1 Đất ở hỗn hợp OHH 4.170,61 4,26 

2 Đất ở biệt thự OBT 7.446,06 7,60 

3 Đất ở liền kề OLK 18.065,33 18,44 

3.1 Đất ở liền kề OLK.1 4.535,27  

3.2 Đất ở liền kề OLK.2 2.525,50  

3.3 Đất ở liền kề OLK.3 6.993,56  

3.4 Đất ở liền kề OLK.4 4.011,00  

4 Đất ở xã hội OXH 8.940,54 9,12 

5 Đất ở (mở rộng chỉnh trang) OM 784,31 0,80 

6 Đất trường mầm non TH 2.568,81 2,62 

7 Đất nhà văn hóa NVH 2.187,64 2,23 

8 Đất cây xanh cảnh quan CX 5.424,07 5,54 

9 Đất mặt nước hồ điều hòa MN 3.496,10 3,57 

10 Đất bãi đỗ xe P 1.097,77 1,12 

11 Đất R3, hạ tầng kỹ thuật R3 3.224,97 3,29 

12 Đất ta luy  682,86 0,70 

13 Đất đường giao thông GT 26.892,26 27,44 
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tích sử dụng đất 2.187,64m2; diện tích sàn xây dựng khoảng 437,53m2; chiều cao 

khoảng 02 tầng. 

c) Phần công trình nhà ở: 

- Nhà ở thương mại: Diện tích khoảng 29.682,00 m2 (183 lô đất ở). 

+ Xây dựng khoảng 37 căn nhà ở liền kề với diện tích sử dụng đất khoảng 

7.548,59m2 (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) tại các lô đất có mặt tiền tiếp giáp các 

tuyến đường có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, tuyến đường cảnh quan chính, 

tuyến đường trong khu vực trung tâm và xunh quanh các công  trình là điểm nhấn kiến 

trúc trong đô thị, tuyến đường chính khu vực, tuyến đường có mặt cắt ngang từ 22,5m 

trở lên; chiều cao khoảng 03 tầng; 

+ Quỹ đất ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây 

nhà ở theo thiết kế mẫu được duyệt sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng 

kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành: khoảng 146 lô với tổng diện tích 

22.133,41m2; 

- Nhà ở xã hội: Xây dựng hoàn thiện khu chung cư nhà ở xã hội cao tầng tại lô 

đất có ký hiệu OXH với diện tích sử dụng đất 8.940,54m2, tổng diện tích sàn xây dựng 

khoảng 22.351,35m2, chiều cao khoảng 05 tầng, số lượng căn hộ chung cư nhà ở xã 

hội khoảng 268 căn; 

Hình 1.3. Phối cảnh dự án sau hoàn thiện 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 13    

 

1.4.Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Trong giai đoạn xây dựng 

- Nguyên, vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục của dự 

án, các nguyên vật liệu dự kiến sử dụng được ước tính trong bảng sau:  

Bảng 1.3. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Dự án 

TT Nguyên vật liệu Khối lượng (tấn) Nguồn cung cấp 
Cự ly 

(km) 

1 Đất đắp 
67.246,02 tấn 

(48.032,87) m3 
Phú Định 50 

2 Cát xây dựng 
30.897,33 tấn 

(22.069,52 m3) 
Chánh Hòa 8 

3 Đá các loại 
6.883,50 tấn 

(4.302,19 m3) 
Phúc Trạch 45 

4 Xi măng 1.329,54 tấn Phường Đồng Thuận 3 

5 Thép 191,90 tấn Phường Đồng Thuận 3 

6 Gạch 26,38 tấn Phường Đồng Thuận 3 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

Ghi chú:       

1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn; 

1m3 đá  ≈ 1,6 tấn; 

1 viên gạch ≈ 1,3 kg. 

+ Đất đắp được vận chuyển bằng ô tô từ mỏ đất Phú Định cách dự án khoảng 

50km. 

+ Cát xây dựng được vận chuyển bằng ô tô từ mỏ cát Chánh Hòa cách dự án 

khoảng 8km. 

+ Đá các loại được vận chuyển bằng ô tô lấy từ mỏ đá xã Phúc Trạch cách 

dự án khoảng 45km. 

+ Nguyên vật liệu xây dựng như xi măng, sắt, thép, gạch được vận chuyển 

từ phường Đồng Thuận cách dự án khoảng 3km. 

- Nguồn cung cấp nhiên liệu: được mua từ các cửa hàng xăng dầu trên địa 

bàn phường Đồng Thuận và các vùng lân cận.  
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- Nguồn nước: chủ yếu là nước uống, sinh hoạt phục vụ cho công nhân thi 

công trên công trường và nước phun ẩm. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 50 công 

nhân lao động làm việc trên công trường. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân 

của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu lán trại của 

công nhân. Theo TCVN 13606: 2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với đô thị loại V, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 

là 60-120 lít/người/ngày, chọn định mức cấp nước cho công nhân trong gian đoạn 

thi công xây dựng là 100 lít/người/ngày. Với số lượng công nhân như trên thì tổng 

lượng nước sinh hoạt cần sử dụng là khoảng 5 m3/ngày. Nguồn nước này do đơn vị 

thi công tự cung cấp, cụ thể: 

+ Nước uống: mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn 

để phục vụ nhu cầu của công nhân. 

+ Nước sinh hoạt, nước phục vụ cho hoạt động thi công: đơn vị thi công tự 

cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 6m3 tại lán trại để phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt của công nhân và thi công xây dựng. 

- Nguồn điện: được lấy từ lưới điện hiện có ở khu vực dự án. 

1.4.2. Trong giai đoạn vận hành 

a) Nguồn điện: 

          - Nguồn điện: Nguồn cấp cho phụ tải điện của dự án là nguồn 22kV. Điểm 

đấu nối điện như sau: 

          + Vị trí 1: Vị trí M50 xuất tuyến 476 TBA 110kV Bắc Đồng Hới. 

          + Vị trí 2: Vị trí M13/16 xuất tuyến 474 TBA 110kV Bắc Đồng Hới. 

Bảng 1.4. Bảng tính toán tổng nhu cầu cấp điện 

STT 
Ký 

hiệu 

Chức năng sử dụng 

đất 

Số lô 

(lô) 

Đơn 

vị 

(hộ) 

Chỉ 

tiêu 

cấp 

điện 

Đơn vị 

Tổng 

công suất 

P (kW) 

1 OLK1 Đất ở liền kề 28 Hộ 3 kw/hộ 84,00 

2 OLK2 Đất ở liền kề 19 Hộ 3 kw/hộ 57,00 

3 OLK3 Đất ở liền kề 46 Hộ 3 kw/hộ 138,00 

4 OLK4 Đất ở liền kề 30 Hộ 3 kw/hộ 90,00 

5 OHH Đất hỗn hợp (20 lô) 20 Hộ 5 kw/hộ 100,00 

6 OBT Đất biệt thự (40 lô) 40 Hộ 5 kw/hộ 200,00 

7 NVH 
Đất nhà văn hóa, thể 

thao 
2187 m2 0,03 kw/m2 

sàn 
65,61 

8 TH Đất trường mầm non 150 cháu 0,2 kw/cháu 30,00 

9 P Bãi đỗ xe 1097,77 m2 0,001 kw/m2 1,10 
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STT 
Ký 

hiệu 

Chức năng sử dụng 

đất 

Số lô 

(lô) 

Đơn 

vị 

(hộ) 

Chỉ 

tiêu 

cấp 

điện 

Đơn vị 

Tổng 

công suất 

P (kW) 

10 R3 
Đất R3, hạ tầng kỹ 

thuật 
3224,97 m2 

0,02 
kw/m2 64,50 

11 GT Đất giao thông 26.892,26 m2 0,001 kw/m2 26,89 

12 OXH Đất xã hội dạng liền kề  8.940,54 m2   0,00 

Tổng 857 

          - Như vậy tổng công suất điện dự kiến của dự án là: 857kW. 

- Hạng mục cấp điện 

* Trạm biến áp phân phối 15 (22)/0,4 kV 

Xây dựng mới 2 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV, sử dụng máy biến áp 3 pha 

với dung lượng máy biến áp 2 trạm là 560kV. 

Vị trí các trạm biến thế được chọn đặt gần trung tâm phụ tải, gần đường giao 

thông để tiện thi công và quản lý. Đối với khu vực chung cư kết hợp với thương mại 

lắp đặt trạm biến áp riêng ngay gần khu vực của tòa nhà để tiện cho việc quản lý sử 

dụng và phân chia phụ tải. 

Bố trí trạm Kios hợp bộ có 3 ngăn gồm ngăn trung thế, ngăn máy biên áp và ngăn 

hạ thế. 

Bảng 1.5. Công suất trạm biến áp 

 

 

 

Stt 

 

 

 

Ký hiệu 

 

 

Chức năng sử dụng 

đất 

Tổng 

công 

suất 

điện 

 

Hệ 

số 

đồng 

thời 

 

 

Hệ số 

dự 

phòng 

 

Hệ số 

công 

suất 

Công 

suất 

biêu 

kiến 

Công 

suất 

trạm 

biến 

áp 

P (kW) (Cos ϕ) S (kVA) kVA 

I TBA-01 Trạm biến áp 1     540 

 

 

 

560 

1 OLK1 Đất ở liền kề 84,00 0,9 1,1 0,85 98 

2 OHH Đất ở hỗn hợp (20 lô) 100,00 0,9 1,1 0,85 116 

3 OBT Đất ở biệt thự (40 lô) 200,00 0,9 1,1 0,85 233 

4 NVH Đất nhà văn hóa, thể thao 65,61 0,9 1,1 0,85 76 

5 P Bãi đỗ xe 0,55 0,9 1,1 0,85 1 

6 GT Chiếu sáng giao thông 13,45 0,9 1,1 0,85 16 

II TBA-02 Trạm biến áp 2     458 

 

 

 

560 

1 OLK2 Đất ở liền kề 57,00 0,9 1,1 0,85 66 

2 OLK3 Đất ở liền kề 138,00 0,9 1,1 0,85 161 

3 OLK4 Đất ở liền kề 90,00 0,9 1,1 0,85 105 

4 TH Đất trường mầm non 30,00 0,9 1,1 0,85 35 

5 R3 Đất R3, hạ tầng kỹ huật 64,50 0,9 1,1 0,85 75 

6 P Bãi đỗ xe 0,55 0,9 1,1 0,85 1 

7 GT Chiếu sáng giao thông 13,45 0,9 1,1 0,85 16 
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* Mạng phân phối 22kV 

- Đường dây trung thế: Đấu nối từ tuyến điện 22kV từ nguồn hiện có trên tuyến 

đường QL1A (đường Lý Thánh Tông) tới TBA hạ thế. 

- Mạng trung thế được sử dụng mạng tia, sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV- 

CXV/SE/DSTA/PVC tiết diện 3×70mm2 + 1×CV35 đi trong ống nhựa xoắn chịu lực 

HDPE đường kính 195/150. Trong trường hợp băng đường chôn ở độ sâu tối thiểu 

0,7m để đảm bảo an toàn. 

- Trạm biến thế: xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4 kV cấp điện cho khu quy 

hoạch, sử dụng máy biến áp 3 pha, kiểu trạm Kios hợp bộ, với công suất trạm được 

tính toán cụ thể. 

- Độ sâu chôn ống tối thiểu dưới lòng đường Hc= 0,7m và trên vỉa hè Hc= 0,5m 

( tính đến đỉnh ống so với cao độ hoàn thiện). 

* Mạng phân phối 0.4 kV 

- Đường dây hạ thế 0,4 kV: xây dựng mới lưới hạ thế ngầm phục vụ cho khu 

quy hoạch. 

- Sử dụng cáp ngầm hạ thế CU/CXV/DSTA-0,6/1kV tiết diện 

3×70mm2+1×50mm2 đi trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính 130/100. 

Trong trường hợp băng đường chôn ở độ sâu tối thiểu 0,7m để đảm bảo an toàn. 

- Độ sâu chôn ống tối thiểu dưới lòng đường Hc= 0,7m và trên vỉa hè Hc= 0,5m 

( tính đến đỉnh ống so với cao độ hoàn thiện). 

- Bố trí cáp hạ thế đi trong hào kỹ thuật kết hợp với các hạ tầng khác gồm thông 

tin liên lạc và ống cấp nước phân phối. 

b) Nguồn sáng:  

- Sử dụng các trạm biến áp xây dựng mới cấp điện cho khu dân cư để cung cấp 

nguồn cho hệ thống chiếu sáng. 

- Sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng rơle thời gian, Vị trí tủ chiếu sáng xem trên 

bản vẽ mặt bằng bố trí chiếu sáng. 

- Tổng số trụ đèn chiếu sáng đơn: 51 trụ 

- Tổng số đèn Led 100W: 51 bộ 

- Tổng số tủ chiếu sáng: 2 tủ 

- Sử dụng đèn 100W với chiều cao trụ đèn là 8m. 

- Khoảng cách trung bình giữa các trụ chiếu sáng từ 20 - 25 m. Cáp ngầm hạ 

thế chiếu sáng được bố trí trong ống gân xoắn HDPE D65/50 chịu lực chôn ngầm 

trong đất. 

- Hệ thống được thiết kế với mạch điều khiển chiếu sáng để có thể tắt mở tự 

động theo thời gian thực hoặc điều khiển bằng tay theo nhu cầu. 
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- Cáp điện Cu/CXV/DSTA – 0,6/1kV – 4×16mm2 lắp mới đi ngầm dọc tuyến 

thiết kế đèn chiếu sáng để cấp nguồn cho đèn. 

c) Thông tin liên lạc:  

- Nguồn cấp lấy từ tuyến hiện trạng có sẵn trên đường hiện hữu. Sử dụng mạng 

viễn thông di động đã có. 

Bảng 1.6. Nhu cầu tính toán thông tin liên lạc 

 

STT 

 

Ký hiệu 

 

Chức năng sử dụng đất 

Số lô 
Đơn 

vị 
 

Chỉ 

tiêu 

 

Đơn 

vị 

Dự 

phòng 

Tổng 
nhu cầu 

(lô) (hộ) 15% 
(thuê 
bao) 

1 OLK1 Đất ở liền kề 28 Hộ 1 tb/hộ 5 33 

2 OLK2 Đất ở liền kề 19 Hộ 1 tb/hộ 3 22 
3 OLK3 Đất ở liền kề 46 Hộ 1 tb/hộ 7 53 
4 OLK4 Đất ở liền kề 30 Hộ 1 tb/hộ 5 35 

5 OHH 
Đất ở hỗn hợp (20 

lô) 
20 Hộ 1 tb/hộ 3 23 

6 OBT Đất ở biệt thự (40 lô) 40 Hộ 1 tb/hộ 6 46 

7 NVH 
Đất nhà văn hóa, 

thể thao 2187,00 m2 1 

tb/2
00 
m2 
sàn 

2 13 

8 TH Đất trường mầm non 2568,81 m2 1 

tb/2
00 
m2 
sàn 

2 15 

9 CX 
Đất cây xanh cảnh 

quan 5424,07 m2 10 tb/ha 1 7 

10 P Bãi đỗ xe 1097,77 m2 10 tb/ha 1 3 

11 R3 
Đất R3, hạ tầng kỹ 

huật 3224,97 m2 10 tb/ha 1 5 

12 GT Đất giao thông 26892,26 m2 10 tb/ha 5 32 

Tổng 287 

- Tổng nhu cầu thông tin liên lạc của khu quy hoạch: 287 thuê bao. 

- Xây dựng mới mạng lưới thông tin liên lạc, sử dụng cáp quang đi ngầm; sử 

dụng mạng hình tia để cấp cho khu quy hoạch; tủ cáp có cách điện để đấu nối đến các 

hộ sử dụng; tủ cáp được lắp đặt trên móng tủ được đặt trên vỉa hè. Từ tủ chính TTLL, 

cáp single mode được phân phối đến các khối nhà và nhà liền kề/ biệt thự được luồn 

trong các ống PVC-U. 

- Xây dựng hệ thống cáp thông tin hữu tuyến, truyền hình cáp, MyTV, cáp điện 

thoại, cáp Internet và các loại cáp thông tin hữu tuyến khác. Các lại cáp này đi chung 

trong rãnh cáp BTCT có nắp đan và được đặt trên giá cáp riêng cho cáp thông tin. 

Tuyến cáp thông tin đi trên vỉa hè và sau rãnh R3 phân phối cho hộ dân. 

d) Nguồn nước:  
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- Nguồn nước: Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước sạch Đồng Hới. 

Điểm đấu nối tại 2 điểm trên tuyến ống đường kính DN150mm hiện có dọc theo 

tuyến đường QL.1A. 

Bảng 1.7. Bảng tính toán nhu cầu cấp nước 

Các đối tượng dùng nước Quy mô Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn 

cấp nước 

Lượng nước 

(m3/ngđ) 

Số người dùng 1700 Người 115 195,5 

Công trình công cộng, dịch vụ 10 % Qsh   19,55 

Tưới cây, rửa đường 8 % Qsh  15,64 

Nước dự phòng, rò rỉ 15 % Qsh+Qcc+Qcđ  34,60 

Tổng cộng 265,3 

- Tổng nhu cầu dùng nước của toàn dự án khoảng 265,3 m3/ngđ; 

- Thiết kế hệ thống mạng lưới DN110-DN63 phân phối nước cho toàn bộ 

khu vực dự án. Bố trí các tuyến ống dịch cấp nước đến từng lô đất. Trên các tuyến 

ống bố trí các tê chờ để chờ đấu nối cho các nhà máy và các khu chức năng; 

- Cấp nước cứu hỏa: Trên các tuyến ống cấp nước chính có đường kính D ≥ 

110mm bố trí các họng cứu hoả với các khoảng cách từ 150m – 200m một họng. 

Họng cứu hỏa được đặt tại các ngã 3, ngã 4 để tiện cho xe cứu hỏa lấy nước khi có 

cháy. Toàn bộ khu vực dự kiến 11 trụ cứu hỏa. 

- Đường ống cấp nước được chôn sâu dưới vĩa hè dọc theo hệ thống giao 

thông, độ sâu chôn ống tối thiều 0,7m tính từ mặt nền thiết kế đến đỉnh ống cấp nước. 

Bảng 1.8. Khối lượng đường ống cấp nước chính 

TT Quy cách Đơn vị Khối lượng (m) 

1 Ống nhựa câp nước DN63 m 1245,43 

2 Ống nhựa câp nước DN110 m 1000,71 

3 Họng cứu hỏa Cái 11 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Không quá 06 năm (72 tháng) kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể: Từ năm 2024 - 

Tháng 10 năm 2030, trong đó: 
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- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đền bù giải phóng mặt 

bằng; các thủ tục về xây dựng; môi trường; giao đất, cho thuê đất,...; khởi công dự 

án: hoàn thành trước năm 2027. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản: 

+ Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành trước năm 2028; 

+ Xây dựng công trình nhà ở xã hội: Hoàn thành trước năm 2029; 

+ Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở; công trình hạ tầng xã 

hội (trường mầm non, nhà văn hóa);...: Hoàn thành trước tháng 11 năm 2030. 

- Hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản, đưa dự án vào khai thác vận hành trước 

tháng 11 năm 2030. 

1.5.2. Phương án sử dụng lao động 

* Trong giai đoạn thi công: 

- Để thi công các hạng mục của Dự án, dự kiến huy động số CBCN là 50 

người. Thời gian làm việc dự kiến 8 giờ/ngày. Việc tổ chức quản lý và thi công do 

đơn vị thi công thực hiện với cơ cấu tổ chức dự kiến như sau: 

Chế độ làm việc của Dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca. 

Toàn bộ công nhân viên ở lại nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực lán trại được 

dựng lên trong khu vực Dự án. Toàn bộ lao động thường xuyên trong giai đoạn thi 

công xây dựng Dự án khoảng 50 người. 

* Trong giai đoạn vận hành: 

- Quy mô dân số khoảng 1.700 người.  

Giám đốc 

trực tiếp điều hành 

Chỉ huy trưởng 

công trường 

Tổ khảo sát  

kỹ thuật thi công 
Tổ kỹ thuật 

máy thi công 

Đội thi công số 1 Đội thi công số… Đội thi công số 2 

Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của dự án 
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1.5.3. Biện pháp tổ chức thi công 

Nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tác động tới môi trường xung quanh 

trong quá trình thi công, Chủ dự án sẽ giám sát đơn vị thi công tuân thủ tuyệt đối 

các quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng cơ bản.  

Các hạng mục công trình được thiết kế theo quy hoạch, nhiệm vụ đã được 

phê duyệt và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành. 

1.5.3.1. Giải pháp thiết kế san nền, kè 

a. San nền 

 Nguyên tắc thiết kế 

- Phù hợp với theo quy hoạch 1/500 và quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành. 

- Khối lượng thi công đào đắp đất ít nhất. 

- Căn cứ theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị cao Lộc Ninh, thành phố Đồng 

Hới, huyện Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, lựa chọn cao độ san nền 

hoàn thiện H ≥ 3,5m. 

 Phương án thiết kế 

- Cao độ sân nền các khu vực được thiết lập trên cơ sở cao độ nền hiện 

trạng khu vực và cao độ tuyế đường Lý Thánh Tông (Quốc lộ 1). Cao độ hiện trạng 

thấp nhất là +6,71 m và cao nhất là +16,34 m. Cao độ san nền dao động từ +9,8m 

đến +15,0m được xác định theo nguyên tắc: 

+ Độ dốc san nền từ phía Đông thấp dần về phía Tây theo hướng dốc của các 

trục đường giao thông và hướng thoát nước khu vực 

+ Phù hợp địa hình tự nhiên để hạn chế đào đắp (với khu vực trên bờ); 

+ Phù hợp với cos quy hoạch các dự án lân cận và cos đường giao tuyến 

đường QL1A hiện hữu: cos tuyến đường QL1A từ +12.9m đến +14.9m. 

+ Trên cơ sở đó khống chế tại các nút giao thông được lựa chọn: 

 Hmin = 9.7m, Hmax = 15.5m, chiều cao đắp nền trung bình trong dự án 1.5m. 

- Cao độ khống chế tại các nút giao dựa trên cao độ tối thiểu đề xuất của Quy 

hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và dốc dọc đường tối thiểu thỏa quy chuẩn hiện 

hành để đảm bảo khu đất không ngập và tối ưu về đào đắp và thuận lợi thoát nước 

mặt, tránh đọng nước trên đường, đảm bảo mỹ quan và an toàn cho kết cấu áo đường. 

- Để thuận tiện cho công tác thi công san nền, và do khu vực dự án là vùng 

tương đối bằng phẳng nên các tuyến đường giao thông sẽ được thi công trước theo 

từng giai đoạn phân kỳ đầu tư của Chủ đầu tư. 

- Cao độ san nền bám theo cao độ vai đường của hệ thống đường giao thông 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thoát nước mặt ô đất xây dựng công trình, 

bề mặt nền được tạo dốc nhỏ (i ≥ 0,3%) với ý nghĩa cấu tạo định hướng cho việc 

thu thoát nước trong ô đất vào hệ thống cống thoát nước mưa đặt song hành với 
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đường giao thông. Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến 

đường, các điểm đặc biệt làm cơ sở cho công tác quản lý và lập dự án xây dựng 

trong từng ô đất trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Vật liệu đắp sử dụng đất đắp, san đắp thành từng lớp dày không quá 20cm, 

đạt hệ số đầm chặt K ≥ 0,90 (tùy thuộc vào phương tiện đầm nén đất). 

- Trước khi đắp đất san nền, cần bóc lớp đất hữu cơ và vét bùn bề mặt, khối 

lượng đất đào hữu cơ, vét bùn có thể tận dụng để đắp cho khu vực trồng cây xanh, 

phần đất đào còn lại sẽ được chuyển đến bãi thải đất theo quy định. Chiều dày bóc 

hữu cơ h = 0,4m.  

- Trong quá trình thi công san lấp, kết hợp với cao độ nền của các công trình 

xây dựng có liên quan ở xung quanh để tránh gây ngập úng và ảnh hưởng đến nền 

và thoát nước của khu vực. 

1.5.3.2. Giải pháp thiết kế giao thông 

 Thông số kỹ thuật tuyến: 

Căn cứ theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và tiêu chuẩn Đường đô thị 

- TCVN 13592:2022 và QCXDVN 01:2021, phân loại theo chức năng các tuyến 

đường trong khu vực dự án như sau: 

Bảng 1.9. Thống kê giao thông 

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG 

 

TÊN ĐƯỜNG 

 

MẶT 

CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(M) 

LỘ 

GIỚI 

(M) 

KÍCH THƯỚC MẶT CẮT (M) 

VỈA 

HÈ 

TRÁI 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

TRÁI 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

PHẢI 

VỈA 

HÈ 

PHẢI 

ĐƯỜNG SỐ D1 3-3 239,57 15,00 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 

 

ĐƯỜNG SỐ D2 

1-1 82,64 23,00 4,00 11,50 0,00 3,50 4,00 

3-3 179,85 15,00 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 

4-4 44,38 13,40 4,00 3,50 0,00 3,50 2,40 

ĐƯỜNG SỐ D3 5-5 311,33 5,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 

ĐƯỜNG SỐ N1 3-3 231,72 15,00 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 

ĐƯỜNG SỐ N2 3-3 223,87 15,00 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 

ĐƯỜNG SỐ N3 3-3 208,58 15,00 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 

ĐƯỜNG SỐ N4 2-2 366,62 17,00 5,00 3,50 0,00 3,50 5,00 

ĐƯỜNG SỐ N5 5-5 398,72 5,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 

Hệ thống đường giao thông có các chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau: 

- Đường phố gom và nội bộ: cấp kỹ thuật 20,30,40, tốc độ thiết kế 20 - 40 

km/h, mức độ phục vụ E, D (Theo bảng 7-TCVN 13592:2022). 

- Các chỉ tiêu giới hạn về bình đồ và mặt cắt dọc theo TCVN 13592:2022 

như bảng sau: 
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Các chỉ tiêu Đơn vị Cấp thiết kế 

Tốc độ thiết kế km/h 40 30 20 

Bán kính đường cong nằm tối 

thiểu giới hạn 

 

m 

 

60 

 

30 

 

15 

Bán kính đường cong nằm tối 

thiểu thông thường 

 

m 

 

75 

 

50 

 

50 

Bán kính đường cong nằm không 

cần làm siêu cao 

 

m 

 

600 

 

350 

 

250 

Độ dốc dọc lớn nhất % 7 8 9 

* Bình đồ tuyến: 

- Bình đồ tuyến được thiết kế khống chế theo đúng các điểm mắt nút của bản 

vẽ Quy hoạch chi tiết 1/500 hệ thống giao thông được duyệt. 

- Bán kính bó vỉa: tại các giao cắt thiết kế đảm bảo xe ra vào thuận tiện. Bán 

kính mép bó vỉa thiết kế R=8-12m. 

* Mặt cắt dọc: 

- Đường đỏ của mặt cắt dọc lấy theo tim đường thiết kế. 

- Cao độ thiết kế đường đỏ tuân theo các khống chế như sau:  

+ Cao độ thiết kế bám theo cao độ san nền, hướng thoát nước và các điểm 

khống chế trong đồ án qui hoạch chi tiết 1/500 , dốc dọc tối thiểu 0,3%. 

+ Chú trọng đến việc kết nối cao độ tim giao giữa các tuyến trong khu quy 

hoạch với nhau và kết nối với các tuyến đường hiện hữu. 

+ Xác định theo yêu cầu của hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo độ sâu chôn 

cống tối thiểu 0,7m. 

+ Cao độ tại các nút giao được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước trong nút 

giao, khối lượng đắp nhỏ nhất, đồng bộ với thiết kế cảnh quan. 

- Dốc dọc thiết kế theo các nguyên tắc chủ yếu sau: 

+ Đảm bảo độ dốc dọc tối thiểu tạo điều kiện thoát nước tự chảy imin= 0,3%. 

+ Chiều dài đoạn đổi dốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, khống chế khối lượng 

đắp ít nhất. 

- Chiều dài tối thiểu của đoạn đổi dốc: 

+ 70 m đối với đường có vận tốc thiết kế 40 km/h. 

+ 50 m đối với đường có vận tốc thiết kế 30 km/h. 

+ 30 m đối với đường có vận tốc thiết kế 20 km/h. 

- Đường cong đứng: 
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+ Bố trí đường cong đứng khi hiệu đại số của độ dốc dọc nơi đổi dốc >1%, 

riêng đối với đường có vận tốc thiết kế từ 20 đến 40 km/h là >2%. 

+ Đường cong đứng dùng dạng đường cong tròn. 

* Mặt cắt ngang: 

- Mặt cắt ngang gồm phần xe chạy, hè đường. Ngoài ra tùy theo từng 

đường mà có thêm dải phân cách giữa và dải phân cách bên. 

- Quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường lấy theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

1/500. 

- Độ dốc ngang mặt đường phần xe chạy i = 2%. 

- Dốc ngang vỉa hè 2% dốc vào lòng đường. 

* Nền đường: 

- Dự án sẽ tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, nước mưa trước sau đó 

san lấp mặt bằng (ngoại trừ các tuyến đường vào nhà sẽ thi công sau khi san lấp). 

Do đó giải pháp thiết kế nền đường trên cơ sở phương án thi công này. 

- Căn cứ vào báo cáo khảo sát địa chất khu vực và tiêu chuẩn thiết kế 

đường đô thị, trước khi thi công nền đường cần đào bóc hết lớp hữu cơ bề mặt, tối 

thiểu dày 30 cm.  

- Độ dốc mái taluy nền đắp là 1:1.5 và độ dốc mái taluy nền đào là 1:1. 

* Kết cấu áo đường: 

- Mặt đường thiết kế loại cấp cao A2. 

- Các thông số trong thiết kế tính toán với kết cấu áo đường như sau: 

 Đối với tất cả các đường : 

+ Với kết cấu áo đường A2: Eyc ≥ 130 Mpa 

+ Tải trọng tính toán tiêu chuẩn xe ô tô trục đơn có tải trọng 10T, áp lực 

tính toán mặt đường 0,6 MPa, diện tích vệt bánh xe tương ứng 33 cm. 

* Bó vỉa hè, bó nền: 

- Bó vỉa hè bố trí dọc theo các tuyến đường ở phần giáp ranh giữa mặt 

đường và vỉa hè, bó vỉa được ngắt ra (hoặc hạ thấp) ở các lối vào các khu chức 

năng, ngoài ra bó vỉa cũng được cấu tạo để cho người khuyết tật dễ dàng tiếp cận 

sử dụng. Bó vỉa bê tông có thể đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ. Khi đúc sẵn chiều dài là 

1m/đoạn hoặc đổ tại chỗ thì 3m bố trí một khe phân cách nhiệt. 

* Nút giao thông: 

- Các giao cắt thiết kế đồng mức dạng đơn giản. 

- Bán kính bó vỉa: tại các giao cắt thiết kế đảm bảo xe ra vào thuận tiện. 

Bán kính mép bó vỉa thiết kế R=8-12m. 

* Hệ thống an toàn giao thông: 
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- Kích thước, màu sắc, cấu tạo của Vạch kẻ đường và các loại biển báo hiệu 

giao thông được bố trí tuân thủ theo quy định của QCVN 41: 2019/BGTVT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

- Tất cả các loại biển báo phải được dán màng phản quang theo TCVN 

7887: 2018 để thấy rõ cả ban ngày và ban đêm. 

- Các loại sơn cho mặt đường phải là sơn phản quang nhiệt dẻo tuân thủ 

theo TCVN 8791:2011. 

- Sử dụng các loại vạch sơn: 1.1, 3.1a, 7.1, 7.3 và vạch 9.3 để hướng dẫn 

các phương tiện tham gia giao thông trên đường. 

1.5.3.3. Thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn 

toàn giữa thoát nước mưa và thoát nước thải. 

- Hệ thống thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy  

- Sử dụng hệ thống cống tròn BTCT chạy dọc một hoặc hai bên tuyến đường, 

kết hợp hệ thống hố ga, hố thu, khoảng cách trung bình 30m chạy dọc các tuyến cống. 

- Mạng lưới thoát nước mưa thiết kế theo dạng cành cây, tức là tuyến cống 

nhánh thu gom đổ vào tuyến cống chính. Toàn bộ khu vực được chia ra làm các lưu 

vực nhỏ và thoát ra khe nước hiện có. 

- Bố trí tuyến cống hộp 2,5mx2,5m thu nước từ cống thoát nước trên tuyến 

đường QL1A thu về hồ điều hòa, nước từ hồ điều hòa thoát ra khe hiện có bằng hai 

tuyến cống D1500 chạy dọc hai bên đường với mặt cắt đường 3-3. 

- Hệ thống tuyến ống được chạy dọc bên dưới lớp kết cấu áo đường và trong nền vĩa 

hè đảm bảo đủ không gian bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.- Đường kính 

cống trong khu thiết kế sử dụng loại D400 mm đến D1500 mm. 

- Hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 trên lớp đệm đá 1x2 M100 dày 10 cm. 

- Hố ga thu nước được sử dụng trên tuyến cống chính dọc đường 

- Chi tiết giếng thu nước mưa được sử dụng ở các đoạn cống băng đường. 

- Gối cống bằng BTCT đá 1x2 M200 được chế tạo đúc sẵn. 

- Móng cống bằng lớp BT lót đá 1x2 M100 dày 10 cm. 

- Nắp hố ga: Sử dụng nắp hố ga bằng gang, loại dưới lòng đường. 

- Song chắn rác: Sử dụng song chắn rác bằng gang chống ăn mòn. 

- Tường cánh và sân cống sử dụng BTCT đá 1x2 M200. 

- Móng đá hộc dày 45 cm. 
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- Gia cố cừ tràm dài 4m mật độ 25 cây/m2 đối với các cấu kiện móng cống, 

đáy hố ga và gối cống,…. 

* Điểm đấu nối: 

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hố ga và thoát theo 

tuyến cống về xả vào khe nước hiện có phía Tây Bắc Dự án. 

1.5.3.4. Thoát nước thải 

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng có đường kính D250 – D315 mm để 

thu gom nước thải bằng hệ thống cống trên các trục đường, sau đó đưa về trạm xử lý 

nước thải với độ dốc tối thiểu 1/D (với D là đường kính cống tính theo đơn vị mm). 

- Cống thoát nước được chôn trong đất với độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m 

tính đến đỉnh cống so với cao độ hoàn thiện, vật liệu cống là HDPE 2 lớp. 

- Nước thải từ khu vệ sinh được xử lý bằng hệ thống hầm tự hoại trước khi 

thoát vào cống thoát nước bẩn. 

-Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nhận nước thải từ các công trình đưa 

ra, kết hợp làm hố thăm, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép. 

- Lưu lượng nước thải:  

Qtsh = 100% Qcsh  =  249,7 m3/ngđ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: 

Nước thải của khu vực lập quy hoạch được định hướng dẫn vào các tuyến 

cống R3-D250 dọc trên vỉa hè cuối tuyến đường chờ đấu nối với hệ thống thoát nước 

thải chung của khu vực, trước mắt đấu vào hệ thống xử lý nước thải cục bộ nằm phía 

góc Tây Bắc khu đất sau đó thoát ra khe nước hiện có. 

Hình 1.5. Hình cống thoát nước 
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- Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân và các công trình công cộng hầu hết sẽ 

được thu gom vào các tuyến cống R3-D250 dọc theo hành lang kỹ thuật rộng 2m 

giữa các lô đất ra các tuyến dọc vỉa hè các tuyến đường, khoảng 6-8 hộ gia đình đấu 

nối vào một hố ga. Độ sâu chôn cống ở cống R3 tối thiểu là 0,8m. 

-  Bên cạnh đó, một số hộ dân và công trình công cộng đấu nối vào tuyến cống 

thoát nước thải dọc trên vỉa hè của các tuyến đường. Độ sâu chôn cống đối với các 

tuyến thoát nước thải dọc đường tối thiểu là 1,0m. 

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực được thiết kế theo 

nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-45m.  

- Trạm xử lý nước thải có công suất khoảng 250 m3/ngđ, sử dụng công nghệ 

sinh học hiện đại. Các đường ống thoát nước thải theo từng khu vực theo nguyên 

tắc tự chảy sẽ về tuyến ống thoát nước thải chung và được xử lý tại trạm xử lý nước 

thải đặt ở phía Tây Bắc khu dự án, sau đó thoát ra khe nước có. 

1.5.3.4. Thu gom chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt: 0,9kg/người.ngày.đêm. Tổng lượng chất thải rắn thu 

gom xử lý: 1.530kg.người.ngày đêm = 1,53 tấn/ngày đêm. 

- Thành phần CTR: CTR sẽ được phân loại tại nguồn, gồm có 2 loại: CTR vô 

cơ và CTR hữu cơ.  

- CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni nông, giấy) sẽ tận thu để sử 

dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục địch trên sẽ thu 

gom để chôn lấp hợp vệ sinh.  

- CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ các dịch 

vụ, nhà hàng, khu dân cư) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh. 

- Tổ chức thu gom CTR: 

+ CTR từ các khu dân cư sẽ được thu gom, tập kết về điểm trung chuyển 

CTR trong khu vực dự án. 

+ Đối với khu vực trường học cần có các thùng rác to có dung tích từ 100l 

để thu gom rác. 

+ Trên các trục đường cần đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150 -

300l với khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ 

rác. 

Điểm trung chuyển CTR: Toàn bộ khối lượng CTR được thu gom trong phạm 

vi dự án sẽ được tập kết về điểm trung chuyển CTR nằm trong khu đất hạ tầng kỹ 

thuật dự án. Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển 

đô thị Quảng Bình vận chuyển đi xử lý theo đúng nơi quy định với tần suất 2 

lần/tuần. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Việc thực hiện dự án “Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới” phù hợp 

với chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Quảng Trị nói chung và phường Đồng Thuận nói riêng, cụ thể như sau:  

+ Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 

được phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

+ Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 

12/4/2023 của Thủ tướng chính phủ; 

+ Phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng 

Trị) đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 

18/11/2013 của UBND tỉnh; 

+ Phù hợp với  Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng 

Hới và vùng phụ cận đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1397/QĐ-UBND ngày 27/5/2024; 

- Phù hợp Quy hoạch chi tiết Khu vực phụ cận sân bay Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 

được phê duyệt tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 5/12/2007. Và Quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới xã Lộc Ninh thành phố Đồng Hới (nay là phường Đồng 

Thuận, tỉnh Quảng Trị) đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000; 

- Về lĩnh vực quốc phòng: Vị trí đề xuất lập dự án đầu tư không nằm trong 

đất quốc phòng, không có công trình quốc phòng dự kiến triển khai và địa hình có 

giá trị về lĩnh vực quốc phòng được quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 

19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quy hoạch phát triển KT-XH: Việc triển khai đầu tư dự án “Khu đô thị Lộc 

Ninh, thành phố Đồng Hới” là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, 

phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch ngành, đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư, 

giải quyết lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. 

- Về mặt chủ trương, Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Bình (nay là 

Quảng Trị) chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 

01/02/2024 và đã được UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) chấp thuận nhà 

đầu tư theo Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 11/12/2024.  
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Như vậy có thể đánh giá dự án “Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới” 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung khu vực đồng thời gắn liền 

với bảo vệ môi trường. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án thực hiện thuộc phường Đồng Thuận tỉnh Quảng Trị. Hiện tại khu 

vực này chưa có đánh giá khả năng chịu tải của cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Trong quá trình lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, các kết quả quan 

trắc hiện trạng môi trường nền tại thời điểm 19/7/2025 - 21/7/2025 cho thấy giá trị 

các thông số ô nhiễm tại khu vực dự án đều thấp hơn giá trị cho phép theo các 

QCVN tương ứng, cụ thể được trình bày ở Mục 3.3. Hiện trạng thành phần môi 

trường nơi thực hiện dự án. Quan trắc trực quan tại khu vực dự án cho thấy môi 

trường khá trong sạch, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  

Nước thải phát sinh từ dự án tối đa 249,7m3/ngày.đêm (theo tính toán tại mục 

4.2.1.1. Đánh giá tác động đến môi trường nước, phần b. Dự báo tải lượng và đánh 

giá tác động), đặc trưng nước thải của dự án là nước thải sinh hoạt, quy chuẩn áp 

dụng là QCVN 14:2008/BNTMT, cột A. Nước thải của dự án sẽ được thu gom và 

xử lý tại trạm xử lý nước thải của dự án với công suất 250m3/ngđ. Sau khi xử lý đạt 

chuẩn sẽ được thoát ra khe nước hiện có ở phía Tây Bắc. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột A) trước mắt sẽ thoát ra khe nước hiện có rộng 

khoảng 3m sâu 0,5m về phía Tây Bắc, về lâu về dài sẽ đấu nối với hệ thống thoát 

nước thải chung của khu vực. 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động của dự án 

Địa hình trong khu Quy hoạch chủ yếu là đất đồi núi có độ dốc không bằng 

phẳng, chủ yếu là rừng sản xuất, ao hồ nuôi cá....Phía Nam khu đất có cao độ nền 

15,92 cao hơn cao độ đường quốc lộ gần 2m, phía Tây vị trí có cao độ thấp nhất 

8,96. Địa hình có độ dốc từ phía Đông Bắc, phía Nam đổ dốc về phía Tây khu đất. 

3.1.1.1. Môi trường đất 

- Qua kết quả khảo sát khoan thăm dò địa chất với 3 lỗ khoan, mỗi lỗ khoan 

sâu 20.0m, đóng thí nghiệm SPT tại hiện trường kết hợp kết quả phân tích mẫu đất 

trong phòng thí nghiệm, phân chia địa tầng địa chất trong phạm vi khảo sát cấu trúc 

nền đất gồm 4 lớp và được mô tả như sau: 

Lớp N: Tầng đất dân sinh: Đất sét pha-cát pha, lẩn mùn thực vật rể cây, màu 

xám vàng. Trạng thái ít dẻo, chặt vừa. Lớp dày trung bình 0,5m. 

Lớp 1: Đặc điểm thành phần thạch học: Sét pha lẫn sỏi sạn thchj anh, màu 

trắng xám vàng. Trạng thái dẻo cứng. 

- Điều kiện và đặc điểm phân bố: Lớp nằm trên cùng, phân bố rộng khắp khu 

vực khảo sát, có mặt trong cả 3 lỗ khoan. 

- Lớp có bề dày trung bình lớn: Từ 4.0 – 5.0m 

- Độ sâu trung bình xuất hiện lớp: Bề mặt địa hình 

- Độ sâu trung bình kết thúc lớp: 4.5m 

- Khả năng chịu tải: Lớp có khả năng chịu tải trung bình. 

- SPT N30: Dao động trung bình: 8-12 búa 

Lớp 2: Đặc điểm thành phần thạch học: Đất sét, màu xám hồng, nâu đỏ. 

Trạng thái nửa cứng. 

- Điều kiện và đặc điểm phân bố: Nằm dưới lớp 1, phân bố rộng khắp khu 

vực khảo sát, có mặt trong cả 3 lỗ khoan. 

- Lớp có bề dày trung bình ổn định: 2.0 – 3.0m 
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- Độ sâu trung bình xuất hiện lớp: 4.5m 

- Độ sâu trung bình kết thúc lớp: 6.5m 

- Khả năng chịu tải: Lớp có khả năng chịu tải khá. 

- SPT N30: Dao động trung bình: 12 – 17 búa 

Lớp 3: Đặc điểm thành phần thạch học: Đất sét lẩn sỏi sạn, màu xám vàng 

nâu đỏ. Trạng thái nửa cứng. 

- Điều kiện và đặc điểm phân bố: Nằm dưới lớp 2, phân bố rộng khắp khu 

vực khảo sát, có mặt trong cả 3 lỗ khoan. 

- Lớp có bề dày trung bình dao động lớn: Ở LK2 và LK3 chiều dày trung 

bình lớp 7.0m, tuy nhiên ở LK1 có chiều dày 3.2m. 

- Độ sâu trung bình xuất hiện lớp: 6.0m ( ở LK2 và LK3), xuất hiện 8.7m ở 

LK1. 

- Khả năng chịu tải: Lớp có khả năng chịu tải khá tốt. 

- SPT N30: 21-25 búa 

Lớp 4: Đặc điểm thành phần thạch học: Đất sét, màu xám nâu – xám đen. 

Trạng thái nửa cứng. 

- Điều kiện và đặc điểm phân bố: Nằm dưới lớp 3, phân bố rộng khắp khu 

vực khảo sát, có mặt trong cả 3 lỗ khoan. 

- Lớp có bề dày trung bình lớn: Chưa xác định hết, dày > 6.0m. 

- Cao trình trung bình xuất hiện lớp: - 10m. 

- Cao trình trung bình kết thúc lớp: Chưa xác định. 

 - Khả năng chịu tải: Lớp có khả năng chịu tải khá. 

- SPT N30: Đao động trung bình: 20 – 22 búa. 

3.1.1.2. Môi trường nước 

Qua khảo sát tại khu vực quy hoạch không có sông suối chảy qua.  

- Chế độ lũ: 

Qua điều tra về chế độ lũ thông qua các phiếu điều tra thủy văn tại khu vực 

quy hoạch cho thấy: vào mùa mưa lũ (thường bắt đầu từ tháng IX đến tháng XI 

hằng năm) khi có mưa lớn kéo dài nước tại mương lên rất nhanh, lưu lượng và tốc 

độ dòng chảy cũng tương đối lớn nhưng chưa gây ra hiện tượng ngập lụt cho các 

khu dân cư sinh sống gần đây. Do đặc điểm địa chất của khu vực nên nước thường 

rút rất nhanh, sau khoảng 3h - 5h khi tạnh mưa nước đã rút hết.  

3.1.1.3. Môi trường không khí 

Nhìn chung, khu vực dự án có không gian môi trường thoáng, rộng. Hiện 

trạng chưa có nguồn thải nào tác động tới môi trường khu vực. Chất lượng thành 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 31    

 

phần môi trường nền khu vực dự án tốt, đủ khả năng chịu tải nếu dự án triển khai 

xây dựng và đi vào hoạt động. 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động 

của dự án 

Trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện dự án hiện tại không có các công 

trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử, không có vùng sinh thái nhạy cảm và 

không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ. 

Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trạng trên khu 

vực dự án chủ yếu là: 

- Động vật: Động vật trên cạn chủ yếu là các loài chim nhỏ như chim sẻ, 

chim sâu, chuột, rắn, … Động vật dưới nước chủ yếu là cá, tôm, hải sản,... 

- Thực vật: chủ yếu là cây bụi hoang dại, tính đa dạng sinh học của khu vực 

không cao. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước tại khe nước hiện có về phía Tây 

Bắc với vị trí tọa độ 17°30'49.17"N 106°34'43.79"E từ ngày 19/7/2025 - 21/7/2025 

(chi tiết tại các Bảng 3.6, Bảng 3.7, Bảng 3.8) cho thấy chất lượng nước sông đạt 

mức B - QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy  

hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Hình 3.1. Khe nước phía Tây Bắc khu vực Dự án 
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3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

nơi thực hiện dự án 

Để có thể đánh giá toàn diện được các tác động môi trường trong quá trình 

xây dựng Dự án cũng như trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Từ ngày 

19/7/2025 - 21/7/2025, Đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của dự án đã phối hợp với Đơn vị quan trắc tiến hành đo đạc, phân tích một số chỉ 

tiêu chất lượng không khí, nước mặt. Kết quả được dùng để đánh giá chất lượng 

các thành phần môi trường hiện tại (so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành) cũng như trong việc kiểm soát, phòng ngừa các vấn đề ô nhiễm môi trường 

sau này. 

Bảng 3.1. Thời gian tiến hành lấy mẫu 

STT Thời gian lấy mẫu 

Lần 01 19/07/2025 

Lần 02 20/07/2025 

Lần 03 21/07/2025 

Bảng 3.2. Vị trí các điểm lấy mẫu 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 

I Mẫu không khí xung quanh 

1 
Tại khu vực phía Bắc dự án, có tọa độ: 17°30'51.98"N 

106°34'52.97"E 
K1 

2 
K2: Tại khu vực trung tâm dự án, có tọa độ: 

17°30'47.54"N 106°34'51.72"E 
K2 

II Mẫu nước mặt 

1 
Tại khe nước phía Tây dự án, điểm lấy mẫu có tọa độ địa 

lý: 17°30'49.17"N 106°34'43.79"E. 
M 
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* Chất lượng môi trường không khí 

Chất lượng môi trường không khí khu vực xung quanh khu vực Dự án được 

thể hiện qua các bảng kết quả phân tích sau: 

- Kết quả đợt 1: 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 1 

TT Chỉ tiêu đo 
Đơn vị 

tính 

Kết quả đo QCVN 

05:2023/BTNMT 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 33,1 33,3 - 

2 CO mg/m3 2,98 2,91 30 

3 NO2 mg/m3 0,055 0,050 0,2 

4 SO2 mg/m3 0,063 0,060 0,35 

5 Bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,115 0,102 0,3 

6 Tiếng ồn dBA 62,3 61,7 70 (1) 

7 Độ rung dB 34,3   70 (2) 

- Kết quả đợt 2: 

Hình 3.2. Vị trí lấy mẫu quan trắc 
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Bảng 3.4. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 2 

TT Chỉ tiêu đo 
Đơn vị 

tính 

Kết quả đo QCVN 

05:2023/BTNMT 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 30,9 31,2 - 

2 CO mg/m3 3,02 2,95 30 

3 NO2 mg/m3 0,058 0,054 0,2 

4 SO2 mg/m3 0,006 0,062 0,35 

5 Bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,118 0,105 0,3 

6 Tiếng ồn dBA 62,1 61,9 70 (1) 

7 Độ rung dB 34,5 33,2 70 (2) 

- Kết quả đợt 3: 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 3 

TT Chỉ tiêu đo 
Đơn vị 

tính 

Kết quả đo QCVN 

05:2023/BTNMT 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 32,1 33,4 - 

2 CO mg/m3 2,92 2,84 30 

3 NO2 mg/m3 0,053 0,049 0,2 

4 SO2 mg/m3 0,067 0,064 0,35 

5 Bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,113 0,104 0,3 

6 Tiếng ồn dBA 62,5 61,6 70 (1) 

7 Độ rung dB 34,2 33,6 70 (2) 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh (trung bình 1 giờ); 

- (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

* Chất lượng môi trường nước mặt: 

Chất lượng môi trường nước mặt khu vực xung quanh khu vực Dự án được 

thể hiện qua các bảng kết quả phân tích sau:  

- Kết quả đợt 1: 
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 1 

TT Chỉ tiêu đo Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT  

(Mức B) 

1 pH  7,31 6,0 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 23,5 100 

3 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/l 8,71 15 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/l 3,98 6 

5 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 0,18 0,3 

6 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/l 0,37 - 

- Kết quả đợt 2: 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 2 

TT Chỉ tiêu đo Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT  

(Mức B) 

1 pH  7,27 6,0 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 20 100 

3 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/l 9,11 15 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/l 4,05 6 

5 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 0,19 0,3 

6 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/l 0,40 - 

- Kết quả đợt 3: 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 3 
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TT Chỉ tiêu đo Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT  

(Mức B) 

1 pH  7,35 6,0 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 21 100 

3 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/l 8,32 15 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/l 3,94 6 

5 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 0,16 0,3 

6 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/l 0,32 - 

Nhận xét:  

Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường tại khu vực Dự án, kết luận về điều 

kiện khí hậu, chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn như sau: 

- Về điều kiện khí hậu: Tại thời điểm khảo sát, khu vực dự án ít mây, thời tiết 

nắng. Nhìn chung, điều kiện thời tiết bình thường, không có các biểu hiện bất 

thường so với các số liệu đã được thống kê nhiều năm trên địa bàn phường Đồng 

Thuận. Thời điểm đó có điều kiện khí tượng bình thường sẽ không làm ảnh hưởng 

đến kết quả môi trường không khí, nước mặt, môi trường được trình bày tiếp theo. 

- Về chất lượng môi trường không khí & tiếng ồn: Chất lượng môi trường 

không khí và tiếng ồn tại khu vực thực hiện Dự án tại tất cả các điểm đo đều thấp 

hơn Giới hạn cho phép theo các Quy chuẩn Việt Nam tương ứng. 

 Kết luận: Qua kết quả phân tích môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

của Dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. Môi trường tự 

nhiên khu vực dự án còn khá trong sạch, khả năng tự làm sạch của môi trường tại 

đây còn tốt. Việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng các nguồn chất thải gây ô nhiễm 

môi trường nếu không có các biện pháp giảm thiểu, các loại chất thải phát sinh và 

ảnh hưởng nhiều nhất chủ yếu trong giai đoạn khai thác. Chủ đầu tư sẽ xây dựng 

chương trình quản lý môi trường và có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

do các nguồn thải từ hoạt động của dự án. Đồng thời Chủ dự án phải thường xuyên 

tiến hành quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và đánh giá, đề xuất các biện 

pháp khắc phục các sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

Như vậy, vị trí địa điểm thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm 

môi trường tự nhiên của khu vực. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG  

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về nguồn phát sinh, tải 

lượng, mức độ tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm 

khi thực hiện Dự án và các đối tượng chịu tác động liên quan đến các hoạt động 

của Dự án. Từ đó, chúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, 

xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn cũng như thực hiện một cách 

đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị đến khi 

Dự án đi vào thực hiện nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác 

động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. 

Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về 

lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi thực hiện 

Dự án. Các giải pháp, biện pháp cụ thể, có tính khả thi cao sẽ đưa vào áp dụng trong 

suốt quá trình thực hiện Dự án. 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án  

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Khu đất được thu để lập dự án chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất, đất ao hồ, 

đất nghĩa trang, đất trồng cây lâu năm. Do đó, việc chuyển việc chuyển đổi diện 

tích loại đất giá trị kinh tế thấp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có giá trị 

kinh tế cao sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế ở khu vực nói riêng và toàn 

huyện nói chung, góp phần giải quyết vấn đề việc làm trên địa bàn phường Đồng 

Thuận. Khi dự án hình thành và đi vào hoạt động thì giá trị sử dụng đất không 

những có giá trị cao về mặt kinh tế, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về mặt văn 

hoá - xã hội. 

Tổng diện tích khu vực dự án là 84.981,33m2, địa hình đồng bằng với cao độ 

hiện trạng dao động từ +6,71m đến 16,34m. Vì vậy, việc triển khai xây dựng dự án 

sẽ thu hẹp không gian sống cho các loài động vật trong khu vực. Tuy nhiên, như 

đánh giá ban đầu, khu vực dự án có hệ động thực vật tương đối đơn giản nên tác 

động đến hệ sinh thái tương đối nhỏ. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

* Bụi phát sinh từ quá trình chặt bỏ, đào gốc cây:  

Hoạt động chặt bỏ cây bụi nằm trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một 

lượng bụi vào môi trường không khí, lượng bụi này phát sinh chủ yếu do quá trình 

chặt bỏ cây bụi bằng cưa cầm tay và quá trình sử dụng máy xúc để đào gốc cây. Do 

mật độ cây cây bụi tại khu vực thấp, diện tích khu đất Dự án rộng, thông thoáng và 
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được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ Đông sang Tây nên lượng bụi phát 

sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng 

nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia chặt bỏ cây. 

Bụi đáng kể trong và sau khi chặt bỏ cây là bụi do gió cuốn nền đất cát sau 

khi nền đất bị mất đi lớp thực vật bảo vệ. Bụi cát có hàm lượng silic tương đối lớn 

do cát khu vực này có hàm lượng SiO2 chiếm 80%. Do đó, vào những lúc gió to, 

nồng độ bụi SiO2 trong khu vực phát quang có thể vượt QCVN 06:2009 (với thời 

gian trung bình 1 giờ thì nồng độ cho phép là 150 µg/m3, 24 giờ là 50 µg/m3). 

Nếu ở môi trường có nồng độ bụi Silic lớn hơn 100 µg/m3 không khí trong 

nhiều năm, hít phải nhiều bụi Silic kết tinh và silicat sẽ bị bệnh phổi gọi là bệnh 

silicose. Căn bệnh bụi phổi này khá nguy hiểm vì hiện nay chưa có phương pháp 

điều trị.  

Hiện tại, khu dân cư gần nhất nằm cách Dự án khoảng 30m về phía Đông 

Bắc nên sẽ không chịu tác động bởi bụi từ công trường. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng 

sẽ chú trọng phối hợp với nhà thầu thi công để giảm thiểu tác động của bụi đến khu 

vực gần dự án và người tham gia giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1đoạn qua 

khu vực Dự án. 

* Khí thải động cơ phát sinh từ các thiết bị tham gia phát quang 

Hoạt động phát quang sẽ sử dụng các máy xúc và máy phát điện. Hoạt động 

của các máy này sẽ làm phát sinh khí thải như TSP, SO2, COx...  

Căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về việc 

hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, ước tính được 

lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá 

trình phát quang như sau:  

Bảng 4.1. Tổng lượng dầu tiêu thụ của máy phát quang 

TT 
Loại máy thi 

công 

Công 

suất 

Số lượng 

(chiếc) 

Dầu DO tiêu thụ 

ngày/thiết bị (lít) (*) 

Tổng lượng dầu 

tiêu thụ/ngày (lít) 

1 Máy xúc 20T 3 38,76 116,28 

2 Máy phát điện  15kW 1 13,5 13,5 

Theo tài liệu tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ  số phát thải (EFi) của 

thiết bị và máy loại động cơ Diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ 

như sau:  

Bảng 4.2. Hệ số phát thải của máy tham gia phát quang 

TT 
              Khí thải 

Thiết bị 

TSP 

(kg/lít)  

SO2 

(kg/lít) 

NOx 

(kg/lít) 

CO 

(kg/lít) 

1 Máy xúc 0,00177 0,00374 0,0343 0,0147 

2 Máy phát điện  0,00084 0,00012 0,01138 0,00259 
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 (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel, S = 0,5%. 

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, tải lượng của các 

khí thải do hoạt động của máy tham gia phát quang theo bảng sau: 

Bảng 4.3. Tải lượng khí thải của máy tham gia phát quang 

TT Thiết bị 

Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

TSP SO2 NOx 
CO 

VOCs 

1 Máy xúc 0,20582 0,43489 3,98840 1,70932 

2 Máy phát điện  0,01134 0,00162 0,15363 0,03497 

Tổng tải lượng (kg/ngày) 0,21716 0,43651 4,14203 1,74429 

Tổng tải lượng (mg/s) 7,54021 15,15646 143,82063 60,56549 

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng 

hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải 

ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau: 

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy
2)[exp {- (Z - H)2/2σz

2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz
2)}]   (CT.3.1) 

Trong đó: 

+ C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3). 

+ E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s). 

+ U: tốc độ gió trung bình 2,9 (m/s). 

+ H: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m. 

+ x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km). 

+ y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ 

phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0. 

+ z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất 

(phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z =0. 

+ σy, σz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m). 

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3  

σy = 156*x 0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B) 

Trên cơ sở công thức (CT.3.1), thay giá trị các thông số đã có và từng thông 

số khoảng cách x ta có bảng kết quả tính toán nồng độ như sau: 

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải của máy tham gia phát quang 
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Chỉ tiêu 

Khoảng cách (m) QCVN 

05:2023/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 1 5 10 15 20 25 

TSP 0,22 0,18 0,09 0,06 0,04 0,03 0,3 

SO2 0,21 0,15 0,08 0,02 0,01 0,05 0,35 

NOx 0,53 0,16 0,71 0,12 0,081 0,063 0,2 (NO2) 

CO 6,20 1,41 0,72 0,47 0,34 0,26 30 

So sánh kết quả tính toán ở bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột 

nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, đa phần nồng độ một số khí ô nhiễm 

(TSP, SO2, NOx) đạt quy định trong quy chuẩn; trừ NOx ở khoảng cách 1m(chỉ có 

quy định riêng cho NO2 ở QCVN 05:2023/BTNMT).  

Tuy nhiên, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy 

đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt 

động riêng rẻ, cách xa nhau và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong 

khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở bảng trên. 

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy tham gia phát quang chủ yếu 

gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy và lao động ở gần, 

gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.  

* Bụi, khí thải phát sinh do việc di dời các lăng mộ 

Khu vực thực hiện dự án có diện tích đất nghĩa địa 12.516m2. Phần diện này 

có các lăng mộ cần di dời để lấy mặt bằng thực hiện Dự án. Trong quá trình đào 

bóc, di dời mộ đến nơi chôn cất mới sẽ phát sinh bụi và khí thải. 

Dự báo nồng độ bụi ở các vị trí này vào thời điểm trời khô, nóng, có gió ở vào 

khoảng từ 0,1- 0,3 mg/m3 (thấp hơn quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT). Mặt 

khác, khu vực thi công có mặt thoáng rộng nên bụi dễ phát tán và pha loãng vào 

không khí. Khi cất bốc các ngôi mộ nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ô nhiễm 

môi trường như mùi hôi từ phân hủy xác người, nước rò rỉ trong quá trình phân hủy 

sẽ thấm vào đất cát. Với nồng độ lớn sẽ gây tác hại nguy hiểm đến sức khỏe con 

người. Hơi khí độc phát sinh từ quá trình phân hủy xác người khi thoát ra môi 

trường nếu con người hít phải sẽ gây cảm giác khó chịu, buồn nôn, chóng mặt ảnh 

hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động của. 

b. Chất thải rắn phát sinh 

        * Sinh khối thực vật bị chặt bỏ để thi công các hạng mục dự án 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, sẽ tiến hành chặt bỏ thực vật khu vực 

thực hiện Dự án chủ yếu là cây bụi, dứa dại, dương (phi lao). 

Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là thân, cành, rễ cây phi lao, dứa dại 

bị chặt bỏ, cây bụi rải rác... Lượng sinh khối chặt bỏ được tính theo công thức sau:  

Vcđ = G*H*F*C 
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Trong đó: 

+ G: Tiết diện ngang của cây gỗ tại vị trí D1,3 - được tính bằng công thức sau: 

G = [3,1417 * (D1,5)
2 ]/4 = 0,0113m2.  

D1,5: Đường kính trung bình của cây ở độ cao 1,5m tính từ gốc lên: D1,5 = 

0,12m. 

+ H: Chiều cao vút ngọn trung bình của cây, H = 1.5m. 

+ F: Hình số độ thon: đối với rừng trồng hệ số này được quy ước là 0,45 

+ C: Tổng số cây C = 3000 cây 

Thay số vào ta tính được lượng sinh khối (thân cây) bị chặt bỏ trên diện tích 

thực hiện dự án à 22,88m3. Lượng sinh khối bao gồm cành, lá, rễ cây và cây bụi 

ước tính khoảng 17,28m3. Tổng lượng sinh khối chặt bỏ là 40,16m3. 

Từ tính toán ở trên cho thấy lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải 

phóng mặt bằng không lớn, được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ Đông sang 

Tây và chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, dân cư khu vực để tận 

thu, hạn chế ảnh hưởng của nguồn thải này.  

Tuy nhiên, nếu lượng sinh khối này không được thu gom, xử lý triệt để sẽ 

chiếm chỗ, gây mất cảnh quan khu vực và làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không 

khí. Đặc trưng ô nhiễm do thảm thực vật phát quang chủ yếu là các loại xác thực 

vật hữu cơ dễ phân hủy sinh học, dễ thối rữa, cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn,. 

do đó khi không được thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để có khả năng gây ra 

những tác động đối với môi trường, bao gồm: 

+ Tác động xấu đối với mỹ quan môi trường khu vực thi công do sự tồn tại 

trên bề mặt công trường. 

+ Phát sinh mùi do quá trình phân hủy xác thực vật, cuốn trôi theo nước mưa 

chảy tràn gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước. 

+ Các chất thải do phân hủy xác thực vật có khả năng trở thành nguồn lưu 

giữ và nuôi dưỡng mầm bệnh, vi khuẩn, virus để nảy sinh dịch bệnh. 

+ Ngoài ra, khi không được dọn dẹp khỏi công trường thi công trước khi san 

lấp mặt bằng, các chất thải loại này có khả năng gây ra nguy cơ sụt lún, sạt lở các 

công trình sau này. Vì vậy, Chủ Dự án sẽ có biện pháp xử lý chất thải này để giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

        * Bê tông, gạch vỡ từ bóc lăng mộ 

Quá trình thi công dự án sẽ di dời 4 ngôi mộ xây độc lập với tổng diện tích là 

464m2. Trong quá trình di dời các lăng, mộ trong khuôn viên Dự án sẽ phát sinh 

khối lượng bê tông, gạch vỡ từ việc cất bốc lăng mộ xây với khối lượng ước tính 

khoảng 0,3m 3/mộ. Khối lượng chất thải rắn phát sinh do cất bốc các lăng mộ hiện 

hữu là:  

30 mộ xây x 0,3m3 /l mộ = 9m 3 
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 Khối lượng gạch, bê tông vỡ này không đƣợc thu gom và xử lý sẽ chiếm diện 

tích Dự án, mất mỹ quan khu vực.  

c. Tác động do tiếng ồn 

Việc sử dụng các máy cưa để đốn hạ, cưa xẻ cây, hoạt động của máy phát 

điện, của các phương tiện vận chuyển, máy xúc sẽ làm phát sinh tiếng ồn tại khu 

vực Dự án và ở lân cận. Trong đó, độ ồn ở khoảng cách 15 m tính từ vị trí đặt của 

máy gây ra độ ồn lớn nhất là khoảng 93 dBA. 

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng 

của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ 

một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh 

với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of 

Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho 

cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên 

thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau: 

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)(CT.3.4) 

Trong đó:  r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m). 

                  r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m). 

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức 

âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì 

mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ 

vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng sau: 

Bảng 4.5. Độ ồn của các phương tiện tham gia phát quang 

Khoảng cách 

từ nguồn gây ồn 

Đơn vị (m) 

15 30 60 120 240 

Mức ồn (dBA) 93 87 81 75 69 

Ở khu vực Dự án, do có không gian thoáng đãng nên độ ồn ở môi trường 

xung quanh trong thực tế sẽ giảm đáng kể. Dự báo chỉ tác động đến công nhân trực 

tiếp tham gia phát quang nếu không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ. 

4.1.1.3. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1). Nguồn tác động đến môi trường không khí 

* Đối với bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu 

phục vụ thi công: 

Quá trình vận chuyển các dạng nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công các 

hạng mục công trình của dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận 

chuyển từ các mỏ khai thác (cát, đá xây dựng), đại lý cung cấp nguyên liệu (sắt, 

thép, xi măng),... đến khu vực thi công dự án. Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít 
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phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường 

vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ 

thuộc vào dạng nguyên vật liệu cần vận chuyển. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục 

công trình của dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường. Đá dăm được 

lấy từ mỏ đá Phúc Trạch cách dự án khoảng 45km, cát được lấy từ mỏ cát Chánh 

Hòa khoảng 8km, nguyên vật liệu xây dựng như xi măng, sắt, thép, gạch được vận 

chuyển từ phường Đồng Thuận cách dự án khoảng 3km.  

Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

chiều dài của tuyến vận chuyển, mật độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền 

đường... Do đó, phương án và kế hoạch vận chuyển của Dự án sẽ quyết định đến 

tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh. 

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát 

sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau: 

E = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5[(365-p)/365]   (4.1) 

Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/km) (tính riêng cho từng lượt xe chạy) 

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,2 cho bụi có kích thước <10μm) 

s: Hệ số tính đến loại mặt đường, chọn hệ số trung bình đường nhựa s = 5,5 

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40km/h) 

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn) 

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh) 

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Đồng Hới, chọn p = 141). 

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu 

trên đường nhựa là 0,25 kg/km. 

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với 

nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được 

xác định theo mô hình của Sutton như sau: 

C(x,z) = (4.2) 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3; 
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E1: Tải lượng nguồn thải (xác định từ giá trị E ở Công thức (4.2) trong trường 

hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h). Đối với tuyến đường nhựa/bê tông E1 = 2,33 

mg/m.s; 

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao 

thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m. 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4 m/s). 

z: Độ cao của điểm tính toán, m. 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0m; 

Thay số vào Công thức (4.2) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm 

ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở các Bảng sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường nhựa vận 

chuyển nguyên vật liệu 

Độ cao 

tính toán 

E1 

(mg/m.s) 

Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) 

20 40 60 80 100 120 

 z = 1 
2,33 

1,77 1,08 0,81 0,66 0,458 0,289 

z = 2 1,66 1,06 0,80 0,65 0,454 0,286 

Kết quả tính toán ở hai bảng trên cho thấy, ở khoảng cách gần nguồn phát 

sinh, ban đầu nồng độ bụi có xu hướng tăng và giảm theo hình parabol, thể hiện sự 

chuyển động của bụi dưới tác động của gió và trọng lực; đến một khoảng cách nhất 

định, nồng độ bụi sẽ giảm dần theo khoảng cách và độ cao. 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình 

giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy: 

- Trên tuyến đường nhựa: Ở độ cao 1m và 2m, nồng độ bụi ở khoảng cách 

25m trở lên ở cuối hướng gió sẽ thấp hơn quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT. 

Các tuyến đường vận chuyển đa số có dân cư sinh sống ở hai bên đường, bụi phát sinh 

từ hoạt động vận chuyển chủ yếu tác động đến khu vực dân cư đoạn đi qua đường 

Quốc lộ 1A. Các tác động này chỉ mang tính tạm thời, không liên tục mà phân bố 

trên toàn tuyến và sẽ chấm dứt sau khi hoàn tất quá trình thi công. Đối tượng chịu 

ảnh hưởng chủ yếu là người tham gia giao thông và người dân sinh sống ven các 

tuyến đường vận chuyển.  

Do đó, đại diện Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công để 

xây dựng kế hoạch và phương thức vận chuyển hợp lý, để hạn chế sự tác động của 

nguồn thải này đến người dân sống hai bên tuyến đường và các đối tượng tham gia 

giao thông trên các tuyến đường này. 
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* Đối với bụi phát tán trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

dự án 

- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng: 

Với quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án, tổng khối lượng 

nguyên vật liệu 39.328,65 tấn (Bao gồm: Sắt, thép, xi măng, đá xây dựng, gạch, 

cát...). Trong các nguyên vật liệu đó có một số không hoặc ít phát sinh bụi trong 

quá trình bốc dỡ nhưng có khối lượng lớn như: Sắt, thép, gạch xây dựng... Do đó, 

chúng tôi chỉ tính lượng bụi phát sinh chủ yếu do xi măng, đá xây dựng, cát. Ước 

tính khối lượng xi măng, đá xây dựng, cát cần sử dụng khoảng 36.498,75tấn. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số phát thải bụi tối đa phát sinh từ bốc 

dỡ nguyên vật liệu là 0,075 kg/tấn thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xây 

dựng các hạng mục công trình là 36.498,75tấn x 0,075 kg bụi/tấn = 2.737,4kg bụi. 

- Bụi do các hoạt động xây dựng: Lượng bụi do hoạt động xây dựng không 

đáng kể do phần lớn công tác thi công làm việc với nguyên vật liệu ẩm hay ít phát 

sinh bụi như sắt, thép... 

Đối tượng chịu tác động chính chủ yếu là các công nhân lao động. Ngoài ra, 

vào những ngày nắng nóng và nhiều gió thì bụi phát sinh trên công trường sẽ phát 

tán rộng hơn và sẽ ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

* Đối với khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án: 

Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng 

nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành 

của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển, ... Nguyên 

vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng 

nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%. 

Khối lượng các nguyên vật liệu cần vận chuyển ở Bảng 1.2 dựa vào hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng 

dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu 

trên từng cung đường cụ thể và với quy mô, khối lượng công việc như trên thì tải 

lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến 

đường vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
(*)Tải lượng 

(kg)/1.000km 

Tổng chiều dài 

(1.000km) 

Tổng tải lượng 

(kg/thời gian 

vận chuyển) 

Cát 

1 Bụi khói 0,9 

24,71 

22,24 

2 SO2 4,15S 102,55 

3 NOx 14,4 355,82 
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STT Chất ô nhiễm 
(*)Tải lượng 

(kg)/1.000km 

Tổng chiều dài 

(1.000km) 

Tổng tải lượng 

(kg/thời gian 

vận chuyển) 

4 CO 2,9 71,66 

5 THC 0,8 19,77 

Đá 

1 Bụi khói 0,9 

30,97 

27,87 

2 SO2 4,15S 128,53 

3 NOx 14,4 445,97 

4 CO 2,9 89,81 

5 THC 0,8 24,78 

Xi măng 

1 Bụi khói 0,9 

0,39 

0,35 

2 SO2 4,15S 1,62 

3 NOx 14,4 5,62 

4 CO 2,9 1,13 

5 THC 0,8 0,31 

Thép 

1 Bụi khói 0,9 

0,06 

0,05 

2 SO2 4,15S 0,25 

3 NOx 14,4 0,86 

4 CO 2,9 0,17 

5 THC 0,8 0,05 

Gạch 

1 Bụi khói 0,9 

0,008 

0,01 

2 SO2 4,15S 0,03 

3 NOx 14,4 0,12 

4 CO 2,9 0,02 

5 THC 0,8 0,01 

 (Nguồn: (*) Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,5% 

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ 

phát sinh vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng 

lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện 

tham gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được 

cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung 

trên cùng một tuyến đường và với phương thức thi công được tiến hành theo hình 

thức cuốn chiếu, không thi công cùng lúc trên toàn bộ khu vực dự án nên lưu lượng 

phương tiện vận chuyển tại một thời điểm không nhiều, dự báo nồng độ các chất ô 
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nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận 

chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT 

và QCVN 06:2009/BTNMT. 

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công: 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc động cơ, các phương 

tiện thi công cơ giới.  

Căn cứ Thông tư 11/2019/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định giá cá máy và thiết bị thi công xây dựng, ước tính 

được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong 

quá trình thi công tại bảng dưới đây: 

Bảng 4.8. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công 

Ghi chú:  

- Máy bơm nước và máy trộn bê tông chạy điện lấy từ máy phát điện ở mục 4 

trong Bảng trên. 

- (*) Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công 

xây dựng. 

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và 

máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau: 

Bảng 4.9. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel 

(đơn vị: kg/lít) 

TT 
          Khí thải 

Thiết bị TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy ủi 0,00327 0,00374 0,031 0,0102 0,00228 

TT 
Loại máy thi 

công 

Công 

suất 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Dầu DO tiêu thụ 

ngày/thiết bị (lít) (*) 

Tổng lượng dầu 

DO tiêu thụ ngày 

(lít) 

1 Máy ủi 110CV 1 44,1 44,1 

2 Máy xúc 20T 1 38,76 38,76 

3 Xe lu 10T 1 40,32 40,32 

4 Máy phát điện 15kW 1 13,5 13,5 

5 Cần cẩu 30T 1 81 81 

6 Máy bơm nước 20CV 1 - - 

7 Máy trộn bê tông  7 KW 1 - - 

 Tổng cộng    217,68 
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TT 
          Khí thải 

Thiết bị TSP SO2 NOx CO VOCs 

2 Máy xúc 0,00177 0,00374 0,0343 0,0147 0,00158 

3 Xe lu 0,0029 0,00373 0,0485 0,0226 0,0036 

4 Máy phát điện  0,00084 0,00012 0,01138 0,00259 0,00094 

5 Cần cẩu 0,00361 0,00373 0,0441 0,0184 0,00404 

 (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới) 

Ghi chú: Máy bơm nước và máy trộn bê tông sử dụng điện từ máy phát điện 

nên ở đây không có hệ số phát thải cho hai máy này. 

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ như ở Bảng 4.8 và hệ số phát thải như 

ở Bảng 4.9, chúng tôi tính được tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi 

công sinh ra trên khu vực công trường theo Bảng sau: 

Bảng 4.10. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công 

TT Thiết bị 
Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy ủi 0,00327 0,00374 0,031 0,0102 0,00228 

2 Máy xúc 0,00177 0,00374 0,0343 0,0147 0,00158 

3 Xe lu 0,0029 0,00373 0,0485 0,0226 0,0036 

4 Máy phát điện  0,00084 0,00012 0,01138 0,00259 0,00094 

5 Cần cẩu 0,00361 0,00373 0,0441 0,0184 0,00404 

Tổng cộng (kg/ngày) 0,01239 0,01506 0,16928 0,06849 0,01244 

Tổng cộng (mg/s) 0,430208 0,522917 5,877778 2,378125 0,431944 

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng 

hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải 

ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau: 

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy
2)[exp {- (Z - H)2/2σz

2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz
2)}]   (3.4) 

Trong đó: 

C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3). 

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s) (theo Bảng 3.6). 

U: tốc độ gió trung bình 2,5 (m/s). 

H: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m. 

x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km). 
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y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát 

tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y = 0. 

z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất 

(phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z = 0. 

σy, σz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m). 

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3  

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B) 

Trên cơ sở công thức (CT3), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số 

khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau: 

Bảng 4.11. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường 

đơn vị: mg/m3 

Chỉ tiêu 

Khoảng cách (m) QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 
1 5 10 15 20 25 

TSP 3,25 0,74 0,38 0,25 0,18 0,14 ≤ 0,3 

SO2 4,33 0,99 0,50 0,33 0,24 0,18 ≤ 0,35 

NOx 44,10 10,05 5,11 3,35 2,43 0,03 ≤ 0,2 

CO 14,74 3,36 1,71 1,12 0,81 0,63 ≤ 30 

VOCS 3,09 0,70 0,36 0,23 0,17 0,13 - 

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột 

nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng 

độ một số khí ô nhiễm vượt quy định trong quy chuẩn nhiều lần; ở khoảng cách 

trên 15m, nồng độ TSP và SO2 đạt quy chuẩn; ở khoảng cách trên 25m, nồng độ 

các khí đạt quy định theo quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ có 

quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT). Như đã 

nói, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động 

cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ 

và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết 

quả tính toán ở Bảng trên. 

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động 

nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy, lao động ở gần trong phạm vi dưới 

15m, và gây tác động đến các diện tích canh tác gần khu vực Dự án.  

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại của công nhân: 

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát 

sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: Rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. 

Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ gây 

mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đây là môi trường thích hợp cho sự 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 50    

 

phát triển của các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và vệ 

sinh môi trường khu vực.  

Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, 

chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động gây 

mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường không 

khí khu vực xung quanh, gây cảm giác khó chịu cho người dân đặc biệt là các hộ 

dân cư tiếp giáp dự án.  

2). Tác động từ nước thải và nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng, nước thải chủ yếu được phát sinh do quá trình 

sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn. 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ phụ thuộc vào số lượng công nhân và 

hệ số phát sinh nước thải (bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước). Theo TCVN 13606: 

2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối 

với đô thị loại V, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 60 - 120 lít/người/ngày, ở đây 

theo điều kiện của Dự án lấy nhu cầu cấp nước cho công nhân ở lán trại là 100 

lít/ngày. Với số lao động ở lại tại lán trại là 50 người thì tổng lượng nước thải phát 

sinh là: 

50 người x 100 lít/người x 100% = 5.000 lít/ngày = 5,0 m3/ngày. 

Trong đó: 

+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 4 m3/ngày. 

+ Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 1 m3/ngày. 

Đặc điểm của nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 

học (cacbonhydrat, protein, mỡ), chất dinh dưỡng đối với sinh vật (nitơ, photphat), 

vi khuẩn và gây mùi khó chịu (H2S, NH3...).  

Khối lượng chất thải sinh hoạt do mỗi người hàng ngày thải vào môi trường 

(nếu không xử lý) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.12. Khối lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 

Khối lượng chất 

ô nhiễm/người(*) 

(g/người/ngày)  

Khối lượng (**) 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/lít) 

QCVN14:2008/

BTNMT 

A B 

BOD5 45 - 54 900 - 1080 563 - 675 30 50 

Chất rắn lơ 

lững 
70 - 145 140 - 2890 88 - 1806 50 100 

Dầu mỡ 10 - 30 200 - 600 125 - 375 10 20 

Tổng nitơ 6 - 12 120 - 240 75 - 150 30 50 

Amoni 2,4 - 4,8 48 - 56 30 - 35 5 10 
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Chất ô nhiễm 

Khối lượng chất 

ô nhiễm/người(*) 

(g/người/ngày)  

Khối lượng (**) 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/lít) 

QCVN14:2008/

BTNMT 

A B 

Tổng phôtpho 0,8 - 4 16 - 80 10 - 50 8 40 

Tổng Coliform 
106 - 109 

MPN/100ml 

106 - 109 

MPN/100ml 

 3.000 5.000 

 (Nguồn: (*) GS.TS Lâm Minh Triết- Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính 

toán và thiết kế công trình – Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008) 

               (**): Tính cho 50 công nhân sinh hoạt tại lán trại 

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong 

thành phần nước thải có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Nếu nguồn 

thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn 

thải này sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm khu vực và khi thời tiết 

khu vực có mưa nguồn thải này theo nước mưa chảy tràn thoát về khu vực tiếp nhận 

làm nhiễm bẩn nguồn tiếp nhận này. 

Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất 

mỹ quan khu vực. Vì vậy, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công có biệp pháp thu gom giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động của nguồn 

thải này đến môi trường. 

* Đối với nước thải xây dựng: 

- Nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là nước thải 

từ các hoạt động trộn bê tông, bảo dưỡng công trình, vệ sinh thiết bị thi công và 

nước làm mát các thiết bị máy móc. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải 

chủ yếu là xi măng, đất, cát.... Lưu lượng nguồn thải này là không lớn, không liên 

tục và phụ thuộc vào ý thức tiết kiệm nước của lao động, nếu lao động tận dụng 

nước làm sạch dụng cụ vào việc tưới bảo dưỡng và tưới bảo dưỡng vừa đủ thấm, 

thì có thể nói hầu như không phát sinh nguồn nước thải xây dựng này.  

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Nước thải  

thi công 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột B) 

1 pH mg/l 6,99 5,5-9 

2 TSS mg/l 663 100 

3 COD mg/l 69,0 100 

4 BOD5 mg/l 49,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 30 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Nước thải  

thi công 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột B) 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,05 0,5 

11 Dầu mỡ mg/l 0,02 5 

12 Coliform MNP/100ml 35.102 5000 

Nguồn: Số liệu quan trắc của Trạm quan trắc và Phân tích môi trường quốc gia CEM 

Từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng 

nước thải trong quá trình thi công nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B). Riêng các chỉ tiêu như chất rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn 

cho phép 6,6 lần; hàm lượng COD có trong nước thải lớn hơn 2,9 lần; BOD5 lớn 

hơn 4,6 lần và chỉ tiêu Coliform lớn hơn 26 lần. Chủ dự án sẽ có biện pháp hạn chế 

thấp nhất những tác động xấu cho nước thải xây dựng gây ra. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và diện tích khu 

vực dự án. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747mm/ngày (= 0,747m/ngày).  

Theo TCVN 51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài, lượng 

mưa chảy tràn bề mặt được tính như sau:  

Q = F x q x Ψ.  

Trong đó: 

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn. 

- F: Diện tích khu vực. Với diện tích thực hiện dự án F = 84.981,33m2 

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 0,3705 m/ngày.  

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt. Đối với khu vực là mặt đất nên chọn Ψ = 0,3.  

Vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án là: 

84.981,33m2 x 0,3705 m/ngày x 0,3 = 9.445,67 m3/ngày đêm. 

Qua tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện 

tích khu vực xây dựng dự án phát sinh trong ngày có lượng mưa lớn nhất là khá lớn. 

Các chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào bề mặt khu vực chảy tràn, thành 

phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn TSS do cuốn theo đất, cát trên bề mặt. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ cuốn theo lớp đất bề mặt và các 

phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... gây ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường tiếp nhận.  
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Qua quá trình khảo sát thực địa cho thấy địa chất ở khu vực Dự án chủ yếu 

là đất san nền nên phần lớn lượng nước mưa chảy tràn sẽ thấm xuống đất, ít chảy 

tràn trên bề mặt. Nên lượng nước mưa chảy tràn có thể thấp hơn số liệu được dự 

báo. Bản chất nước mưa là nguồn nước sạch, nhưng nếu chảy qua khu vực chứa 

nguyên vật liệu, máy móc, khu vực đang thi công... thì có thể cuốn theo các chất 

bẩn trong đó gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận. 

3). Tác động đến môi trường do chất thải rắn  

* Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân: 

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, 

các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi 

ngày thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3kg rác thải. Với quy mô của dự án thì lượng 

rác thải trung bình trên đầu người khu vực dự án khoảng 0,3 kg/ngày. Với số lượng 

công nhân thi công khoảng 50 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày 

ước tính khoảng 15 kg/ngày.  

Lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý tốt thì sẽ gây mất mỹ quan 

khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió phát tán ra các khu vực 

xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi, tạo môi trường thuận lợi cho các 

loại côn trùng, vi sinh vật gây bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân trên công trường và khu dân cư.  

* Đối với rác thải trong quá trình xây dựng: 

 Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: bao bì đựng vật liệu xây 

dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông,... Tải lượng 

các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay 

nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào 

các mục đích khác.  

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án theo ước tính khoảng 

36.498,75tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất 

thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo 

giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng 

CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% khối lượng nguyên vật liệu (gồm 

nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 

0,01% x 36.498,75= 3,65tấn/thời gian thi công (1 năm). 

Nguồn thải này nếu không được thu gom sẽ chiếm dụng diện tích đất, ảnh 

hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi có nước mưa chảy tràn, chất thải dễ bị cuốn trôi 

gây bồi lắng các điểm tiếp nhận. 

Thực tế, các loại rác thải xây dựng đa phần có thể được thu gom, tái sử dụng 

vào mục đích khác (vỏ bao xi măng, sắt thép vụn có thể bán cho các điểm thu mua 
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phế liệu,..) nên khối lượng thải không đáng kể. 

* Khối lượng đất bóc hữu cơ 

Dự án có tổng diện tích khoảng 84.981,33m2. Khối lượng đất bóc phong hóa 

khoảng 10.982,14m3.  

Như vậy, tải lượng nguồn thải này là tương đối lớn, nếu nguồn thải này không 

được thu gom và xử lý thích hợp mà tạo thành các đống lớn sẽ làm chiếm dụng đất, 

đổ bỏ bừa bãi dễ gây rữa trôi khi thời tiết khu vực có mưa gây bồi lấp khu vực thi 

công và khi thời tiết hanh khô, có gió sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân thi công trên tuyến đường. Nước mưa chảy tràn cuốn trôi đất, đá gây ô 

nhiễm nước mặt. Lượng đất hữu cơ này sẽ được chủ đầu tư tận dụng để trông cây 

xanh trong dự án 

4). Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường rất đa dạng, tuy nhiên khối lượng 

phát sinh không quá lớn. Nguồn chất thải này chứa đựng nhiều chất nguy hại và 

tiềm năng gây ô nhiễm môi trường lớn. Hoạt động thi công phát sinh chất thải nguy 

hại chủ yếu từ 2 công đoạn sau:  

- Các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm,… với khối lượng khoảng 

4 kg/ngày, phần lớn tập trung vào công đoạn hoàn thiện dự án (khoảng 30 ngày), như 

vậy tổng khối lượng phát sinh trong thời gian thi công khoảng 120kg. Đây là nguồn 

chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường tại khu vực dự án nếu không 

có biện pháp giảm thiểu, quản lý hiệu quả. 

- Dầu mỡ thải có thể phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chửa các phương 

tiện vẫn chuyển trong khu vực dự án. 

Đối với phương tiện vận chuyển, hoạt động bảo dưỡng, thay dầu mỡ thường 

được tiến hành tại các gara ô tô nằm ở thành phố Đồng Hới. Do đó, chất thải nguy 

hại phát sinh trên công trường đến từ hoạt động bão dưỡng máy thi công, chủ yếu 

là máy ủi, máy xúc với số lượng phương tiện sử dụng thường xuyên khoảng 5 chiếc. 

Lượng dầu bôi trơn sau mỗi lần thay trung bình 7lít/phương tiện với định kỳ 3 - 6 

tháng/lần. Như vậy, tổng lượng dầu mỡ thải trong quá trình thi công (1 năm) khoảng 

70 - 140 lít/năm.  

Các loại chất thải nguy hại có chứa các chất có độc tính cao chỉ ở nồng độ 

nhỏ nên nếu để bừa bãi trên công trường thì sự rò rỉ các chất độc sẽ gây nhiễm độc 

đất khu vực chứa làm đất bạc màu, hoặc bị nước mưa chảy tràn cuốn theo làm ô 

nhiễm nước hồ tiếp nhận, ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật. 

Tuy khối lượng phát sinh không lớn nhưng đây là các loại chất thải nguy hại 

cần được phân loại quản lý theo Thông tư 02:2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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4.1.1.4. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1). Tiếng ồn, độ rung 

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc 

vào thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật 

liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với 

một số loại máy, thiết bị xây dựng như sau: 

Bảng 4.14. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 
Mức độ tiếng ồn ở khoảng 

cách 15 m, dBA 

Yêu cầu của Tổng cục Dịch 

vụ (Mỹ), dBA 

1 Xe lu 72 - 88 < 75 

2 Máy xúc 72 - 96 < 75 

3 Xe tải 70 - 96 < 75 

4 Máy trộn bê tông 71 - 90 < 75 

5 Máy ủi  70 - 96 < 75 

6 
Máy khoan (thi công cọc 

nhồi) 
75 - 96 < 75 

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ 

Theo bảng trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ 

vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 

dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).  

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng 

của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ 

một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh 

với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of 

Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho 

cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên 

thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được xác định bằng công thức sau: 

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1) 

Trong đó:  r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m). 

                  r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m). 

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức 

âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì 

mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ 

vị trí đặt máy và được trình bày ở sau: 
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Bảng 4.15. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công 

Khoảng cách từ 

nguồn gây ồn 

Đơn vị (m) 

15 30 60 120 240 

Mức ồn (dBA) 96 90 84 78 72 

* Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách 

nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 30m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công 

gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường 

hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các khu 

vực thi công khác cách nguồn ồn > 30m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 24:2016/BYT. 

* Mức ồn xung quanh: Trong phạm vi 240m tính từ khu đất xây dựng dự 

án có các công trình: khu dân cư xung quanh dự án. Từ kết quả tính toán ở Bảng 

4.10 cho thấy, quá trình thi công các hạng mục công trình sẽ làm phát sinh tiếng ồn 

vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn áp dụng cho khu vực thông thường: khách sạn, khu dân cư, trụ sở 

hành chính (Từ 6h đến 21h ≤ 70dBA). Do đó, Chủ Dự án sẽ thực hiện đầy đủ các 

biện pháp giảm thiểu phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn từ công 

trường đến khu vực này. 

* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển 

gây ra: Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận 

chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, 

vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

phục vụ thi công.  

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông 

và dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 

1A và các tuyến đường liên thôn, liên xã). Tuy nhiên, các tác động này không liên 

tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển 

hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của nhà thầu thi công.  

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển: 

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của độ rung trong thi công phụ thuộc 

vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, khoảng cách đến 

đối tượng tiếp nhận, chất lượng nền đường. Mức rung đối với các loại máy, thiết bị 

xây dựng như sau: 

Bảng 4.16. Mức rung của các thiết bị thi công 
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TT Loại thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m, dB 

Mức rung cách 

máy 30m, dB 

Mức rung cách 

máy 60m, dB 

1 Máy đầm nén (xe lu) 82 72 62 

2 Máy xúc gầu trước 77 67 57 

3 Xe tải 74 64 54 

4 
Máy khoan (thi công cọc 

nhồi) 
80 70 60 

                                     Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT 

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết 

bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 74 

-  82 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 

75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt 

động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).   

Dự án xây dựng nằm cách xa khu dân cư nên tác động của tiếng ồn và độ rung 

đến người dân sinh sống trên địa bàn là rất nhỏ và không đáng kể. 

2). Các tác động môi trường khác 

* Mất an toàn trong lao động:  

Trong giai đoạn xây dựng có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động do số 

lượng công nhân tập trung cao, hoạt động xây dựng các hạng mục có độ cao nguy 

hiểm; sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Công nhân làm việc ở trên cao khi sức khỏe không tốt như thể lực yếu, 

người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém,... dễ gây ra tai nạn ảnh hưởng 

đến tính mạng công nhân. 

- Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu 

an toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt 

và sử dụng.  

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể 

ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng 

hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường. 

 - Quá trình thi công Dự án cần nhiều thiết bị, máy móc cần sử dụng điện. 

Việc bố trí hệ thống điện, sử dụng điện không hợp lý, rò rỉ điện,... là nguyên nhân 

dẫn đến điện giật, chập điện, cháy nổ gây tai nạn lao động. 

 - Trong trường hợp phải tăng tiến độ, công nhân làm việc tăng ca nếu không 

đảm bảo sức khỏe sẽ gây mệt mỏi, choáng váng, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể 

gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân. 
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Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi 

vận chuyển, lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công khối khách sạn 

cao tầng và các tầng cao của các nhà biệt thự khác. 

* Sự cố cháy nổ, chập điện:  

Việc vận hành các máy móc, thiết bị, sử dụng lửa bất cẩn của cán bộ, công 

nhân làm việc trên công trường có thể gây ra nguy cơ cháy nổ máy móc, thiết bị 

đang thi công. Tùy theo mức độ phát sinh sự cố mà các đối tượng tác động có thể 

là cán bộ, công nhân thi công hoặc người tham gia giao thông và khu vực nhà dân 

ở lân cận. 

* Sự cố về giao thông:  

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công xây dựng các 

hạng mục dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng và mật độ của các phương tiện này trên 

các tuyến đường liên quan. Hoạt động của các phương tiện này sẽ làm tăng nguy 

cơ tai nạn giao thông, nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy 

định khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến có nền đường hẹp, có nhiều 

phương tiện cùng lưu thông. 

Tuyến đường Quốc lộ 1A là tuyến đường có mật độ giao thông tương đối cao, 

nên sẽ tập trung đông các phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm đặc biệt là vào 

mùa du lịch và giờ cao điểm nên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu vào thời gian 

này sẽ góp phần làm cho tình hình giao thông thêm phức tạp, gây ách tắc giao thông 

hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

* Sự cố hư hỏng đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình, nhà dân 

lân cận:  

Trong quá trình xây dựng Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận chuyển vật liệu, 

với tải trọng lớn có thể gây hư hỏng đường sá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống 

thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cáp quang dọc các tuyến đường từ điểm 

cung ứng đến khu vực dự án. Đồng thời các hoạt động thi công xây dựng dự án đòi 

hỏi huy động các phương tiện hạng nặng có thể gây sụt lún hoặc gây rung chấn làm 

nứt tường các nhà dân cư hiện có, cũng như cơ sở hạ tầng xung quanh. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá tác động đến môi trường nước 

a. Nguồn phát sinh  

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

nước bao gồm: 
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- Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên, khách hàng tại khu vực dự án, 

chủ yếu chứa cặn bã, các chất hữu cơ bị phân huỷ, các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh vật.  

- Nước mưa chảy tràn kéo theo cặn bẩn vào nguồn tiếp nhận. Thành phần 

nước mưa chảy tràn chủ yếu là TSS và dầu mỡ. 

b. Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, khu dân cư với quy mô dân số khoảng 

1.700 người sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt. Theo Bảng 1.5. Quy mô cấp nước của 

dự án, tổng lưu lượng nước sinh hoạt tính toán cho ngày dùng nước lớn nhất ước 

tính là 265,3m3/ngày.đêm. Theo Nghị định 80/2014 NĐ-CP quy định về thoát nước 

và xử lý nước thải, lượng nước cấp phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của khu dự án 

sẽ bằng 100% lượng nước thải phát sinh cần xử lý ước tính bằng:  

Qtrạm = 100% (Qngđmax - Qtướimax) = 100% (265,3– 15,6) = 249,7 m3/ngày. 

Trong đó, nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 199,76m3 

và nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 49,94m3.  

Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, dựa vào các 

số liệu đề cập trong giáo trình Xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ, hàm 

lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt được trình bày tại bảng sau: 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT(cột B) 

1 Chất rắn lơ lửng 350 100 

2 BOD5 300 50 

3 Amoni (Tính theo N) 40 10 

4 Phốt phát 16 10 

5 Coliforms 
106 – 109 

MNP/100ml 
5000 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ) 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt, cột A quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán 

giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt)  

Từ kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm có trong thành 

phần nước thải có mức độ gây ô nhiễm cao. Nếu nguồn thải này không được thu 

gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm đất. Chảy vào kênh 

mương dẫn nước gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Gây mùi hôi thối khó chịu do sự 

phân huỷ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng 
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môi trường không khí tại điểm xả thải và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, nguồn 

thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh như: thương hàn, tả, lỵ và vi trùng gan 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư, gây mất vệ sinh môi trường 

khu vực. Vì vậy trong quá trình hoạt động phải thực hiện các biệp pháp thu gom và 

xử lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Theo TCVN 51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài, lượng 

mưa chảy tràn bề mặt được tính như sau:  

Q = F x q x Ψ.  

Trong đó: 

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn. 

- F: Diện tích khu vực. Với diện tích thực hiện dự án F = 84.981,33m2 

- q: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn 

nhất tới nay là 0,3705mm (trạm đo Đồng Hới); 

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt.  

Cao độ san nền dự án có cos ngang bằng hoặc cao hơn so với các khu vực 

xung quanh nên không tiếp nhận nước mưa chảy tràn bề mặt từ các khu vực xung 

quanh đổ vào.  

Bảng 4.17. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án sau khi hoàn thành chọn hệ số 

dòng chảy  = 0,9 đối với diện tích nhà, đường bê tông. 

Vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án là: 

84.981,33m2 x 0,3705 m/ngày x 0,9 = 28.337,02 m3/ngày đêm. 

Bản chất nước mưa không làm ô nhiễm môi trường và là loại nước thải có 

tính ô nhiễm nhẹ nhưng khi dự án hoàn thành với các công trình đường bê tông, 

nhà có mái che làm giả khả năng tự thấm của đất, hình thành dòng chảy bề mặt lớn 

sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát, rác thải, bao bì... làm tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước mưa của dự án hoặc khu vực. Ngoài ra, qua tính toán ở trên cho 
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thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực dự án phát sinh trong 

ngày mưa lớn nhất là khá lớn, vì vậy nếu quá trình thiết kế, thi công hệ thống thoát 

nước mặt không đảm bảo thu gom, tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn 

này sẽ dẫn đến ngập úng cục bộ trong mùa mưa gây ảnh hưởng đến môi trường, 

công trình và hoạt động của công ty. 

Trong quá trình hoạt động, chủ dự án luôn chú tâm và nhắc nhở nhân viên 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhằm tạo cảnh quan và môi 

trường trong lành cho các khách hàng và chính môi trường của nhân viên công ty 

do đó, dự báo hàm lượng chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không đáng kể và 

không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tiếp nhận. 

 

4.2.1.2 Tác động đến môi trường do bụi, khí thải 

a. Nguồn gây ô nhiễm 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không 

nhiều, phát sinh chủ yếu từ: 

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;  

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô, 

xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho khu vực dự án;  

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh. 

 Các tác động này có tính chất phân tán và quy mô nhỏ do đó tác động đến 

môi trường không khí là không đáng kể. Tuy nhiên cũng cần có các biện pháp quản 

lý để giúp cho môi trường không khí của dự án được trong lành phù hợp với mục 

đích kinh doanh dịch vụ của dự án.  

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm 

* Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ: 

Do toàn bộ các tuyến đường nội bộ đều được nhựa hoá, mặt khác, khi đi vào 

hoạt động khu vực cũng sẽ thường xuyên được quét dọn nên khả năng ảnh hưởng 

của bụi cuốn khu vực không đáng kể. 

* Đối với khí thải động cơ: 

Khi khu đô thị đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông ra 

vào khu vực Dự án sẽ tăng lên. Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành 

phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng so với 

môi trường nền. Tuy nhiên, theo thực tế ở các khu dân cư khác trên địa bàn thành 

phố, dự báo mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT do phương tiện vận 

chuyển cá nhân ít gây ô nhiễm, do khu vực Dự án có mặt thoáng rộng, các hạng 

mục như công trình công cộng, công viên cây xanh,… được quy hoạch bố trí hợp 
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lý, thông thoáng nên các chất ô nhiễm này dễ khuyếch tán và pha loãng vào không 

khí. Mức độ ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ, xảy ra trong phạm vi hẹp và mang tính 

tức thời. 

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác: 

Đối với cống thoát nước thải được thiết kế kín từ điểm tiếp nhận ở các khu 

vực đến trạm xử lý nên sẽ không làm phát tán mùi hôi.  

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và 

theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong 

thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường 

chung của khu vực. 

4.2.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Nguồn gây ô nhiễm 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải nguy hại. 

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm 

* Đối với rác thải sinh hoạt: 

+ Nhìn chung chất thải rắn phát sinh trong khu vực chủ yếu là các dạng chất 

thải sinh hoạt dễ xử lý. Rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà văn phòng với thành 

phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, thực phẩm dư thừa,…chiếm khoảng 

80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ hư hỏng loại thải trong quá trình làm 

việc như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon,… chiếm 

khoảng 20%. 

Tổng lượng chất thải rắn thu gom xử lý:1,53 tấn/ngày đêm. 

- Thành phần CTR: CTR sẽ được phân loại tại nguồngồm có 2 loại: CTR vô 

cơ và CTR hữu cơ.  

- CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni nông, giấy) sẽ tận thu để sử 

dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục địch trên sẽ thu 

gom để chôn lấp hợp vệ sinh.  

- CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ các dịch 

vụ, nhà hàng, khu dân cư) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh. 

+ Lượng rác thải ra trong một ngày trên toàn bộ khu vực dự án nếu không 

được thu gom và xử lý sẽ làm mất mỹ quan khu vực, ngoài ra các chất thải sinh 

hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, có thể chứa 

các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.  

* Đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại từ hoạt động của dự án chủ yếu là pin, mực in, các loại dầu 

mỡ thải. Tuy khả năng phát sinh và khối lượng phát sinh ít nhưng các chất thải này 
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mang nhiều đặc tính nguy hại như dễ cháy, ăn mòn, gây nổ,… hoặc tương tác với 

các chất khác hình thành chất nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe 

con người nên cần được thu gom và xử lý đúng quy định. 

Nguồn CTNH có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được 

thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực, đặc biệt là khi thời tiết 

khu vực có mưa, nguồn thải này có thể bị cuốn trôi theo nước mưa ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường đất, môi trường nước ngầm và nước mặt khu vực dự án. Do 

đó, chất thải này cần phải có đơn vị thu gom, xử lý đúng quy định. 

Bảng 4.18. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

          4.2.1.4. Tiếng ồn, độ rung  

* Nguồn phát sinh: 

 - Khi Dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các phương 

tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường nội bộ. 

* Mức độ tác động: 

- Đặc điểm là khu đô thị nên các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe 

máy và ô tô cá nhân loại 4 chỗ, 7 chỗ. Với phương tiện vận chuyển cá nhân thì thực 

tế, tiếng ồn gây ra không gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. 

4.2.1.5. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động 

a. Sự cố cháy nổ  

Khi dự án đi vào hoạt động, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do chập điện, hỏng 

thiết bị điện,… hoặc một số nguyên nhân chủ quan khác do con người gây ra. 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra hậu quả thường mang tính rủi ro cao, không những 

gây thiệt hại về tài sản của chủ dự án mà còn có thể gây nguy hiểm cho con người, 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng TB 

(kg/HGĐ/tháng) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Thuốc diệt trừ các loài gây hại 

thải 
16 01 05 0,07 85 

2 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 0,02 35 

3 
Chất tẩy rửa thải có các thành 

phần nguy hại 
16 01 10 0,03 42 

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 0,02 30 

5 
Bao bì mềm thải dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 01 01 0,02 28 

6 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 0,3 350 

Tổng khối lượng 0,46 570 
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nếu nặng có thể gây thiệt mạng. Phạm vi ảnh hưởng của sự cố cháy nổ không chỉ 

trong khu vực dự án mà còn ảnh hưởng đến vùng lân cận, tùy theo mức độ của sự 

cố mà phạm vi ảnh hưởng sẽ khác nhau. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ sinh ra bụi và các loại khí thải như: CO, SO2, NOx, 

VOC... làm gia tăng thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường 

không khí. Nước chữa cháy cuốn theo các sản phẩm cháy nên có độ đục cao, gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt. 

b. Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường: 

+ Sự cố về sụt lún, rạn nứt sân nền, đường giao thông nội bộ: có thể xảy ra 

do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không 

đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 

c. Sự cố đối với đường ống thoát nước thải sinh hoạt:  

- Trong quá trình vận hành hệ thống thu gom nước thải thì có thể xảy ra các 

sự cố như: 

+ Rò rỉ nước thải do đường ống thu gom bị nứt, vỡ...dưới tác dụng của ngoại lực. 

+ Lắng cặn trên đường ống nên giảm diện tích sử dụng và giảm khả năng 

thoát nước. 

d. Sự cố mất an toàn lao động  

Công đoạn vận hành chạy thử hệ thống xử lý nước thải có thể gây ra tai nạn 

lao động cho cán bộ, công nhân trong khu vực chạy thử vì máy móc có thể chưa 

lắp đặt chắc chắn, hệ thống có thể chưa hoàn chỉnh và công nhân cũng có thể chưa 

quen với hệ thống cũng như chưa có sự ăn ý trong việc điều khiển dây chuyền. 

Trong quá trình vận hành thiết bị điện nếu cán bộ, nhân viên không chấp 

hành nghiêm chỉnh về an toàn sử dụng điện thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào, 

ở mức độ nhẹ người bị nạn có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh, ở mức độ nặng có 

thể gây tử vong đồng thời làm ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà. 

Do đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động, chủ đầu tư sẽ có các 

biện pháp giáo dục, phòng ngừa và xử lý kịp thời các tai nạn xảy ra. 

4.3. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giao đoạn thi công xây dựng 

4.3.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc giải phóng mặt bằng, 

chiếm dụng đất 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng 

- Thực hiện quá trình phát quang cây theo từng khu vực, không phát quang 

cùng lúc trên toàn bộ diện tích để hạn chế tác động của bụi phát tán trong quá trình 

phát quang cây làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cán bộ, công nhân trực 

tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, người tham gia giao thông trên đường 
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đoạn qua Dự án, đồng thời giữ lại các cây phi lao xung quanh ranh giới khu đất Dự 

án vừa có tác dụng tạo cảnh quan sau này cho Dự án vừa có tác dụng tạo môi trường 

trong lành cho Dự án.  

* Bụi từ san nền, làm đường giao thông, vận chuyển trong phạm vi công trường 

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 2,5m - 3m xung quanh khu vực công trường 

thi công.  

- Làm ẩm các tuyến đường giao thông nội vùng khu vực Dự án. Giải pháp là 

phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới 

được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. Phun nước nhiều lần thay vì mỗi 

lần với khối lượng lớn. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và 

đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động để hạn chế bụi ảnh 

hưởng tới sức khỏe công nhân.  

b. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

* Biện pháp thu gom, xử lý thực vật bị chặt bỏ 

- Định rõ ranh giới và nghiêm cấm lao động làm việc cho Dự án phát quang 

quá phạm vi khu vực Dự án. 

- Đối với lượng sinh khối từ thân, cành, lá, rễ không được tận dụng: vận 

chuyển đi xử lý như chất thải rắn thông thường.  

- Các phương tiện thực hiện GPMB cần được kiểm định chất lượng, đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn, không dùng các phương tiện cũ kỹ, phát sinh nhiều khí thải 

và dễ gây nguy cơ tai nạn lao động. 

* Bê tông, gạch vỡ từ bóc lăng mộ  

Khối lượng bê tông gạch vỡ sẽ hợp đồng với công ty Cổ phần môi trường và 

phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển đến bãi đổ phế thải xây dựng Cỏ Cúp tại 

Ba Trang, thôn 6, phường Đồng Thuận để đổ. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Không tập trung quá gần các phương tiện, thiết bị vào một khoảng không 

gian để tránh sự cộng hưởng của tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe lao động trực tiếp; 

- Trang bị nút tai, bông chống ồn cho lao động cưa và vận hành máy ủi; 

4.3.1.2. Biện pháp giảm thiểu bụi 

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình: 

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi 

trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi 

khởi hành; 
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- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường với tần suất trung bình 2-

3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3- 4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có 

gió mạnh; 

- Xịt rửa bánh xe trước khi rời dự án để hạn chế bụi bám theo bánh xe phát 

tán trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Tránh vận chuyển vào các khung giờ cao điểm. Độ cao tập kết nguyên vật 

liệu không quá 2m. 

- Xe chở vật liệu xây dựng không được chở quá tải trọng cho phép. Yêu cầu 

lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển; 

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận 

chuyển đoạn đi qua khu vực dự án để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường 

nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây và 

các tác động xấu đến môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

tham gia giao thông đi qua các đoạn đường này cũng như để đảm bảo mỹ quan cho 

các tuyến đường; 

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển 

hạn chế rơi vãi ra môi trường.  

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu xây dựng: 

- Bãi tập kết vật liệu xây dựng tại công trình được che chắn cẩn thận bằng 

cách phủ bạt. 

- Có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc 

tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm. 

- Bố trí nhân viên quét dọn sạch sẽ các khu vực thi công xây dựng sau khi 

kết thúc ngày làm việc. 

* Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ: 

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục, 

phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường 

không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp giảm thiểu được thực hiện 

như sau: 

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện 

thi công hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy 

định của hiện hành của Nhà nước về môi trường; 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công được tiến hành đăng 

kiểm định kỳ tại các trạm đăng kiểm và được chứng nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn 

về khí thải, tiếng ồn và đảm bảo an toàn; 

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại 

một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ; 
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- Lựa chọn các điểm cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất để hạn chế chiều dài 

cung đường vận chuyển, điều này sẽ giảm thiểu lượng khí thải phát sinh trên các 

đoạn đường vận chuyển. 

* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân: 

- Khi công nhân từ các nơi tới thi công Dự án, chủ đầu tư sẽ đề nghị đơn vị 

thi công khuyến khích công nhân lao động từ xa tới nên thuê nhà trọ cho thuê trên 

địa bàn nhằm giảm thiểu các nguồn chất thải phát sinh do hoạt động của công nhân, 

chỉ để lại số lượng ít công nhân ăn ở tại lán trại trên công trường để bảo vệ máy 

móc, thiết bị và các tài sản khác; 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ 

gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định; 

- Bố trí thùng rác loại 200 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng 

ngày. Hợp đồng với đơn vị thu gom trên địa bàn để thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

4.3.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Chủ dự án sẽ bố trí lắp đặt nhà vệ sinh di động phục vụ cho quá trình sinh 

hoạt của Dự án. Tuy nhiên nhà vệ sinh sẽ được luân chuyển tại các vị trí trong khu 

vực Dự án để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt của CBCNV trong giai đoạn thi công.  

- Thông số nhà vệ sinh di động: Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng 

composite không han rỉ, lão hóa. 

Kích thước: 900 x 13000 x 2420 (mm) (Rộng x Cao x Sâu), khoảng: 3m3. 

Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite. 

Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt. 

Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy. 

Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. 

Quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. 

Bồn tiểu nam (tùy chọn), bồn cầu (bệt, xổm tùy chọn). 

Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ. 

Bể chứa chất thải: 1600lít.  

Bể dự trữ nước: 500lít 
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Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.  

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý 

phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết 

nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định 

trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên 

dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn 

được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý 

kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc 

(ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt 

tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất 

thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định. 

- Trong quá trình thi công, nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với 

hoạt động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa nguồn nước mặt nhằm hạn 

chế tác động đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 

thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào tuyến 

quy hoạch thoát nước của khu vực. 

- Chất thải phát sinh từ nhà vệ sinh lưu động sẽ được nhà thầu hợp đồng thuê 

đơn vị có đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể, không xả 

thải ra môi trường.  

- Quy trình: nước thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lưu động  đơn vị chức năng 

hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động  

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 69    

 

- Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng 

tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động. 

- Đối với nước thải xám: Đào một hố lắng 2 ngăn có thể tích mỗi ngăn khoảng 

2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m) có lót bạt gần khu vực lán trại để lắng rồi thoát ra 

hố tự thấm kích thước 2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m). Khối lượng nguồn thải này 

rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường, sau khi kết thúc hoạt động thi 

công thì hố này sẽ được lấp lại. 

- Giáo dục ý thức của cán bộ công nhân giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường. 

* Đối với nước thải xây dựng: 

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình, lượng 

nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm 

đất khu vực;  

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào 

đất, gây ô nhiễm môi trường; 

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ; 

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình. 

- Tiến hành nạo vét khơi thông các mương thoát nước vào những ngày có 

mưa, bão. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Để đảm bảo nước mưa chảy tràn không gây tác động lớn đến môi trường và 

khu dân cư xung quanh, chủ dự án sẽ thực hiện một số các biện pháp nhằm hạn chế 

các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như sau:  

- Nước mưa chảy tràn được thoát theo hướng địa hình về khe nước hiện có ở 

phía Tây Bắc. 

- Ưu tiên xây trước các hố ga, đường ống thoát nước mưa như thiết kế, không 

để vật liệu xây dựng, đất cát bồi lấp làm tắc nghẽn đường ống này trong quá trình 

thi công.  

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước 

mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp các rãnh thoát nước. 

- Chủ dự án quản lý tốt chất thải trong khu vực thi công, tránh để nguyên vật 

liệu và rác thải rơi vãi trong quá trình thi công xây dựng.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống mương thoát nước dọc các tuyến đường 

hiện trạng, tiến hành nạo vét bùn cát nếu như có tác động từ dự án gây cản trở hệ 

thống thoát nước chung của khu vực.  

4.1.3.4. Biện pháp đề xuất giảm thiểu rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng 

và chất thải nguy hại  

* Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt: 
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- Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án được tập trung vào thùng 

chứa rác 200l tại khu vực lán trại của công nhân, sau đó Chủ dự án sẽ hợp đồng với 

Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định hiện hành. Để hạn chế lượng chất thải rắn, rác thải cần phải 

được phân loại và xử lý như sau: 

- Đối với các loại có thể tái chế, tái sử dụng như giấy, lon, bao bì đựng thực 

phẩm bằng nhựa, thủy tinh, kim loại… thu gom riêng; 

- Đối với các loại rác thải có nguồn gốc thực phẩm phát sinh từ khu vực lán 

trại tạm được tận dụng lại cho các hộ gia đình làm thức ăn chăn nuôi, phân bón... ; 

- Chất thải sinh hoạt khác (không tái sử dụng được): được CBCNV thu gom 

vào thùng rác và tập kết về khu tập trung rác tạm thời. 

Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định, 

phổ biến và yêu cầu mọi lao động tuân thủ tại khu vực lán trại. 

* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là 

các loại phế thải gạch vỡ, cát, đá, vôi vữa, bê tông chết, xi măng, sắt, thép, gỗ, vỏ 

bao bì... Chủ đầu tư sẽ cùng với đơn vị thi công có biện pháp thu gom, phân loại, 

tận thu sử dụng và xử lý đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên để đảm 

bảo vệ sinh môi trường tại khu vực dự án và tránh chiếm chỗ, cản trở giao thông tại 

khu vực:  

- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom và bán cho 

các đơn vị thu mua tái chế.  

- Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải... được thu gom và tận dụng vào việc 

đắp nền sân đường nội bộ.  

- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý 

chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.  

- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong 

bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt 

bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.  

- Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu 

vực dân, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn 

đường quanh khu vực dự án.  

* Biện pháp giảm thiểu đối với đất bóc hữu cơ 

- Khối lượng đất bóc hữu cơ 33.992,53m3 sẽ được tận dụng hoàn toàn để 

trồng cây xanh trong khu vực dự án.  

* Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 
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Để giảm thiểu tối đa lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công trường, chủ 

dự án sẽ thực hiện các giải pháp như sau: 

- Dầu mỡ thải: được lưu trữ trong các thùng chứa, tránh rò rỉ.  

- Lượng CTNH phát sinh được tập trung vào các thùng chứa có nắp đậy, có 

dán nhãn nhận về để vào khu vực lán trại hoặc kho vật tư.  

- Hạn chế sửa chữa máy móc, thiết bị tại công trường, chỉ sửa chữa những 

chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi 

công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không 

cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa CTNH để đưa đi xử 

lý theo quy định về xử lý CTNH.  

- Bố trí 1 thùng chứa chất thải nguy hại dung tích 100l tại công trường thi 

công để thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh. Thùng chứa CTNH kín, có nắp 

đậy đảm bảo không cho chất thải rò rỉ ra ngoài.  

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu thi công tiến hành thu gom và xử lý 

chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

4.1.3.5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung của phương tiện vận chuyển: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đúng trọng tải, không vận chuyển tập 

trung để hạn chế cộng hưởng âm; 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không được sử dụng còi 

hơi khi đi qua khu dân cư; 

- Giáo dục lái xe chấp hành quy tắc an toàn giao thông, giảm tốc độ và không 

kéo còi khi không cần thiết ở các đoạn tuyến đi qua khu dân cư tập trung, nhất là 

khu vực dân cư xung quanh dự án. 

* Tiếng ồn, độ rung do các máy móc trên công trường: 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu tại các thiết bị và phương tiện thi công xây 

dựng tại công trường. Đây là nguồn ô nhiễm có tính chất tạm thời và chỉ gây ảnh 

hưởng cục bộ trong thời gian thi công xây dựng. Để hạn chế đến mức thấp nhất các 

tác động của tiếng ồn và độ rung, Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Đơn vị thi công sẽ lên kế hoạch thi công chi tiết, có phương án tổ chức 

nhằm hạn chế số lượng máy móc thiết bị hoạt động đồng thời gây tiếng ồn đến khu 

vực lân cận. 

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời 

gian thi công đến mức tối đa. 

- Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc 
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dỡ nguyên vật liệu. 

- Sử dụng các máy gọn nhẹ, không quá cồng kềnh, quá cũ, có chế độ kiểm 

soát độ rung và tiếng ồn cho phép. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân như nút tai chống ồn, bịt tai 

chống ồn… cho công nhân. 

- Tiến hành các hoạt động thi công vào thời gian cho phép. Tránh tình trạng 

hoạt động trong giờ nghỉ ngơi. 

- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống ồn và 

chống rung. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các bộ phận hỏng hóc của thiết bị. 

4.1.3.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Tai nạn lao động 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các 

thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn. 

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành 

theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng 

cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các 

trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây 

buộc, mũ cứng,… 

* Sự cố cháy nổ 

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ 

cháy nổ; 

- Lắp đặt các thiết báo hiệu và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc và tập 

huấn cho công nhân cách sử dụng để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; 

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về 

cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt; 

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình 

nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất; 

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt 

tránh tình trạng chập nổ do quá tải; 

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ 

sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn; 

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại; 

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng 

cháy chữa cháy. 
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* Sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí tần suất các xe vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không tập trung 

quá nhiều cùng một lúc và vận chuyển vào các khung giờ cao điểm để tránh gây ùn 

tắc giao thông; 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu không được chở quá trọng tải cho phép; 

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy 

định an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là các đoạn nút giao 

với đường Quốc lộ 1A; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc vận chuyển nguyên vật 

liệu đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy 

móc gây tai nạn giao thông; 

- Trường hợp xảy ra sự cố về giao thông, phải liên hệ ngay cơ quan chức 

năng và chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến 

hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này. 

* Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển 

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường 

và cầu, cống. Không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các tuyến 

đường, cầu, cống. 

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường nào do quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, đất phong hóa của Dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn 

vị được thuê vận chuyển tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc 

giao thông đi lại. 

4.3.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

dự án đi vào vận hành  

4.3.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát 

nước mưa.  

- Mạng lưới thoát nước thải khu vực được xây dựng trên cơ sở hướng thoát 

nước chính đã được duyệt trong phần quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó hệ thống 

thoát nước thải được bố trí dọc theo hệ thống R3. Nước thải từ các khu nhà sau khi 

qua bể xử lý sơ bộ của mỗi công trình sẽ được dẫn ra các hố ga thu nước thải D110 

đấu nối với đường ống thoát nước thải từ các khu đất được phân lô, thu gom bằng 

đường ống D250 – D315 (HDPE) dẫn về trạm xử lý nước thải bố trí ở phía Tây Bắc  

dự án. Sau đó thoát ra khe nước hiện có. 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống cống, ga thăm trên toàn bộ mạng lưới thoát 

nước thải toàn khu đảm bảo thu gom và thoát nước theo quy định. 
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Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom 

và xử lý theo sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 

* Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải: 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh (nước thải đen) sẽ theo ống dẫn chảy vào bể tự 

hoại 3 ngăn bao gồm: ngăn chứa 1 (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các 

tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một 

phần sẽ theo ống dẫn chảy qua ngăn lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình 

phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động của các vi 

sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn 

được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, 

phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào ngăn lọc (bể 3). Tại bể này, nước thải sẽ 

tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải. 

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý.  

- Nước thải đen sau khi xử lý bằng bể tự hoại và nước thải xám phát sinh được 

dẫn ra các hố ga thu nước thải D110 đấu nối với đường ống thoát nước thải từ các 

khu đất được phân lô, thu gom bằng đường ống D250 – D315 (HDPE)  , sau đó dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung với công suất xử lý của mỗi trạm xử lý 250m3/ngày 

đêm (sử dụng công nghệ MBBR) bố trí tại khu vực được quy hoạch là đất hạ tầng 

kỹ thuật với diện tích khoảng 200m2/trạm ở khu vực phía Tây Bắc dự án. Toàn bộ 

nước thải sau khi được xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ được xả ra khe nước hiện có với 

tọa độ X(m): 561269.52; Y(m): 1937168.32. 

Trước mắt, nước thải sinh hoạt trong khu vực dự án sẽ được thu gom và xử 

lý tại trạm xử lý nước thải này. Sau khi hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực 

phường Đồng Thuận được xây dựng, dự án sẽ tiến hành đấu nối với hệ thống thoát 

nước thải chung theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 
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* Sơ đồ trạm xử lý nước thải sinh hoạt: 

Hình 4.3. Sơ đồ dây chuyền xử nước thải 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải chứa các chất ô nhiễm, các vi khuẩn gây bệnh, thành phần ô nhiễm 

chính là các chất hữu cơ, dinh dưỡng. Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng các 

loại đường ống riêng dẫn về các ngăn khác nhau và về trạm xử lý: nước thải xí, 

tiểu,… dẫn về xử lý qua bể tự hoại rồi về bể thu gom; nước thải từ chậu rửa, thoát 

sàn,… dẫn về bể thu gom tách rác. Toàn bộ nước thải từ bể thu gom sẽ được dẫn 

về bể điều hòa.  

 Đối với ngăn điều hoà: 

Ngăn điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh 

hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm, do đó giúp hệ thống xử lý làm việc ổn 

định đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. Trong ngăn điều hòa 

có bố trí hệ thống thổi khí. Tác dụng của hệ thống này là xáo trộn nước thải đồng 

thời cung cấp oxy nhằm giảm một phần BOD (10% BOD, như vậy nồng độ BOD 

của nước thải sau ngăn điều hòa là 302,4 mg/l) và hạn chế mùi hôi phát sinh.  

Từ ngăn điều hòa nước thải nước thải tiếp tục được bơm theo lưu lượng giờ 

làm việc vào ngăn thiếu khí. 

 Đối với ngăn anoxic: 
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+ Ngăn Anoxic 1: Sử dụng giá thể cố định có kích thước lớn, tách rác, phân 

hủy cặn thô, xử lý BOD, Nito, Photpho; 

+ Ngăn Anoxic 2: Sử dụng giá thể cố định có kích thước nhỏ, phân hủy cặn 

tinh, xử lý BOD, Nito, Photpho; 

Nước thải có chứa hợp chất nitơ và photpho và đây là những hợp chất cần phải 

được loại bỏ ra khỏi nước thải. Trong ngăn thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu 

khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Quá trình 

Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat 

(NO3
–) và Nitrit (NO2

–) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
– → NO2

– → N2O → N2↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần 

nitơ trong nước thải đã được xử lý Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy 

đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố trí 

máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn 

dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

Để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, bể 

Anoxic được lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt 

hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm 

sinh học để sinh trưởng và phát triển. 

 Đối với ngăn oxic: 

Sử dụng giá thể MBBR, xử lý BOD, Amoni, Photpho; 

Ngăn oxic có tác dụng làm giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả 

trong việc xử lý NH4
+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy. 

Để tăng khả năng xử lý nước thải, ngăn này được cung cấp đệm MBBR để tạo 

giá thể bám dính cho vi sinh vật hiếu khí, tăng hiệu quả xử lý và cung cấp thêm quá 

trình thiếu khí cho hệ thống. 

 Đối với ngăn lắng: 

Sử dụng tấm lắng lamen để tăng hiệu suất lắng, kết hợp khử trùng bằng viên 

nén Clo. 

Đối với giá thể MBBR, các vi sinh vật thường không tạo thành các bông bùn 

như trong quy trình bùn hoạt tính. Vì vậy việc lắng bùn sẽ khó khăn hơn. 
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Để khắc phục thực trạng đó, công nghệ tấm lắng nghiêng Lamela sẽ tạo thế 

năng tương đối cao, từ đó giúp quá trình lắng của bùn đạt hiệu quả tốt. 

Nước thải từ quá trình lắng sẽ được chảy qua máng răng cưa, còn bùn sẽ được 

tuần hoàn lại 2 ngăn thiếu khí.  

Tại ngăn lắng kết hợp phương pháp khử trùng bằng viên nén Clo để khử trùng 

nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

- Hiệu quả xử lý của trạm xử lý nước thải: 

STT Thông số 
Chất lượng 

nước đầu vào 

Chất lượng nước 

thải sau xử lý 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A) 

1 pH 6 - 9 6-9 5-9 

2 BOD5 (mg/L) 150 - 350 ≤30 30 

3 COD (mg/L) 200 - 400 ≤50 - 

4 N-NH4
+ (mg/L) 30 ≤5 5 

5 TSS 200 ≤50 50 

6 P- PO4
3-(mg/L) 15 ≤5 6 

Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, sẽ được chảy ra khe nước hiện 

có với tọa độ lần lượt là  X(m): 561269.52; Y(m): 1937168.32. Sau này khi hệ 

thống thu gom nước thải này được đầu tư xây dựng đi qua khu vực dự án, chủ dự 

án sẽ tiến hành đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải theo quy hoạch chung. 

Định kỳ 1 lần/năm chủ dự án sẽ thuê đơn vị đủ chức năng để hút lượng bùn 

lắng động (bùn lắng) trong hệ thống xử lý nước thải vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định. 

b. Đối với nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn 

toàn giữa thoát nước mưa và thoát nước thải. 

- Hệ thống cống thoát nước mưa thiết kế được xây dựng bằng cống tròn BTCT 

có kích thước D400 – D800 và cống hộp bê tông cốt thép chịu lực. Trên hệ thống 

thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: giếng thu nước mưa, giếng kiểm 

tra... v..v... theo quy định hiện hành. Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh. 

- Cống trong thoát nước sử dụng cống BTCT đúc sẵn, đặt dưới lòng đường 

sát mép bó vỉa. 

- Toàn bộ nước mưa, nước mặt từ cống thoát nước hiện có trên tuyến QL1 và 

đường ống thu nước trên các tuyến đường được thu gom bằng đường ống D400-

D800 qua các hệ thống giếng thu, hố ga chảy về tuyến cống hộp kích thước D2500 
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được bố trí dọc theo tuyến đường giao thông chảy về hồ điều hòa, sau đó dẫn về 

khe nước hiện có ở phía Tây Bắc bằng hai tuyến cống D1500 chạy dọc hai bên đường. 

- Các hố ga trên tuyến thoát nước mưa được bố trí phụ thuộc vào độ dốc dọc 

của đường, các vị trí đổi hướng dòng chảy, thay đổi đường kính và các điểm tụ thuỷ. 

Khoảng cách hố ga trung bình từ 30m. 

  - Hệ thống tuyến ống được chạy dọc bên dưới lớp kết cấu áo đường và trong 

nền vĩa hè đảm bảo đủ không gian bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

4.3.2.2. Về công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

* Đối với bụi cuốn, khí thải trên các tuyến đường nội 

+ Thường xuyên quét dọn sạch sẽ trong khuôn viên Dự án nhằm hạn chế bụi 

cuốn theo các phương tiện giao thông ra vào; 

+ Các phương tiện ra vào dự án phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, 

đảm bảo khí thải đầu ra đạt tiêu chuẩn do pháp luật quy định, đồng thời hạn chế di 

chuyển trong khuôn viên dự án, đậu đỗ ở đúng khu vực quy định. 

+ Phun nước khu vực đường nội bộ và một phần đường giao thông bên 

ngoài dự án để giảm bụi, hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án vào mùa khô và 

khi cần thiết.  

 * Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác 

 - Hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với Công ty Cổ phần môi trường 

và phát triển đô thị Quảng Bình để hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường 

sống, không để tồn lưu rác qua ngày; 

- Các khu vực kinh doanh hoặc khối văn phòng trang bị các thùng chứa rác 

có nắp đậy kín; đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát. 

- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố 

mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực. 

4.3.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại. 

a. Đối với rác thải sinh hoạt 

- CTR từ các khu dân cư sẽ được thu gom, tập kết về điểm trung chuyển CTR 

trong khu vực dự án. 

- Đối với khu vực trường học cần có các thùng rác to có dung tích từ 100l để 

thu gom rác. 

- Trên các trục đường cần đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150 -

300l với khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ rác. 

Điểm trung chuyển CTR: Toàn bộ khối lượng CTR được thu gom trong phạm 

vi dự án sẽ được tập kết về điểm trung chuyển CTR nằm trong khu đất hạ tầng kỹ 

thuật dự án. Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển 
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đô thị Quảng Bình để thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng nơi quy định với tần 

suất 2 ngày/lần. 

- Ngoài ra, thùng rác của Dự án được thiết kế bằng các dạng hình thù vui mắt 

khác nhau để thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là trẻ em. Đây cũng là một hướng 

nhằm giáo dục ý thức Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh cho mọi người. 

- Chủ dự án cam kết không đặt thùng rác trên vỉa hè và lòng đường. 

- Bên cạnh đó, cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp quản lý như: 

+ Ban hành quy chế về vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất; 

+ Tiến hành phân loại rác tại nguồn; 

+ Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên có ý thức về việc bảo vệ môi 

trường, không vứt rác bừa bãi. 

b. Đối với chất thải nguy hại 

- Bố trí các thùng rác có nắp đậy kín, có bánh xe, nhựa HDPE, dán nhãn 

CTNH, mã CTNH theo đúng quy định. Vỏ có khả năng chống được ăn mòn, không 

bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng 

chống thấm hoặc thẩm thấu. 

 Chất thải nguy hại sẽ được tập kết tại nhà kho được bố trí tại khu đất hạ 

tầng kỹ thuật của dự án theo đúng hướng dẫn quy định của thông tư 

02:2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 10m2, mặt sàn bảo 

đảm kín khít, có nền bê tông, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ 

bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa và phải bảo đảm không chảy tràn chất 

lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Sau đó, chủ Dự án sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022. 

4.3.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các 

phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. Các phương tiện giao thông ra vào 

chủ yếu là xe máy và xe ô tô nên mức độ gây ồn là không đáng kể. 

Tuy nhiên, để hạn chế các tác động của tiếng ồn đến đời sống của người dân 

sinh sống gần khu vực dự án cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Quy định vận tốc tối đa được phép ra vào khuôn viên dự án; 

- Tuyên truyền trong các buổi họp công ty, yêu cầu cán bộ công nhân viên 

sử dụng phương tiện giao thông có ý thức, không bóp còi bừa bãi khi lưu thông 

trong khu vực dự án; 
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- Bố trí trồng cây xanh tại những vị trí trong khuôn viên dự án như đã được 

phê duyệt để điều hòa vi khí hậu cho dự án, tạo cảnh quan và tạo môi trường trong 

lành, thoáng đãng cho khu vực. 

- Chú trọng  công tác bão dưỡng thiết bị định kỳ, vận hành các thiết bị, máy 

móc đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, trang bị cho công nhân làm việc tại 

khu vực có phát sinh tiếng ồn, độ rung thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, độ mòn chi 

tiết. Đồng thời, tiến hành bảo trì, bão dưỡng, cho dầu bôi trơn hoặc thay các chi tiết 

hư hỏng kịp thời, nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Lăp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các máy móc nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

và các quy định liên quan. 

4.3.2.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự 

án trong giai đoạn hoạt động 

a. Sự cố về chập điện, cháy nổ 

- Sự cố chập điện: 

+ Sự cố đối với hệ thống điện công cộng chủ yếu liên quan đến vấn đề chất 

lượng thiết bị, chất lượng đấu nối và các vấn đề kỹ thuật khác trước khi đi vào vận 

hành. Do đó, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với đơn vị giám sát thực hiện giám sát 

và nghiệm thu đảm bảo thiết bị và hoạt động lắp đặt thiết bị được thực hiện theo 

đúng thiết kế được phê duyệt. 

+ Khi đi vào hoạt động phải có nội quy sử dụng điện và hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật sử dụng điện cho nhân viên trong quá trình hoạt động. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị điện để có phương án khắc 

phục, xử lý kịp thời tránh tình trạng đứt, cháy, chập dẫn đến sự cố. 

- Sự cố chảy nổ: 

+ Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị trấn Quán Hàu xây dựng 

phương án phòng cháy chữa cháy cho khu vực dự án; trang bị các thiết bị cứu hỏa, 

bố trí các họng nước hợp lý đúng thiết kế, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ 

thống và thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ quản lý. 

+ Phải có ý thức giữ gìn và bảo quản các thiết bị gây cháy nổ. Ngoài ra bộ 

phận điều hành quản lý trực tiếp công trình phải thường xuyên nhắc nhở, tập huấn 

về công tác PCCC - chữa cháy và thoát nạn (có sự hướng dẫn của Công an PCCC) 

cho mọi đối tượng nhân viên của dự án. 
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+ Bố trí các bình chữa cháy bằng khí CO2 loại cầm tay 3 - 10 kg tại những 

nơi thiết yếu khác, tối thiểu mỗi vị trí 2 bình nhằm đảm bảo việc chữa cháy cục bộ 

được kịp thời và an toàn. 

+ Phải kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và 

dây dẫn chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt. 

+ Định kỳ liên hệ với công an PCCC để thẩm định và xin giấy phép mới về 

công tác phòng cháy, chữa cháy. 

b. Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường: 

+ Thi công các trục đường đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. 

Khi thi công xong từng hạng mục, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng 

sân nền và đường giao thông nội bộ để có phương án xử lý trước khi đưa các trục 

đường vào sử dụng; 

+ Chủ dự án tăng cường công tác kiểm tra sân nền, tuyến đường trong phạm 

vi dự án để phát hiện kịp thời các sự cố (phát hiện các vết nứt nền đường, …), kịp 

thời khắc phục và xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực dự án. 

c. Sự cố đối với đường ống thoát nước thải sinh hoạt 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố này, Chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Giám sát đảm bảo đơn vị thi công lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo 

đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ 

bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình 

hoạt động. 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra và vận hành hệ thống theo đúng kỹ thuật 

quy trình để hạn chế hư hỏng, kịp thời phát hiện hư hỏng và đạt hiệu quả xử lý 

cao nhất. 

- Thực hiện công tác vận hành thử nghiệm nộp về Sở Nông Nghiệp và Môi 

trường trước khi đưa vào hoạt động theo đúng quy định. 

- Thực hiện các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải định 

kỳ để đánh giá và khắc phục hiệu quả xử lý của hệ thống. 

- Khi có sự cố hư hỏng, vỡ đường ống, rò rỉ xảy ra chủ dự án phối hợp đơn 

vị có chức năng nhanh chống khắc phục, xử lý. Tạm dừng hoạt động của các bộ 

phận trong quá trình sửa chữa. 

d. Sự cố mất an toàn lao động  

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với 

cán bộ, nhân viên, chủ dự án sẽ được thực hiện một số biện pháp sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 82    

 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sau khi 

được tuyển dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố 

xảy ra. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên vận hành 

hệ thống xử lý nước thải, đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo 

bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Đối với công nhân kỹ thuật sẽ thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên 

môn nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy móc; 

- Định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm theo Nghị định số 

45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ 

sinh lao động; 

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cán bộ công nhân viên đã 

được tập huấn cần phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân, thông báo cho ban lãnh đạo 

sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh viện cấp cứu. 

e. An toàn giao thông 

- Quản lý, nhắc nhở cán bộ, nhân viên chấp hành luật giao thông đường bộ; 

- Yêu cầu lái xe đi chậm, chú ý quan sát trên tuyến ra vào khu vực dự án, 

tránh gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. 

4.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.4.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và 

dự toán kinh phí. 

Căn cứ vào các tác động đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu tương 

ứng trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Chủ dự án lên kinh phí đầu tư đối với 

từng công trình bảo vệ môi trường theo bảng sau: 

Bảng 4.19. Chi phí công tác bảo vệ môi trường 

Nội dung công việc 

Kinh phí 

thực hiện 

(đồng) 

Tổ chức thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

- Phun ẩm trên tuyến đường vận 

chuyển, phủ bạt thùng xe vận 

chuyển; 

- Sử dụng tôn cao 3m chắn ở xung 

quanh Dự án; 

- Che chắn bãi tập kết nguyên vật 

liệu. 

20.000.000 

Đại diện Chủ 

đầu tư giám sát 

đơn vị thi công 

thực hiện 

Từ lúc triển 

khai dự án đến 

khi kết thúc dự 

án 
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- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động; 

- Bố trí các hướng thoát nước tạm 

trên các khu vực đang thi công. 

20.000.000 

Đại diện Chủ 

đầu tư giám sát 

đơn vị thi công 

thực hiện  

Từ lúc triển 

khai dự án đến 

khi kết thúc dự 

án 

- Thi công hệ thống thoát nước 

mưa. 
20.000.000 

Đại diện Chủ 

đầu tư giám sát 

đơn vị thi công 

thực hiện  

Từ lúc triển 

khai dự án  

- Bố trí thùng đựng rác tại khu vực 

công trường để thu gom rác thải 

sinh hoạt, giẻ lau dính dầu mỡ và 

các vật loại thải khác. 

7.000.000 

Đại diện Chủ 

đầu tư giám sát 

đơn vị thi công 

thực hiện  

Từ lúc triển 

khai dự án đến 

khi kết thúc dự 

án 

- Tập huấn về an toàn lao động cho 

cán bộ, công nhân trước khi làm 

việc tại công trường thi công; 

- Trang bị bảo hộ lao động; 

- Lặp đặt các biển báo, rào chắn, 

đèn chiếu sáng vào ban đêm tại 

những khu vực đang thi công. 

30.000.000 

Chủ đầu tư giám 

sát đơn vị thi 

công thực hiện  

Từ lúc triển 

khai dự án đến 

khi kết thúc dự 

án 

- Hệ thống xử lý nước thải 500.000.000 

Chủ đầu tư giám 

sát đơn vị thi 

công thực hiện 

Từ lúc dự án đi 

vào hoạt động 

- Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải 

rắn 
10.000.000 

Chủ đầu tư giám 

sát đơn vị thi 

công thực hiện 

Từ lúc dự án đi 

vào hoạt động 

Ghi chú: Mức kinh phí ở trên chỉ mang tính tương đối, mục đích định hướng cho 

Chủ đầu tư trong công tác thực hiện xây dựng các công trình BVMT cho Dự án. Khi Dự 

án thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán, các hạng mục sẽ được tính toán chi tiết. 

Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự án phải chú ý đến các 

biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong phần trên của báo cáo, theo dõi thực 

hiện các công trình giám sát môi trường định kỳ hàng năm để kịp thời khắc phục. 

Đối với các hoạt động này kinh phí sẽ được lập vào xem xét vào từng thời điểm 

tiến hành giám sát hoặc theo đơn giá hiện hành. Toàn bộ nhân lực phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường trong do công nhân tiến hành thực hiện, chương trình giám sát 

môi trường định kỳ sẽ thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

và định kỳ nộp báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 
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4.4.2. Kế hoạch xây lắp, tổ chức, bộ máy, quản lý vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường. 

Tổng thời gian thi công và lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, chất 

thải rắn là: 08 tháng kể từ ngày khởi công. 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác như phòng 

chống cháy nổ, lũ lụt, an toàn lao động…được thực hiện ngay từ quá trình vận hành 

thử nghiệm của dự án. 

Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý dự án. Đồng thời sẽ đưa ra các nội quy về công 

tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và cam kết tuân thủ nghiêm túc 

các nội quy đưa ra. 

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ 

các quy định về môi trường. 

4.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo: 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết về các nguồn gây tác động có liên quan đến cho 

chất thải (không khí, chất thải rắn, nước, tiếng ồn, độ trung) và các nguồn không liên 

quan đến chất thải (cảnh quan, kinh tế - xã hội, các rủi ro sự cố) và dựa trên cơ sở 

các phương pháp chính như: Phương pháp thống kê, Phương pháp nhận dạng, dự 

báo tác động, Phương pháp đánh giá nhanh, Phương pháp so sánh, Phương pháp 

liệt kê. 

Dựa vào các phương pháp đánh giá, báo cáo đã tính toán được tải lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

hiện hành. Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có biện pháp giảm 

thiểu, chưa đầu tư thiết bị công nghệ xử lý. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các 

đánh giá, báo cáo đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường một cách chi tiết và khả thi. 

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường 

trong báo cáo là các phương pháp phổ biến, nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa 

học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn thực hiện Dự án.  

Tất cả các phương pháp trên được các tổ chức quốc tế có uy tín khuyến nghị 

sử dụng và đã được áp dụng rộng rãi trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường 

tại Việt nam và cho các kết quả dự báo tốt đối với nhiều nghiên cứu tác động môi 

trường cho các loại hình Dự án khác nhau. Vì vậy, độ chính xác và tin cậy của các 

kết quả này là cao. Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo này còn định tính hoặc 

bán định lượng do chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng. 

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về nguồn phát sinh, tải 

lượng, mức độ tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm 

khi thực hiện Dự án và các đối tượng chịu tác động liên quan đến các hoạt động 
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của Dự án. Từ đó, chúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, 

xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn cũng như thực hiện một cách 

đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị đến khi 

Dự án đi vào thực hiện nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác 

động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. 

Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về 

lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi thực hiện 

Dự án. Các giải pháp, biện pháp cụ thể, có tính khả thi cao sẽ đưa vào áp dụng trong 

suốt quá trình thực hiện Dự án. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt của trường mầm non, nhà văn hóa . 

+ Nước thải sinh hoạt của khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. 

5.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải. 

5.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe nước hiện có ở phía Tây Bắc có tọa 

độ X(m): 561269.52; Y(m): 1937168.32 (hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3º, kinh 

tuyến trục 106º30’) tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. 

 5.2.2. Vị trí xả nước thải:  

            - Nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột A) được dẫn thoát ra khe nước hiện 

có ở phía Tây Bắc. 

            - Điểm xả thải: Đầu ra của HTXLNT của trường mầm non, nhà văn hóa và 

các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có tọa độ X(m): 1937164.01; Y(m): 

561274.42 (hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 106º30’). 

5.3.3. Lưu lượng xả nước thải: 

 + Lưu lượng xả nước thải lớn nhất : 249,7 m3/ngày.đêm; 

5.3.3.1. Phương thức xả nước thải: 

  Nước thải sau khi xử lý trước mắt sẽ thoát ra khe nước hiện có ở  phía Tây 

Bắc. Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy. 

5.3.3.2. Chế độ xả nước thải 

Xả nước thải liên tục, chu kỳ xả hàng ngày, thời gian xả 24 giờ/ngày.đêm. 

5.3.3.3. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 5.1. Thông số giới hạn đề nghị cấp phép 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

thiết kế tối 

đa 

Yêu cầu sau xử lý 

QCVN 

14:2008/BTNMT,  

Cột A 

1 pH - 5,0 – 8,0 5,0 – 9,0 

2 BOD5 (200C)  mg/L 260 30 

3 COD mg/L 500  - 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 150 50 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

thiết kế tối 

đa 

Yêu cầu sau xử lý 

QCVN 

14:2008/BTNMT,  

Cột A 

5 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 400 500 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 1 1 

7 Amoni (tính theo N) mg/L 20 5 

8 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L - 30 

9 Tổng nitơ mg/L 70  - 

10 Dầu mỡ động, thực vật  mg/L 60 10 

11 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L - 5 

12 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 

P) 
mg/L 16 6 

13 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
1 × 106 3.000 

          Ghi chú: 

+ Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt (Có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt) 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 14/2008/BTNMT cột A. Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. Hệ số áp dụng: K = 1,0. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Chú trọng  công tác bão dưỡng thiết bị định kỳ, vận hành các thiết bị, máy 

móc đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, trang bị cho công nhân làm việc tại 

khu vực có phát sinh tiếng ồn, độ rung thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo theo quy 

định. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, độ mòn chi 

tiết. Đồng thời, tiến hành bảo trì, bão dưỡng, cho dầu bôi trơn hoặc thay các chi tiết 

hư hỏng kịp thời, nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

+ Lăp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các máy móc nhằm 

làm giảm chấn động do thiết bị gây nên 

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn ký thuật quốc gia về độ rung 

và các quy định liên quan. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian bắt đầu dự kiến tháng 7 năm 2030, thời gian kết thúc dự kiến 

tháng 10 năm 2030. 

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của trường mầm non, nhà văn hóa và các khu nhà ở thương mại, 

nhà ở xã hội có công suất 250m3/ngày đêm. 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình thực 

hiện theo hướng dẫn tại điều 21 của thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự kiến như sau: 

- Loại mẫu: Mẫu đơn.  

- Vị trí lấy: Đầu ra của HTXLNT của trường mầm non, nhà văn hóa và các 

khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có tọa độ X(m): 1937164.01; Y(m): 561274.42 

(hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 106º30’). 

- Thời gian: Trong thời gian vận hành thử nghiệm.  

- Thông số quan trắc: pH; BOD5; TSS; Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua; 

Amoni; Nitrat; Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt;  Phosphat; 

Tổng Coliform.  

- Tần suất lấy mẫu: Quan trắc ít nhất 02 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong 

giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 mẫu đơn nước thải 

đầu vào và 01 mẫu nước thải đầu ra) theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (Cột A).  

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Trung tâm đã được Bộ Nông Nghiệp và 
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Môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 358/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2022. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Theo quy định tại Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 10/01/2022 và Phụ lục kèm theo số XXVIII, dự án không thuộc đối tượng 

quan trắc môi trường định kỳ. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10/01/2022 và Phụ lục kèm theo số XXVIII, không thuộc đối tượng quan 

trắc môi trường tự động. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường 

tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10/01/2022 và Phụ lục kèm theo số XXVIII, cơ sở đề xuất quan trắc môi 

trường khi có yêu cầu của đơn vị chức năng. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định 

kỳ), nhưng chủ dự án sẽ tự thực hiện việc kiểm soát chất lượng nước thải đảm bảo 

đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (Cột A) trước khi thải ra môi trường. Kinh phí trích từ kinh phí hoạt 

động hàng năm của dự án. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty 

cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường   Trang 90    

 

CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chủ Dự án cam kết các nội dung trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của dự án đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường dự án “Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới”. 

- Chủ Dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

* Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong giai đoạn Dự án vào hoạt 

động 

Các biện pháp tuyên truyền, vận động 

- Tuyên truyền, vận động toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án 

có ý thức BVMT, giữ gìn vệ sinh công cộng,… 

- Vận động và kêu gọi nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ,… 

Các biện pháp kỹ thuật 

- Hệ thống bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt đúng theo quy định. Nước 

thải sinh hoạt sau khi xử lý thải đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải 

vào điểm tiếp nhận nước thải. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom phân loại và thuê đơn vị chức năng 

vận chuyển xử lý theo quy định. 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu, biện pháp an toàn trong quá trình 

vận hành, tu dưỡng các công trình trong phạm vi dự án khi xảy ra hư hỏng và hao mòn. 

- Trồng cây xanh tại các vị trí thích hợp để tạo cảnh quan tại khu vực, dọc 

các vỉa hè của các tuyến đường trong khu vực dự án. 

Các biện pháp quản lý 

- Phối hợp với UBND phường Đồng Thuận để tạo sự giao lưu, hài hòa giữa 

các người dân chuyển tới sinh sống tại khu vực xung quanh dự án. 

- Xây dựng các biện pháp quản lý cây xanh, có các chế tài xử phạt và khen 

thưởng đối với các hành vi phá hoại hoặc bảo vệ cây xanh. 

* Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường hiện hành.  

- Chủ dự án sẽ đảm bảo kinh phí xây dựng, trang bị các hệ thống kiểm soát 

ô nhiễm, hệ thống xử lý môi trường nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường và 

kinh phí quan trắc môi trường cho Dự án. 

* Cam kết về đầu tư thiết bị công nghệ và các thiết bị bảo vệ môi trường  

- Chủ đầu tư cam kết sẽ đầu tư các thiết bị công nghệ và các thiết bị bảo vệ 

môi trường như đã nêu trong báo cáo. 

- Cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý khí thải, nước 

thải, tiếng ồn, độ rung đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.  
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng    năm 2023 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường của Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi 

trường Minh Hoàng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1.   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n  

Địa c ỉ: 86/60 Vũ Trọn  P ụn , t  n  p ố Đồn  Hớ , tỉn  Quản  Bìn . 

Đ ện t oạ : 0948.888.676 – 02323.901.999    

Email: tnmt.minhhoang@gmail.com 

Đủ đ ều k ện  oạt độn  dịc  vụ quan trắc m   tr  n  t eo p ạm v  c ứn  

n ận tạ  P ụ lục kèm t eo. 

2. Mã số c ứn  n ận: VIMCERTS 263 

3. G ấ  c ứn  n ận n   có   ệu lực ba (03) năm kể từ n    ký đến  ết 

ngày ..... tháng ..... năm 2026. 
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4.   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n  p ả  t ực   ện 

đầ  đủ qu  địn  về c ứn  n ận t eo    ị địn  số 08/2022/ Đ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của   ín  p ủ qu  địn  c   t ết một số đ ều của Luật Bảo vệ m   

tr  n , các qu  địn  p áp luật   ện   n  v  quan trắc t eo đún  p ạm v  đ ợc 

c ứn  n ận./. 

 

Nơi nhận: 
-   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n ; 

- Bộ tr ởn  (để báo cáo); 

- Sở T & T tỉn  Quản  Bìn ; 

- L u: VT, VP  , KSONMT, QTMT(10). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Đối với Công    TNHH T i n u  n v  M i    ờn  Minh Ho n   
(Kèm theo Giấy chứng nhận số           /GCN-BTNMT ngày        tháng       năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. N ớc 

1.1. N ớc mặ  

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n :  

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn   

pháp sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  Tổn  c ất rắn hòa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

6.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

7.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

8.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

- Lấ  v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc mặt 
TCVN 6663-6:2018; TCVN 6663-1:2011;  

TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-4:2020 

2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

1.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ m u TCVN 6185:2015 (C) 3,0 Pt-Co 

2.  Độ cứn  tổn  số TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

3.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

4.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 
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TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

5.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017 5,0 mg/L 

6.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

8.  Nitrit (NO2
- 
tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

9.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

10.  Phốtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

11.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

12.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl-.B: 2017 3,0 mg/L 

13.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

14.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

15.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

17.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

18.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

19.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

20.  Độ k ềm TCVN 6636-1:2000 5,0mg/L 

21.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

22.  Tổn  dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

1.2. N ớc  hải 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

3.  Tổn  c ất rắn  òa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

4.  Vận tốc  ISO 4064-5:2014 0,09 ÷ 6,78 m/s 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc t ả  
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016,  

TCVN 5999:1995 



5 

 

2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ m u TCVN 6185:2015(C) 3,0 Pt-Co 

2.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

3.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 

4.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017     5,0 mg/L 

5.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

6.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

7.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) US EPA Method 352.1 0,07 mg/L 

8.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

9.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F

-
.B&D: 2017 0,03 mg/L 

10.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl

-
.B: 2017 3,0 mg/L 

11.   lo d  TCVN 6225-3:2011 0,3 mg/L 

12.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

13.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

14.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

15.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

16.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

17.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

18.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

19.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001mg/L 

20.  Tổn  dầu mỡ k oán  SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

21.  Dầu mỡ độn  t ực vật SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

 

1.3. N ớc d ới đấ  

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT Tên thông số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 
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4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  Tổn  c ất rắn  òa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

6.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

7.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

8.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc d ớ  đất 
TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-1:2011, 

TCVN 6663-3:2016 

 

1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ cứn  tổn  số TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

2.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

3.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 

4.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017 5,0 mg/L 

5.    ỉ số Perman anat TCVN 6186:1996 0,3 mg/L 

6.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

8.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

9.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

10.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

11.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D:2017 0,03 mg/L 

12.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl-.B:2017 3,0 mg/L 

13.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

14.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

15.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

17.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

18.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

19.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 
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1.4. N ớc biển 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

6.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

7.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc b ển 
TCVN 5998:1995, TCVN 6663-1:2011,  

TCVN 6663-3:2016 

2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn         

phá  hiện 

1.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210.B:2017 1,0 mg/L 

2.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) US EPA Method 352.1 0,07 mg/L 

3.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

4.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

5.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

6.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

7.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

8.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

9.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

10.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017     5,0 mg/L 
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TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn         

phá  hiện 

11.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

12.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500

-
CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

13.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

14.  Tổn  dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

15.  Tổn  dầu mỡ k oán  SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

16.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

 

1.5. N ớc m a 

1.5.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

3.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc m a 
TCVN 5997:1995, TCVN 6663-1:2011, 

TCVN 6663-3:2016 

 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn phá  hiện 

1.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

2.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

3.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

4.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

5.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

6.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

 

2. Khí  

2.1. Không khí xung quanh  
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2.1.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tạ    ện tr  n :  

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu 

ph ơn  pháp sử dụn  
Dải đo 

1    ệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 50
o
C 

2 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 10 ÷ 90 % RH 

3 H ớn    ó QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 360
o
 

4 Tốc độ   ó QCVN 46:2012/BTNMT 0,6 ÷ 40 m/s 

5 Áp suất QCVN 46:2012/BTNMT 850 ÷ 1.100 hPa 

6 T ến  ồn TCVN 7878-2:2018 20 ÷ 130 dBA 

7 Độ run  TCVN 6963:2001 30-130dB 

- Lấ  v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn  pháp lấ  mẫu 

1 Bụ  (TSP) TCVN 5067:1995 

2 Chì (Pb) TCVN 5067:1995 

3 SO2 TCVN 5971:1995 

4 NO2 TCVN 6137:2009 

5 H2S MASA 701 

6 NH3 TCVN 5293:1995 

7 CO SOP.MH.KXQ.05 

8 HBr NIOSH Method 7907 

9 H3PO4 NIOSH Method 7908 

10 
Mercaptan (tính theo 

Methyl Mercaptan) 

OSHA Method 26 

11 HF NIOSH Method 7906 

12 HCl NIOSH Method 7907 

13 HNO3 NIOSH Method 7907 

14 H2SO4 NIOSH Method 7908 

15 Cl2 MASA 202 

16 Formaldehyde 

NIOSH Method 2541 

MASA 116 

17 Naphtalen OSHA Method 35 

18 Phenol 

NIOSH Method 3502 

NIOSH Method 2546 

SOP.MH.KXQ.05: Hướng dẫn quy trình nội bộ quan trắc CO tại hiện trường 
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2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  

pháp sử dụn  

Giới hạn phá  

hiện/Phạm vi đo 

1 Bụ  (TSP) TCVN 5067:1995 10 µg/m
3
 

2 SO2 TCVN 5971:1995 10 µg/m
3
 

3 NO2 TCVN 6137: 2009 6 μ /m
3
 

4 H2S MASA 701 4 µg/m
3
 

5 NH3 TCVN 5293:1995 5 μ /m
3
 

6 CO SOP.MH.KXQ-LAB-05 2.700 μ /m
3
 

7 Cl2 MASA 202 8 μ /m
3
 

SOP.MH.KXQ-LAB-05: Hướng dẫn quy trình nội bộ phân tích CO tại phòng thí nghiệm 
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36,0

67,0

105,0

138,0

He si r8ng
(eD)

0,824

0,790

0,761

0,725

0,694

Cap ap IVC n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cap ap IFC n6n

(kG/cm2)

0.00

0,50

1 ,00

2,00
4,00

NGU'eJI THi NGHIEM

Pham Thi Lai

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh

LKI
3.8-4.0

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIEM CAT TRUC TIEP
(THEO TCVN 4199 : 2012)

o,50 1 1 ,oo 1,50 2,00

36,0

0,678

0,O1 884

25,0 29,5

0,292

90 =

0,471 0,556
I

13 58

0,188C(kG/cm2 ) =

y=0,2487x + 0,18&4

KIT QUA THI NGHIEM NIN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

1Ie 56 rang CeO): 0,824

Lugng lan
caa mau dat

(%mm)

37,28

69,06

108,77

W4

Luqng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

He sd n6n lan

(cm:2/kG)

0,068

0,058

0,036

0,016

Aen =
Aha+(1+ eo

ha

Ghi chaen = eo - Acn

dn dinh

146,0

K

1,059

0,0691x + 0.824

0.790

0,761

0,725

0,694
iibiiix;

0,034

0,063

0,099

0,131

0:85

8

H i ):70
),65-g

(Q-

0,0 1,0 1,5 3,5 4.0

'fkU:6NG ?H6NG

\a
il

t<V}}}y3i'ThjHi6nIV



C(-)NG TY c6 PHAN TII vAN & DTXD C(-)NG TRiNH MI£N TRUNG

PHC)NG TN ca HQC DAT & VAT LIEU xAY D\fNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh $h6 Vinh - Tinh Nghe An + Di$1 thopi/Fax: 0383.595010

C6ng tnnh:
Dja di&n:
Li khoan:

De au (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Ap IFC n6n khi cat (kG /cm2)

He si bi6n dgng caa veing ang bi&l B (kG/mm.cm2)

Bi6n dBng caa ve>ng ang bi6n (AL)

Ong IFC cat T=B + AL (kG /cmb

Tg(p

1,20

1 ,00

0,80

0,60

O.'40

0,20

0,00
0.00

8
al
C)

aD

&

.B
Z
4Cr
qQ
aD

,§

apnn\

SUPP

It:::n%=
(%mm)

26,0

50,0

80,0

106,0

He s6 rang
(ea)

0,689

0,666

0,645

0,619

0,596

Cap ap lvc n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cap ap IFC n6n

(kG/cm2)

0,00

0,50

1 ,00

2,00
4.00

NGUOI THI NGHIEM

,com + Website: http://www.madi.com.VIIEInail: Madi.isc@!

Khu d6 th! L6c Ninh, thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Blah
Th&lh phd Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1
7.3-7.5

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIEM CAT TRUC TIEr

3

(THEO TCVN 4199 : 2012)

0,50 2,00

46,0

0,867

1 ,00 1 ,50

0,01884

39,019,5 30,0

0,367 0,565 0,735

Tf 2+(Po=
C(kG/cm2 ) =

= 0,3335
0,217

y = 0,3335x + 0,2167

KiT QuA THi NGHIEM NiN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

ye sd ang (eo): 0,689

Lugng lan
caa mau dat

(%mm)

26,66

51,00

82,21

WO

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

H6 sd nh Ian

(cm2/kG)

0,045

0,041

0,026

0,011

Ghi chfren = eo - Aen

in dinh

112,0

K

1,058

M4@8BlgBgg

0,023

0,043

0,069

0.092

0,666

0,645

0,619

0,596

y = 0,0063 P

a:75

B ),79

{ !:$
-g
(CF

):45=
0.40

0,0 3,5 4.0

TRIyONG PHONG

PlaTh! Lai \ r IE:if: ;; r p +: :i i n



C6NG TY c6 PHAN TU vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN COHQC DAT & VAT LI$U xAY DUNG LAS-XD40.O04

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + E)ien tho pi/Fax: 0383.595010

Email: Madijsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

C6ng trinh:
Dia di6m:

La khoan:

D$ siu (m):

S6 thI nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Ap lvc n6n khi cgt (kG /cm2)

He 56 bi6n dgng caa vdng tIng bi&1 B (kG/mm.cm2)

Bi6n dIng caa vdng ang bi6n (AL)

ang lvc c& T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p

I,CO

0,80

0,60

0,40

0,00
0.00

8Jd

.rH
Q
aDa
cd

hZ
cOPA
aD

.g

nb

kb.n/

huI:1 % ==
(%mm)

28,5

52,0

82,0

119,0

He s6 rang
(eD)

0,711

0,686

0,665

0,638

0,605

Cap ap lgc n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cap ap lpc nin
(kG/cm2)

0,00

0,50

1,00

2,00
4.00

NGU61 THi NGHLEM

Pham Thi Lai

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh pha Dang Hai, tinh Qu bIg Binh
Thanh ph6 Dang Hcti, tinh Quang Binh

LK 1

13.8-14.0

26/04/2025

KIT QUA THI NGHI&M CAT TRVC TIEP
(THEO TCVN 4199 : 2012)

2,00

42,5

0,801

0,50 1,00 1,50

0,01884

38,029,018,0

0,7160,339 0,546
i

17 16

0,212
(PO=

C ( kG/cm;z ) =
= 0,3109

y = 0,3109x + 0,212

KiT QUA THi NGHIEM NiN L(IN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

He 56 rang (eo): 0,711

Luc/ng lan
caa mau ait

(%mm)

29,61

53,65

85,18

124,30

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70
He sd n6n lan

:/kG)(Gm

0,051

0,041

0,027

0,017

Gbl chaen = co . Aen

ha

0,025

0,046

0,073

0, 1 06

an dinh

127,0

1,069

0,CH88x + 0,711

0,686

0,665

0,638

0,605

y = 0,0056x2

0:72
8 ),79

,gD ):gB

“B ::gBa)
).45=
0:40

0,C 2,0 2,5 3.0 3.5 4,0

raNG PHONG

n
',_.\Ng!!y&i’Thi Hi6n

(



Ce)NG TY c6 PHAN TH vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN co HQC DAT & VAT Ll 8u xAY DUNG LAS-XD40.O04

'b=qTiV Dja chi: 112 Van D(rc Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Ngh$ An + Di$1 tho+i/Fax: 0383.595010

vW:' Email: Madi,jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.coIn.vn

C6ng trinh:
Dja di8m:
La khoan:

De au (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Ap IVC nin khi cat (kG /cm2)

He sd bi6n dgng caa vdng ang bi6n B (kG/mm.cm2)

Bi6n dmg cia vdng fmg bi6n (AL)

Ong IVC cat T=B + AL (kG /cm)

Tg(p = 0,3485

1.00

0,80

0.60

0,40

0,20

0,00
0.00

Al

q RO

eD
C

CBaa
40

CD
C

8

JR

deb

thunT%::
(%mm)

24,0

46,0

73,0

106,0

He sd r6ng
(ea)

0,666

0,645

0,626

0,603

0,573

Cap ap IPC n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

p ap IVC n6n
F/cm2

0,00

0,50

1 ,00

2,00
4.00

NGU’al THi NGHIEM

'Hy/
/?iam Thi Lai

Khu d6 thi Lee Niall, thalh phd D6ng Hai, dah Quang Binh

Th&rh pha Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1

17.3-17.5

5

26/04/2025

K£T QUA THi NGHIEM cAT TRUCTI£P

KiT QUA THi NGHIEM NiN LeN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

Hd s6 n6n lan

(cm2/kG)

0,042

0,038

0,024

0,015

:

(THEO TCVN 4199 : 2012)

0,50 2,00

47,5

0,895

1 ,00 1,50

0,01884

31 ,0 41 ,020,0

0,584 0,7720,377
T

19 13

0,22 1
90 =

C(kG/cm2 ) =

y = 0,3485x + 0,2214

He s6 r6ng (co): 0,666

Lugng lan Aen =
caa mau dat (}hi chaAha+(1+ ea en = eo - Z,en

(%mm) ha

an dinh25,00 0,021 0,645

114,00,62647,62 0,040

K76,18 0,6030,063

0,573Ul 1 ,0770,093

7aCH8xFCmm

{ iit
3.51,50,0 1 ,a0.5 2.52,0 3.0 4,0

'aNG PH6NG

TVS
qNguy6n Thi Hi6n\\



C6NG TY c6 PHAN TU vAN & DTXD CONG TRiNH'MIEN TRUN'G

PH6NG TN COHQC DAT & VAT LIBU xAY DUNG LAS-XD40.O04

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh phd Vinh - Tinh Nghe An * Di$1 tho4i/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.yn

C6ng trinh:
Dja di6m:
L6 khoan:

DO siu (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Ap lvc nh khi cgt (kG /cm2)

He s6 bi6n dgng cia vdng tIng bia1 B (kG/mm.cm2)

Bmc v=Gli;;bi6r; (AL)

ang IVe cat T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p = 0,2185

1 ,20

1 ,00

0,80

0,60

0.40

0,20

0,00

Jnh

I
C)
Q
Ad
bnP

• tB
aD

FB

$
cObA
aD

.i

tg=£R§Q==
(%mm)

39,5

70,0

110,0

145,0

H; ii;aT;
(eo)

0,924

0,885

0,855

0,815

0,780

Cap ap lvc n6n

(kG/crP)

0,50

1,00

2,00

4,00

C£p ap IVC n6n

(kG/cm2)

0,00

0,50
1 ,00

2,00

4,00

NGU’OI THI NGHrEM

PhaIn Thi Lai

Khu d6 thi Lac Ninh, th&lh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
Th hrh ph6 D8ng Ha, tinlr Quang Birth
LK2
2.3-2.5

6

26/04/2025

KiT QUA THi NGHIEM cAT TRUC TIEP

KiT QUA THi NGHI£M NiN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

Ha naI 1

[cm:2/kG

0,079

0,060

0,040

0,018

(THEO TCVN 4199 : 2012)

2,001,00 1,500,50

0,01884

30,022,0 27,512,5

0,5650,5180,236 0,414
i

12 20

0,160
90 =

C(kG/cm2 ) =

y=0,2i85x + 0,1601

He s6 r8ng (co): 0,924

Luqng lan Aen =
caa mau dat Ghi chaen = eo - Aen

(%mm) ha

dn dinhT).E8–5-40,88 0,039

72,03 0,069 0,855 153,0

113,75 K0,109 0,815

0,7800,145W5 1 ,056
Bm102x2 - 0,0765x + o, 924

8

H g

0,0 3,51,0 1,5 2,0 4,0

n

TRU’ONG PHONG

IT
P

b
T.Aa /I

~ Ngu ign Th! Hiin
\l /'J



In
\#’

C6ng trinh:
Dja di6m:

L6 khoan:

De sau (m):

S6 thi nghi§m:

Ngay thi nghi€m:

Ap lye nan khi cat (kG /cm2)

He 56 bi6n dgng cia vdng ang bi6n B (kG/mm.cm2)

Bi6n d4ng caa vdng ang bi6n GEL)

ang IFC cat T=B + AL (kG /cm2)

1.20

1.00

0,80

0.60

0,40

0.20

0,00

TH

q:)
CDa

q a
C)
aD

g
id
£QPA
aD

§

Cap ap IVC n6n

(kG/cm2)

0,50

1 ,00

2,00

4,00

Cap ap IVC n6n

(kG/cm2)

0,00

0,50

1 ,00

2,00
4.00

C6NG TY c6 PHAN TU' vAN & DTXD C6NG TRiF\H MItN TRUNG

PH6NG TN co HQC DAT & VAT LIeu xAY DV'NG LAS-XD40.004

Dja chi: 1 12 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + Dien thoRi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

Tg(p

tgT£QEQ==
(%mm)

31,0

59,0

92,0

119,0

a{;iin
(ea)

0,737

0,709

0,684

0,654

0,629

NGUCJI THI NGHIEM

/bZ
#ThiLai

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh
Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh

LK2

4.8-5.0

26/04/2025

KIT QUA THI NGHI8M CAT TRUC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

2,000,50 1,00 1,50

0,01884

28,0 35,0 40,517,0

0,320 0,528 0,659 0,763
I

16 17

0,203
Q 1(1HH) =

C(kG/cm2 ) =
= 0,2920

y = 0,292x + 0,2025

KiT QUA THi NGHIEM NiN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

He s6 r8ng (ea): 0,737

Lugng lan
caa mau d6t

(%mm)

32 28

61,13

95,87

W4

Luqng lan
cia may

(%mm)

0,80

1 ,80

2,30

2,70

He 56 nh lan

(cm2/kG)

0,056

0,050

0,030

0,012

Ghi chaen = eo . Aen

iI;iIi;i
127,0

K

1,069
0,0586x + 0,737

0,028

0,053

0,083

0,108

0,709

0,684

0,654

0,629
y = 0,0079x2

o:8Hg

N ; 3 : ? B

).65:i ):69
],55

0,0

:rku6ira..PH6NG

I+gqyM’thi Hi6n



CONG TY c6 PHAN TF vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PHe)NG TN ca HOC DAT & VAT LI£U xAY DUNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien tho pi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

ceng trinh:
Dia di6m:
La khoan:

De sau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngay thi nghi€m:

Ap lvc nin khi cat (kG /cm2)

H§ sd bi&I dgng cda vdng tIng bi6n B (kG/mm.cm2)

Bi6n d4ng caa v6ng ang bi&l (AL)

Ong lye cat T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p

1,DO

0,80

0,60

0,20

0,m
0.00

a

8bt

;E
C)
CD

g
S
tOPA
aD

€

n\

\end

tg::%=:
(%mm)

27,0

52,0

83,0

112,0

He sd rang
(eD)

0,661

0,638

0,617

0,589

0,564

Cap ap IPC n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cip ap lvc naI
(kG/cm2)

0,00

0,50

1 ,00

2,00
4,00

NGLrOI THI NGHIEM

Khu d6 thi Lac Ninh, th&rh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
Thanh ph6 E)6ng H(Ii, tinh Quang Blah

LK2

9.8-10.0

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIEM CIT TRUC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

0,50 1,501,00 2,00

46,0

0,867

0,0 1884

19,0 29,0 39,0

0,358 0,546 0,735

(Po=
C(kG/cm2 ) =

= 0,3429
0,198

y = 0,3429x + 0,1978

KIT QUA THI NGHIEM NIN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

}@ s6 r6ng (eo): 0,661

Lugng lin
caa mau dat

(%mm)

28,12

53,87

86,61

HI ,30

Lugng lan
caa may
(%mm)

0,80

1,80

2,30

2.70

He 56 nhl Ian

(cm2/kG)

0,047

0,043

0,027

0,013

Ghi chaen = eo . Z\en

dn dinh

120,0

K

1.073

0,0488x + 0.661

0,638

0,617

0,589

0,564

m61x2

0,023

0,045

0,072

0,097

0:75
g ),79

g ]:gB
),55'g
).50(a)

0:40

0,0 0,5 1.0 2,5

\N
/; n\\f }}a

'TRU€iiG PH6NG

IT:]]
Ph4m Thi Lai Ithr@n Thi Hi6n



C6NG TY cO PHAN TU vAN & DTXD CONG TRiNH MIEN ’FRUNG

PH6NG TN co HgC DAT & VAT LIBU xAY DUNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh INghe An * Dien tho4i/Fax: 0383.595010

Email: Madijsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

C6ng tnnh:
Dja dam:
La khoan:

De sau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngay thi nghiem:

Ap lye nin khi cat (kG /cm2)

He 56 bi6n dpng cDa vdng tIng bia1 B (kG/mm.cm2)

Bian dBng caa vdng ang bien (AL)

Ong IVC cat T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p = 0,3372

[

E
1,00

0,40

0,00
0.W

b
8V
.=Q

GO
aKg

Li
cOP
q=

GO

$

nb

LU/

t}g:g£IEQ!!
(%mm)

27,0

51,5

79,0

106,0

He s6 r6ng
(eD)

0,701

0,677

0,656

0,631

0,607

Cap ap IVC n6n

(kG/cm:2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cap ap Ipc nal-

(kG/cm:2)

0,00

0,50

1,00

2,00
4,00

NGUeJI THi NGHrEM

B/-
Pham Thi Lai

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
Thanh ph6 Dang Ha, tinh Quang Binh

LK2

12.8-13.0

26/04/2025

KIT QUA THI NGnTEM CIT TRUC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

1,50 2,00

45,5

0,857

0,50 1 ,00

0,O1 884

18,5 30,5 39,0

0,349 0,7350,575
I

18 38

0,207
90 =

C(kG/cm2 ) =

y = 0,3372x + 0,2072

KIT QUA THI NGHIEM NIN LON
(THEO TCVN 4200 : 2012)

ye s6 r8ng (ec): 0,701

Luqng lan
caa mau dat

(%mm)

28.23

53,55

82,64

111,30

Luqng lan
caa may

(%mm)

0,80

1 ,80

2,30

2,70

He sd n6n lan

(cm2/kG

0,048

0,043

0,025

0,012

Ghi chaen = eo - Aen

ha

0,024

0,046

0,070

0,095

an dinh

114,0

K
1,077

0.CH89m

0,677

0,656

0,63 1

0,607
y = 0,0064xT

0,W

8 ):89

g ):$
),65

Tg ):60tOP
).55
D,50

0,D 2,5 3,0 3.5 4,0

4RUCNG PH6NG

rB XI''

NuJJig thi Hi6n



C6ng trinh:
Dia di&n:
LB khoan:

De siu (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Ap IVC n6n khi cat (kG /cm2)

H§ s6 bi&l d png cia vdng ang bi6n B (kG/mm.cm2)

Bi6n dgng caa vdng ang bia1 (AL)

-};i;iT=B +ll(kG/cm2)

1.20

1 ,00

0,80

0,60

0,20

0.00

-S

a
hq
O

BO

.g
a

cO

8

penh

bnP

TD
bO

IE

Cap ap IVC IIen

(kG/cm2)

0,50

1 ,00

2,00

4,00

Cip -lp lvc naI
(kG/cm2)

0,00

0,50

1 ,00

2,00
4.00

C(-)NG TY c6 PHAN TW vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PIle)NG TN co HOC DAT & VAT LIEU xAY D\FNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + Dien thogi/Fax: 0383.595010

Email: N4adi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

Tg(p

Luqng lan
t6ng c(Ing
(%mm)

31,0

59,0

95,0

119,0

He sd r8ng
(CO)

0,638

0,612

0,588

0,557

0,536

NGUeJI THi NGHIEM

Pham Thi Lai

Khu d6 thi Lee Ninh, th&rh phd £)6ng H(A, tinh Quang Binh

Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
LK2
17.8-18.0

10

26/04/2025

KiT QUA THi NGHIEM cAT TRUC TI£P

(THEO TCVN 4199 : 2012)

1 ,00 1,50

0,01884

2,00

42,0

0,791

0,50

29,0 37,0

0,697

17,0

0,320 0,546

72 S(Pv=
C(kG/cm2 ) =

= 0,3127
0,198

y=0,3127x + 0,1978

KIT QUA THI NGHIEM N£N LON
(THEO TCVN 4200 : 2012)

ye sd r8ng (eo): 0,638

Lugng ]an
cia miu dat

(%mm)

32728

61,13

99,08

W4

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1 ,80

2,30

2,70

--i;6-s6;6n lan

(cm2/kG)

0,053

0,047

0,031

0,010

Ghi chaen = eo - Zhen

dn dinh

127,0

K

1,069

0,0566x + 0,638

0,612

0,588

0,557

0,536

Mmx;

0,026

0,050

0,081

0,102

0:65

: ::55
Ng ) ),50

),45
" g ):40CID

o,a 1,0 1,5

gO', k#

li Hi6n



C6XG Ty c6 plaN Tlr vAN & DTXD C6NG TRiNH MrEX TRUNG

PH6NG TN co HgC DAT & VAT LI€U xAY DIJNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh phd Vinh - Tinh Nghe An + Dien thoBi/Fax: 0383.595010
Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

C6ng tnnh:
Dia di6m:

La khoan:

De sau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Ap Ive n6n khi cat (kG /cm2)

He sd bi6n dIng caa vdng ang bi6n B (kG/mm.cm2)

Bi6n dBng caa yang ang bi6n (AL)

Ong lye &t T=B + AL (kb ;;m=)

Tg(p = 0,2619

[

I––––
=

1,m

0,80

0,60

0,40

0.20

0,A
0.00

i)
(3
. V

>a
C)
eD

g
=

-U
tOP

nO

I

dnS

\h+

t:==:1 % =:

(%mm)

34,0

62,0

98,0

121,0

He s6 r8ng
(eD)

0,796

0,764

0,738

0,704

0,683

Cap ap lvc n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

0,00
0,50

1 ,00

2,00
4.00

NGUeJI THi NGHIEM

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 Dang Hai, dnh Quang Binh

Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh

LK3

2.8-3.0

11

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIEM CAT TRUC TI£P

KiT QUA THi NGHIEM NiN LiN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

Lugng ltIn
cia may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

Hd 56 nin Ian

(cm2/kG)

0,064

0,052

0,034

0,OII

(THEO TCVN 4199 : 2012)

0,50 2,00

37,0

0,697

1 ,00 1,50

0,01884

16,0 25,5 32,0

0,6030,301

90 =

0,480

14 4]

C(kG/cm2 ) = 0,193

y = 0,2619x + 0,4931

Fe s6 r6ng (eo): 0,79q

Lugng Nln
caa mau d£t

(%mm)

35,45

64,27

102,17

126,30

Ghi chaen = eo - Aen

in dinh

129,0

K

1 ,068
0,0651x + 0,796

0,032

0,058

0,092

0.113

0,764

0,738

0,704

0,683

y = O,O092x2

Q:Eg
8 ),89

).75
N g ):70

):65
qa ),60
g ),55

D,50

0,0 2.01,5

TRtJd&c,PH6NG

Phem Thi Lai &#tflin Thi IIi8n



C(-)NG Ty co PHAN TU vAN & DTXD CONG TRiNH MIEN TRUNG

PHdNG TN COHQC oAT & VAT LI[U xiv DUNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van DOc Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + E)len thoei/Fax: 0383.595010

Email: b4adi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn'V
C6ng trinh:
Dia di6m:
Li khoan:

De SaII (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Ap lvc nin khi cat (kG /cm2)

==r ’mg bia1 B (kG/mm.cm2)

Bi6n dong caa veIng ang bi&l (AL)

ang lvc cat T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p = 0,3240

1 ,DO

0,80

0.60

0,40

0,20

0,00

;g\Ja
.)a

eD
C
C;

Ai
cOPA
aD

Jg

J=\

t
bnP

a

::::r1 % ::
(%mm)

29,5

57,0

89,0

112,0

He s6 r8ng
(eo)

0,712

0,686

0,662

0,633

0,612

Cap ap lvc n6n

(kG/cm2)

0,50

1 ,00

2,00

4,00

Cip ap lgc n6n

(kG/cm2)

0,00

0,50
1,00

2,00
4,00

NGUeJI THi NGHIEM

Pham Thi Lai

Ktru d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh

Thanh ph6 Dang H(Yi, aah Quang Binh
LK3

5.8-6.0

12

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIEM CAT TRVC TrIP
(THEO TCVN 4199 : 2012)

o,50 1 1,oo 2,001,50

0,01884

45,037,030,518,5

0,8480,349

90 =

C ( kG/cm2 ) =

0,575 0,697

7 5+

0,212

y = 0,324x + 0,2119

KIT QUA THI NGHI£M NIN LUN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

He sd r6ng (eo): 0,712

Lugng lan
caa mau dat

(%mm)

30,80

59,24

93,05

11 7,30

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

Hd sd nin Ian

(cm2/kG)

0,053

0,049

0,029

0,010

Ghi chaen = eo - Aen

ha

0,026

0,051

0,080

0,100

an dinh

120,0

K
1,073

0,056x + 0,712

0,686

0,662

0,633

0,612
y = 0,0078X2

Q:78
8 ),79

),65
).60

$ 3:gB
).45
0,40

0,0 1,00,5 2,0 2,5 3,0 3.5 4.0

TRU(JNGPHONG

\;:“ -'’ N£t;yb.M'i Hi6n
\N – -//pr/\7/

\



C6NG TY c6 PHAN TF vAN & DTXD CONG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN co HQC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.O04

Dja chi: 112 Van Dttc Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An * £>ien tho4i/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.cem.vn

C6ng tnnh:
Dia di8m:
Li khoan:

De sau (m):

S6 thinghiem:

Ngay thi nghiem:

Ap lye n6n khi cat (kG /cm2)

He s6 bi6n d4ng caa ve)ng tIng bi&l B (kG/mm.cm2)

Bi6n dBng caa vdng ang bi6n (AL)

Ong lvc ca T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p = 0,3542

1 ,20

1 ,00

0.80

n\

f:
bz\n+

.=B
O
:a
a
CO

:b
tOPA
aD

.g

0.60

0,40

0.20

0.00

II:q:1%=:
(%mm)

24,0

45,0

72,0

93,0

He 96 r6ng
(eo)

0,627

0,607

0,589

0,566

0,547

Cap ap IVC n6n

(kG/cm2)

0,50

1 ,00

2,00

4,00

Cap ap IFC IIen

(kG/cm2)

0,00

0,50
1,00

2,00

4,00

NGUe)I THi NGHIEM

=

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh pha Dang Hai, tinh Quang Binh

Thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Binh
LK3

8.8-9.0

13

26/04/2025

KiT QUA THi NGHIEM cAT TRUC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

1,00 1 ,50 2,000,50

0,01884

48,031,0 41,020,0

0,9040,377 0,584 0,772
i

19 30

0,217
90 =

C(kG/cm2 ) =

y = 0,3542x + 0,2167

KET QUA THI NGWM NEN LUN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

IIe 86 r8ng (ec): 0,627

Luqng lan
caa may
(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

He sdiI=r =1 ;

(cm2/kG)

0,041

0,035

0,023

0,009

Luqng lan
cia mill d£t

(%mm)

25,26

47,03

75,87

W8

Ghi chaen = eo - Aen

an dinh

101,0

K

1,089
d,0425x + m

0,607

0,589

0,566

0,547

y = 0,0057x2

0,021

0,038

0,062

0,080

8 ):79
),65

: : b:iCU
),45IE

D,40

0.0 2,0 2,5

12)

0,5 1,51,0

TRUCJNG PH6NG

V'-----
im Thi Lai

== = –

<! A $ { 1 thi Hi6n



C6NG TY c6 PHAN TU vAN & DTXD Ce)NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN co' HgC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.004

Inf Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thinh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + tHen tho@i/Fax: 0383.595010

\:=f - Email: Madijsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.VII

C6ng trinh:
Dja di an:
Li khoan:

De sau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngay thi nghi€m:

Ap IVe n6n khi cat (kG /cm;z)

He sd bi6n d4ng caa vdng tIng bi&l B (kG/mm.cmb

Bi6n deng caa ve)ng ang bi6n (AL)

Ong lvc cat T=B + AL (kG /cm2)

Tg(p

1,20

1,00

0,80

0.60

0,40

0,20

0,00
0.00

E
8
Ji
E
U
eD
KB

:2
(e
qa
RD

8

JeaN

\Had

tau==:r1 S::
(%mm)

25,8

46,2

74,0

96,0

He s6 rang

(ea)

0,662

0,640

0,622

0,598

0,578

Cap ap lgc n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cip ap IVC neII

(kG/cm2)

0,00

0,50

1 ,00

2IDO

4.00

NGUaI THi NGHIEM

Khu d6 thi Lec Ninh, tharA ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh

Th hrh ph6 D6ng H(b, tinh Quang Binh

LK3

12.8-13.0

14

26/04/2025

KIT QUA THI NGHIBM CAT TRVC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

2,00

46,2

0,870

1,501 ,000,50

0,01884

40,030,019,5

0,7540,5650,367

T 41(Po=
C(kG/cm2 ) =

= 0,3395

0,215

;l o,33& + o,2148

KIT QUA THI NGHI tM NIN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

He sd ang (eo): 0,662

Luqng lan
caa mau d&

(%mm)

27,14

48,21

77,85

IOI,30

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

He s6 n6n lan

(cm2/kG)

0,045

0,035

0,025

0,010

Ghi chaen = eo - Zhen

an dinh

104,0

K

1,086

0,CH46x + 0,662

0,640

0,622

0,598

0,578

y = 0,0059X2

0,023

0,040

0,065

0,084

0,TO

B

: g1 3 : jg
Kg

),40la>
),35=
D,30

0,0 1,a 1,5 2,0 2,5 3,0 4.03,5

TRU6NG PH6NG

PIram Thi Lai - k;digIlib HiM



C6ng trinh:
Dja aim:
La khoan:

De siu (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Ap Ipc n6n khi cat (kG /cm2)

He 56 bi6n deng caa ve>ng Cmg bi&r B (kG/mm.cm2)

Bi6n dgng caa ve)ng ang bia1 (AL)

ang lvc cat T=B + AL (kG /cm2)

1.20

1 ,W

0.80

0.60

0,40

0.20

0,00

,nh

E
C)
(3
At\n+

a
C)
eD

S
Z
(Or
'U
aDa
9

Cap ap IFC n6n

(kG/cm2)

0,50

1,00

2,00

4,00

Cap ap IVC nin

(kG/cm2)

0,00

0,50
1 ,00

2,00
4.00

C6xG Ty c6 PHAN TU vAx & DTXD cC)XG TRiXH MIEN TRUNG

PH6NG TN co HQC DAT & VAT Ll£U xAY DUNG LAS-XD40.004

Dja chi: 112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien thoei/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com * Website: http://www.madi.com.vn

Tg(p

ku==:1 %1::
(%mm)

22,0

43,0

70,0

91 ,0

He sd r8ng
(ea)

0,617

0,598

0,580

o157

0,539

NGUOI THI NGHrEM

:+B--
Pham Thi Lai

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh
Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh

LK3

17.8-18.0

15

26/04/2025

KIT QUA THI NGHI$M CAT TRVC TI£P
(THEO TCVN 4199 : 2012)

1,00 1,50

0,01884

2,000,50

39,0

0,735

48,0

0,904

20,0 31,0

0,377 0,584
T

19 7
0,217

Q o =
C ( kG/cm;z ) =

= 0,3467

y = 0,3467x + 0,2167

KiT QUA THi NGHI£M NiN L(JN
(THEO TCVN 4200 : 2012)

ye s6 r6ng (eo): 0,617

Lugng lan
caa mau dat

(%mm)

23,12

44,93

73,83

W6

Lugng lan
caa may

(%mm)

0,80

1,80

2,30

2,70

Hi 56 nin Ian

(cm2/kG)

M
0,035

0,023

0,009

Ghi chaen = eo - Aen

ha

0.019

0,036

0,060

0,078

an dinh0.598

0,580 99,0

0,557 K
0,539 1,091

y = 0.00$tX2 . 0.CH11x + 0.617
0.70
0,65

8 ),69

# ::gB
).45

$ 3:1g
0,30

0,0 1.0 1.5 2,0 2,5 3,0 3.5 4,0

TRU6NC PH6NG

----



C6ng trinh:
Dia di6m:

Li khoan:

DO sau mau (m):

86 thi nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Kh6i luqng deng (g/cm3)

Tang trQng luqng dat thi nghiem (g)

Cd hat I T: h1VW 1 % tr&I
, : I tren sang

(mm) I --l;;'n I sang

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

8,65

6,32

7,05

9,14

2,65

2,25

100.000

C6NG Ty c6 PlaN TU’ vAN & DTXD C6NC TRiNH MI£N TRUNC

PH6NG TN caHQC DAT & VAT LI8U xAY DVh'G LAS-XD40.O04

112 Van DUc Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien tho@i£Fax: 0383.595010
Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHIEM THANH PHAN HAT

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh

Th&lh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1

1.8-2.0

1

26/04/2025

2,690

280,0

30,0

Thdi

glan
doc

(phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

100,00

100,00

100,00

96,91

94,65

92, 14

88,87

81 ,02

74,36

0,00

0,00

0,00

3,09

2,26

2,52

3,26

7,85

6,67

10,000

10-5 5 -2

2,263,09

20 . 10

0,00

NGUe)I THi NGHIEM

He s6 hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac ca h+t tr6n sang 0.m
% tich lay cac ca h4t IQt sang 0.5 mm (100 - K)

Ha s6

hi6u

chinh
To

Nhi6t
d6

(t oC)

Sa doc
ban au

RA)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

21,0

19,5

17,0

15,0

13,0

11,0

10,0

9,0

5,0

I'ooo C6 h@ (mm) o'lw

1.o.5 10.5 0.006-0.002

6.673.26 7.85 9,03 14,68 14,6815,41

S6 doc
da hi6u

chinh

(R'A)

23,00

21,50

19,00

17,00

15,00

13,00

12,00

11,00

7,00

P

(%)
D (mm)Hr

67,53

63,12

55,78

49,91

44,04

38,17

35,23

32,30

20,55

13,08

13,31

13,69

13,99

14,30

14,61

14,76

14,91

15,52

0,0636

0,0453

0,0325

0,0208

0,0121

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

0,010 0.001

tkT£6NG PH6NG #

EDN
Pi)

Nguy6n Dinh Tring '~IXg6+'gn Thi Hi6n



C6ng trinh:
Dja aBm:
La khoan:

De sau mau (m):

S6 thi nghiem:
Ngay thi nghiem:

Kh6i Iugng riang (g/cm3)

T8ng trQng luqng dat thi nghiem (g)

t

CB hat i T: lu TW 1 % tIen

(m mb I Re:;)ang I sang

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

7,61

9,28

6,30

8,58

2,55

2,72

100.000

20- 10

0,00

> 20

Mr
0.00

C6NG TY cd PnAN TU’ vAN & DTXD C6NG TRiNH Mr£N TRUNG

PH6NG TN ca HPC DAT & VAT LI£U XiY DV:NC LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An $ Dien tho oi/Fax: 0383.595010
Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

IL

KET QUA THI NGHIEM THANH PHAN II4T

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lee Ninh, thanh ph6 D6ng H6i, tinh Quang Binh

Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1

3.8-4.0

26/04/2025

2,690

300,0

30,0

Thai

glan
doc

(phat)

3011

1

2

5

15

30

60

120

1440

%

lot

sang

0,00

0,00

0,00

2,54

3,09

2,10

2,86

7,60

8,11

100,00

IOO,00

100,00

97,46

94,37

92,27

89,4 1

81,81

73,70

10.000

5 -210-5

2,54 3,09

NGUOI THI NGHnM

Nguy6n £nnh Tring

He sd hieu chinh m4t cong + chat khuy6t tan

% ach lay cac ca h4t tren sang 0.5 mm (K)

% ach lay cac ca het IQt sang 0.5 mm (100 - K)

Ha s6

hieu
chinh
To

Nhiet
da

(t oC)

86 doc
ban du

(RA)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

21,0

19,0

16,5

14,5

12,5

10,8

9,5

8,5

4,5

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

I'on Ca hpt (mm) o'lw

1 - o.5 1 o.5 - o.25lo.25 . o o.08-o.06 1 o.06-o.02 1 o.02-o.o06 1 o.o06.o,o02

2,86 1 7,60 8.11 16,258,72 14,47 15,06

S6 doc

da hi6u
chinh

(RA)

23,00

21,00

18,50

16,50

14,50

12,80

11,50

10,50

6,50

P

(%)
D (mm)Hr

0,0636

0,0455

0,0326

0,0209

0,0122

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

67,94

62,03

54,64

48,74

42,83

37,81

33,97

31,01

19,20

13,08

13,38

13: /7

14,07

14,38

14,64

14,84

14,99

15,60

0,010 0.001

<

19,20

aNG PHONG #

[J

Hii=A
~.:xNgujl£i'fhli Hi6n\\Z



C6ng tnnh:

Dia di8m:
La khoan:

De siu mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i hrqng ri6ng (g/cm3)

Tang trQng luQng dat thi nghiem (g)

T.L d& thi nghiem bing tV trQng k6 (g)

ca hat ! T: lu?W 1 % t,en

(mrrl3 1 tnT;)ang I sang

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

1,35

100.000

20 - 10

0,00

> 20

b
0,00

C6NG TY c6 PHAN TU vAN & OTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN co HOC DAT & VAT LIEU xAY DVbiG LAS-XD40.e04

112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien tho pi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHIEM THANH PHAN HAT

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 D6ng H6i, tinh Quang Binh

Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1
7.3-7.5

3

26/04/2025

2,700

240,0

20,0

Thai

glan
doc

(F)hit)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%

lot

sang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

95,25

88,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,75

6,75

10.nO

10-5 5 -2 2 U 1

NGUOI THI NGHIEM

Nguy8n Dinh Tring

He s6 hi§u chinh mjt cong + chat khuy6t tan
0/

tich lay cac ca h4t tran sang 0.5 mm (K)70

% tich lay cac cO h4t IQt sang 0.5 mm (100 - K)

Ha sd

hieu
chinh
To

Nhi6t

da

(t oC)

Sa doc

ban c%u

(RA)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,0

14,0

12,5

11,5

10,0

9,0

8,0

7,0

4,5

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

I'om C6 hN (mm) o'lw

1 - o.5 1 o.5 - 0.25l0.25 - o. o.08-o.06 1 o.06-o.02 1 o.02-o.o061 o.o06.o.o02

o.oo 1 4.75 6.75 6,92 15,66 17,3116,48

R

0,5

0,00

100,0

S6 doc
da hi6u

chinh

(R'A)

17.00

16.00

14,50

13.50

12.00

11.00

10,00

9,00

6,50

P

(%)
Hr D (mm)

84,06

79, 1 1

71 ,70

66,75

59,33

54,39

49,45

44,50

32,14

13,99

14,15

14,38

14,53

14,76

14,91

15,07

15,22

15,60

0,0656

0,0466

0,0332

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

0.010 0,001

raNG PH6NG #

X

,m
Ng

J(

gIl Th! Hi6n



;Ki\J'

C6ng tank:
Dja diam:
La khoan:

D§ sau mau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngay thi nghiem:

Kh6i luqng ri6ng (g/cm3)

Tang trQng luqng dat thi nghiem (g)

T.L dat thi nghiem bang W tr9ng kg (g)

ca hat I T: hKTW 1 % tan

(:”"b I “; I;)*BI ;*g\DJ

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1 ,25

1 ,62

100,000 10.nO

It
> 20

;aTm
0,00

C6NG TY c6 PHAN TH vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN caHQC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Thanir pha Vinh - Tinh Nghe An & £)ien tho Ii/Fax: 0383.595010
Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.VII

KIT QUA THI NGHI£M TIIXNH PHAN HAT

E)ja chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lee Ninh, thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang BinII

Thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
LK 1

13.8-14.0

4

26/04/2025

2,700

270,0

20,0

Thai

glan
doc

(phat)

30"

1

2

5

15

3 0

60

120

1440

%

lot

sang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,22

6,11

7,92

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,78

91,67

83,75

10-5 5 -2

0,00 0,00

20 - 10

0,00

NGUdI THi NGHIEM

Nguy8n Dinh Tring

H§ sa hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% doh lay cac ca h gt tr6n sang 0.5 mm (K)

% tfch lay cac cd hpt l9t sang 0.5 mtb (100 - K)

Ha sd
hieu
chinh

To

86 doc

ban &u

(RA)

Nhi6t
d6

(t 'C)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2.50

14,5

13,8

12,6

11,4

10,0

9,5

8,5

7,5

4,6

I'o® Ca hg (mm) O'In

o.08-o.06 1 o.06-o.02 1 o.02.o.o06 1 o.o06-o.o02I - o.5 10.5 - 0.25l0.25 - o.

18,8613,625,677,92 13,706, 11

0,5

2,22

97,8

S6 doc
da hi6u

chinh

(.R’A)

16,50

15,80

14,60

13,40

12,00

I1,50

10,50

9,50

6,60

P

(%)
Hr D (mm)

79,77

76,39

70,59

64,78

58,02

55,60

50,76

45,93

31,91

14,07

14,18

14,36

14,55

14,76

14,84

14,99

15,14

15,58

0,0658

0,0467

0,0332

0,02 1 1

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

O.®10.010

#ONG PHONG

i.iT,B
'Nguy6'atII Hi6n/-



C6ng trinh:
Dia di8m:

Li khoan:

DO sau mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i luang ri6ng (g/cm3)

Tang trQng luqng dat thi nghiem (g)

T.L dat thi nghiem bing tV trQng kg (g)

ca hat I T: hTIB 1 % tnrl

Md i t“T:)MB I sang

T{ Dja chi

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,35

1,05

1,57

100

90

80

70

60

SO

40

30

20

10

a

100.000

hD

,a

a
\oR

>20 1 20- 10

TfrZn
o,oo f o,oo

C(-)NG Ty cC) PHAN TU vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG
PH6NC TN co HOC DAT & VAT LIEU xAY DtfNC LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + E>iBn tho4i/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHI£M THANH PHAN n4T
(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lee Ninh, thanh pha Dang H6i, tinh Quang Binh

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh
LKI
17.3-17.5

26/04/2025

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,15

93,94

86,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

5,21

7,78

10.000

10.5

0,00

NGUOI THiNGHrEM

Nguy6n Dinh Tring

2,700

275,0

20,0

Thai

glan
doc

(phI’It)

30„

I

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

5-2

0,00

he sd hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac cd h gt tran sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac ca hIt l9t sang 0.5 mm (100 - K)

Hd s6

hieu
chinh
To

Nhi6t
da

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

I'ow C6 hRt (mm) o'loo

o.08-o'061 o,06-o,02 1 o.02-o.o06 1 o.o06-o.o021 - o.5 10.5 - o.25lo.25 - o.

18,1413,07 16,347.780.85 5,27

Sa doc

ban dau

(RA)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,0

14,0

13,0

12,0

10,5

9,5

8,5

7,5

4,8

0,5

0,85

99, 1

S6 doc
da hi6u
chinh

(RA)

17,00

16,00

15,00

14,00

12,50

11,50

10,50

9,50

6,80

P

(%)
D (mm)Hr

0,0656

0,0466

0,0331

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

83,34

78,44

73,53

68,63

61 ,28

56,38

51,47

46,57

33,34

13,99

14,15

14,30

14,45

14,68

14,84

14,99

15,14

15,55

0.0010.010

< 0.002

33.34

TRUONG PHONG

b

bH:: 1 st t1: :till;;1}][1[ i i n



C6ng trinh:
Dja diam:
La khoan:

DO sau mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i luqng ri6ng (g/cm3) 2,690

r 290,0

t

Cd hM I ?: hTTB

(n"-1) 1 "::)ang

50

20

10

5

2

I

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

9,51

7,25

5,42

2,02

2,66

100.000

C6NG TY c6 PHAN TU’ vAN & DTXD C6NG TRiNH MI£N TRUNG

PH6NG TN co HQC DAT & VAT LI£U xXv DUNG LAS-XD40.004

112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Elien thoBi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHIEM THANH PHAN HAT

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh
ThaI:rh phd Dang H6i, tinh Quang Binh
LK2
2.3-2.5

6

26/04/2025

Thai

gian
doc

(phat)

30"

I

2

5

15

30

60

120

1440

%

lot
sang

% tr6n

sang

100,00

100,00

100,00

100,00

96,72

94,22

92,35

86, 13

77,94

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

2,50

1,87

6,22

8,19

10.nO

IO-5 5 -2

3,280,00

20 - 10

0,00

NGU61 THI NGHIEM

Nguy8n Dinh Tring

He 56 hieu chinh m4t cong + chit khuy6t tan

% tich lay cac cd hpt tren sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac ca hP IQt sang 0.5 mm (100 - K)

Ha s6

hi6u
chinh
To

56 doc
ban dau

(RA)

Nhi6t
d6

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

21,0

19,0

16,5

14,0

12,5

10,0

9,0

8,5

5,2

I'aCD CO hBt (mm) o'lw

o.08.o.061 o.06-o.02 1 0.02-0.0061 o.o06-o.o021 . o.5 1 o.5 - o.25lo.25 - o,

10,83 1 17,29 15,76 12,101,87 1 6,22 8,19

0,5

7,65

92,4

S6 doc
da hieu

chinh

(RA)

23,00

21,00

18.50

16.00

14,50

12.00

11.00

10,50

7,20

P

(%)
D (mm)Hr

0,0636

0,0455

0,0326

0,0209

0,0122

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

70, 17

64,07

56,44

48,81

44,24

36,61

33,56

32,03

21,97

13,08

13,38

13,77

14,15

14,38

14,76

14,91

14,99

15,49

0.0910.010

TRIJONG PHONG

&

;LA$4G£94
Th:guye in6n

#



C6ng trinh:

Dja di6m:
La khoan:

De siu mau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngay thi nghi€m:

Kh6i lugng ri£ng (g/cm3) 2,700

Ting trQng lugng d& thi nghiem (g) 220,0

T.L d& thi nghi§m bing tV trQng kg (g) 20,0

Ca hat

(mm)

no

S
Vi

a
Be

> 20

’:T:' „„I

T. lugng
tr6n sang

(g)

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

1,02

1 ,66

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

IOO,000

CONG Ty CO PnAN TU VAN & DTXD CONG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN ca HOC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien thoRi/Fax: 0383,595010
Email: b4[adi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHItM TUANH PHAN H4T

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LGc Ninh, thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Birth

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Birth
LK2

4.8-5.0

7

26/04/2025

Thai

glan
doc

(phat)

%
lot

sang

% tran

sang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

5,05

8,22

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,08

94,03

85,80

9

5

15

3 0

60

120

1440

10.WO

20 - 10 10-5

0,00 0,00

NGU’OI THiNGHtEM

He sa hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% ach lay cac ca h gt tran sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac ca hP IQt sang 0.5 mm (100

Ha 56

hi6u
chinh

To

S6 doc

ban daII

.M)

Nhi6t
da

(t oC)

15,0

14,0

12,5

11,5

10,0

9,0

8,5

7,5

5,5

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,SO

2,50

2,50

1’on Ca hIt (mm) o'lm

o.08.o.06 1 o.06-o.02 1 0.02-0.0061 o.o06-o.o02o.25lo.25 - o1 - 0.5

13,8814,708,22 15.514.975,050,92

S6 doc
da hiau
chinh

(R'A)

17,00

16,00

14,50

13,50

12.00

11,00

10.50

9,50

7,50

P

(%)
Hr D (mm)

83,28

78,39

71 ,04

66, 14

58,79

53,89

51,44

46,54

36,74

0,0656

0,0466

0,0332

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

13,99

14,15

14,38

14,53

14,76

14,91

14,99

15,14

15,45

0,0010.010

< 0.002

36.74

rG PHONG

Nguy6n Dinh Tring Thi Hi6n



C6ng tNnb:
Dia di6m:
Li khoan:

De siu mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i lugng ri6ng (g/cm3) 2,700

Tang trQng luqng dat thi nghi§m (g) 300,0

T.L dat thi nghiem bang tg tr9ng k6 (g) 20,0

c6 h+t I T: lu?ng 1 % tr&l

(n"nnb I ae::)ang I sang

50

20

10

0,00

0,00

9,00

12,20

10, 14

7,50

8,15

1 ,22

1,65

5

2

1

0,5

0,25

0,08

100

93

80

70

60

SO

40

30

20

10

0

IOO.000

ap
F (a

ar

B
8

> 20 1 20 - 10 10-5

o,oo 1 3,oo 4,07

C6NG TY c6 PHAN Try vAN & DTXD C6NC TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN ca HgC DAT & VAT Ll 8u xAY DUNG LAS-XD40.004

112 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An $ £)i€n tho@i/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.VII

KIT QUA THI NGHIEM THANII PHAN HAT
(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lee Ninh, thanh pha Dang Hai, tinh Quang Binh
Thanh pha E)6ng Hdl doh Quang Binh
LK2

9.8-10.0

8

26/04/2025

Dja chi:

Th&i

glan
doc

(phat)

30"

I

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

0,00

0,00

3,00

4,07

3,38

2,50

2,72

5,14

6,96

100,00

100,00

97,00

92,93

89,55

87,05

84,34

79, 19

72,23

10,nO

NGCOI THiNGnIEM

Nguy6n Dinh Tring

He s6 hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% ach lay cac cd hpt tran sang 0,5 mm (K)

% tich Ifly cac ca h+t l9t sang 0.5 mm (100 - K)

Nhi&t
da

(t 'C)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

1’ooo Cb h@t (mm) o'lw

o.08-o.06 1 o.06-o.02 1 0.02.0.0061 o.o06-o.o02I - o.5 1 o.5 - o.25lo.25 . o.

13,769,737,60 11,126,965,14a
&)

Ha sd

hieu

chinA
To

S6 doc
ban dau

(RA)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

14,0

13,0

12,5

11,0

10,0

9,5

8,5

7,5

5,2

S6 doc

da hi6u
chin}:I

(Rn)
16,00

15,00

14,50

13,00

12,00

11,50

10,50

9,50

7,20

P

(%)
Hr D (mm)

14, 1 5

14,30

14,38

14,61

14,76

14,84

14,99

15,14

15,49

0,0659

0,0469

0,0332

0,02 12

0,0 123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

66,72

62,55

60,47

54,2 1

50,04

47,96

43,79

39,62

30,02

0,0010.010

< 0.00

30,02

KiNG PHONG ## #

&D
aa4.
I;iiHi6n.Nguy!



C6ng trinh:
Dia diam:

La khoan:

De SaII mau (m):

S6 thi nghi§m:

Ngay thi nghiem :

Kh6i luqng ri6ng (g/cm3)

T8ng tr9ng Itrgng dat thi nghiem (g)

T.L d& thi nghiem bing W trQng kd (g)

Ca hat

(mm)

T. lugng
tren sang

(g)

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,96

1 ,02

W

90

80

70

69

40

30

20

10

0

100.000 10,000

> 20

m
0.00

C6NG Ty c6 PHAN TU’ vAN & DTXD C(-)NG TRiNH MIEN TRUNG
PH6NC TN co HOC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Th&rh phd Vinh - Tinh Nghe An + Dien thoBi/Fax: 0383.595010
Email: N4adi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHI IM THANH PHAN H4T

Dja chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LGc Ninh, thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Binh

Thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Binh
LK2

12.8-13.0

9

26/04/2025

2,700

200,0

20,0

Thai
glan
doc

(phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

% tran

sang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

95,20

90, 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,80

5,10

10-5 5.2

0,000,00

NGU’al THi NGHIEM

He sa hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac ca het tran sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac cd het IQt sang 0.5 mm (100 - K)

He sd

hi6u
chir£h

To

Nhi6t
d6

a oC)

S6 doc

ban &u

M)
2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

15,5

14,5

13,5

12,0

10,5

9,8

8,5

7,8

5,0

1 PW Ca hH (mm) o'lw

o.08-o.06 1 o.06-o.02 1 o.02.o.o06 1 o.o06-o.o020.5 - 0. !0.25 . 01 -0.5

16,32 18,2914,835.10o,oo 1 4,80 6.04

0,5

0,00

100,0

56 doc
da hi6u
chinh

(RA)

17,50

16,50

15,50

14,00

12,50

11,80

10,50

9,80

7,00

P

(%)
D (mm)Hr

13,92

14,07

14,22

14,45

14,68

14,79

14,99

15,10

15,52

86,53

81,58

76,64

69,22

61,81

58,35

51 ,92

48,46

34,61

0,0654

0,0465

0,0331

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

0,0010,010

TRUONG PHONG

Nguy6n Dinh Tring



C6ng trinh:

Dia aim:

La khoan:

DO sau mau (m):
S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i luqng rieng (g/cm3)

Tang trQng luqng dat thi nghiem (g)

T.L d& thi nghiem bang tj, trQng k6 (g)

c6h,tI. T:hT%

(n"“1) ae:;)ang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,62

1 ,03

1 ,44

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

IW

83

70

SO

50

40

30

20

10

a

00,On

C(')NG TY c6 PHAN TU’ vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG
PH6NG TN co HOC DAT & VAT LIEU xAY DLrNG LAS-XD40.004

1 12 Van Dac Giai - Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien tho Bi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHI&M THANH PHAN HAT

Dja chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh ph6 E>6ng Hai, tinh Quang Binh

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Qu bIg Binh
LK2

17,8-18.0

26/04/2025

% tren

sang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,28

93,21

86, 14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

] ,72

5,06

7,08

0,00 0,00

NGUC)I THiNGHrEM

Nguy6n Dinh Tring

2,710

210,0

20,0

Thai

glan
doc

(phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

2- 1

0,00

He s6 hieu chinh mP cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac cd h Bt tran sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac cd h+t IQt sang 0.5 mm (100 - K)

H––TmHe 56

hieu
chinh
To

Nhi6t
da

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

0.0100.100
Ca hRt (mm)

o.06-o.02 1 o,02-o.o061 o.o06-o.o021 - o.5 10.5 . o.25

14.5516,167,35 14,147,085.061.72

S6 doc
ban &u

M)
2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,0

13,5

12,5

11,5

10,0

9,0

8,0

7,0

5,0

0,5

1 ,72

98,3

S6 doc
da hi6u
chinh

(R’A)

17,00

15,50

14,50

13,50

12,00

11,00

10,00

9,00

7,00

P

(%)
Hr D (mm)

13,99

14,22

14,38

14,53

14,76

14,91

15,07

15,22

15,52

82,43

75,16

70,31

65,46

58,18

53,34

48,49

43,64

33,94

0,0654

0,0466

0,0331

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

rG PHONG

.LAS 4

b„y'gw:fa Hi6



C6ng trinh:
Dja aBm:
La khoan:

D$ sau mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghi€m:

Kh6i lugng rieng (g/cm3)

T6ng trQng lugng dat thi nghiem (g)

mT mM9Maria
CB hat I T: hTIB 1 % t,en

(n'M I BeT!)ang I sMg

50

20

10

5

2

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

9,15

15,30

13,41

9,54

2,42

2,74

IM,000

b
0.00

C6NG Ty c6 PHAN TU’ vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN ca HgC DAT & VAT Ll 8u X.&Y DUNG LAS-XD40.004

112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + £)ien tho Bi/Fax: 0383.595010
Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn
1 \ IL

KET QUA THI NGHI#M TnANH PHAN HAT

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Binh

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh
LK3
2.8-3.0

11

26/04/2025

2,700

290,0

30,0

Thai

glan
doc

(phat)

o/8

lot
sang

0,00

0,00

0,00

3,16

5,28

4,62

3,29

6,75

7,64

100,00

100,00

100,00

96,84

91,57

86,94

83,66

76,91

69,27

5

15

30

60

120

1440

10.nO

10 -520 . 10

3,160,00

NGUOI THI NGHIEM

Nguy8n Dinh Tring

FHe 56 hieu chinh mjt cong + chit khuy6t tan
0/

tich lay cac ca h+t tran sang 0.5 mm (K)70

% tich lay cac ca hpt IQt sang 0.5
Ha 56

hieu
chinh

To

Nhi6t
da

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

I'ocx) CO hRt (mm) o'loo

56 doc
ban au

(RA)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

20,0

18,0

16,a

14,5

12,5

11,0

10,0

8,5

4,5

S6 doc
da hi hI
chinh

(RA)

22,00

20,00

18,00

16,50

14,50

13,00

12,00

10,50

6,50

P

(%)
D (mm)Hr

60,67

55,15

49,64

45,50

39,98

35,85

33,09

28,95

17,92

0,0638

0,0456

0,0326

0,0208

0,0121

0,0086

0,0061

0,0044

0,0013

13,23

13,54

13,84

14,07

14,38

14,61

14,76

14,99

15,60

0,0010.010

< 0.002

17.92

#'HONG

.LAS 4

;hi Hi6n



C6ng trinh:
Dia di6m:

Li khoan:

D$ sarl mau (m):

S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem:

Kh6i luqng ri6ng (g/cm3)

Tang tr9ng lugng dat thi nghi§m (g)

T.L dat thi nghiem bang tV tr9ng k6 (g)

Ca hat

(mm)
8 T. lugng 1 % aGn

tr6n sang

(g) 1 S”W

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 ,25

1 ,45

> 20 1 20 - 10

o,oo I o,oo

C6NG Ty c6 PlaN TU' vAN & DTXD CONG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN ca HgC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.004

112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + £)ien tho@i/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn
1

KET QUA THI NGHI tM THANH PHAN HaT

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lee Ninh, thanh pha Dang Hai, tinh Quang Binh

Tha:nh phd D6ng H6i, tinh Quang Binh
LK3

5.8-6.0

12

26/04/2025

100,00

100,00

100,Oa

100,00

100,00

100,00

100,00

93,75

86,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,25

7,25

NGU61 THi NGHIEM

2,700

200,0

20,0

He sa hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac ca hH tren sang 0.5 mm (K)

% Heh lay cac ca npt l9t sang 0.5 mm (100 - K)

Ha 86

hi6u
chinh

To

Thai

glan
doc

(’phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

Nhi6t
da

(t oC)

%
lot

sang

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

0.0100.IW1 .On
Ca hH (mm)

o,08-o.06 1 o,06-o.02 1 0.02-0.0061 o.o06.o.o025 -2 1 - 0.5

14,83 18.7913,357,390.00 7,256,250,00

S6 doc
ban dau

(RA)

14,8

13,2

12,4

11,5

10,0

9,0

8,4

7,5

4,5

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

0,5

0,00

100,0

S6 doc
da hi6u
chinh

(RA)
16.80

15.20

14,40

13.50

12.00

1 ] .00

10,40

9,50

6,50

P

(%)
D (mm)Hr

83,07

75,16

71,20

66,75

59,33

54,39

5 1 ,42

46,97

32,14

0,0656

0,0468

0,0332

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

14,03

14,27

14,39

14,53

14,76

14,91

15,00

15,14

15,60

PH6NG

a
Nguy6n Dinh Tring



C6ng trinh:
Dia mgm:

La khoan:

DO sau mau (m):

sa thi nghi€m:

Ngay thi nghi€m:

Kh6i luqng ri£ng (g/cm3) 2,710

Tang tr9ng lugng dat thi nghiem (g) 275,0

T.L dat thi nghiem bing tV trQng kg (g) 20,0

Ca hat

(mm)
e

B

IB

In
\.tP

T. lumP 1 % tran
tren sang

(g) I saW

0,00

0,00

2,65

10,24

13,85

11,96

9,58

1 ,75

1,96

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

eD
4B
G/)

a
be

> 20

0.00

C6NG TY c6 PHAN TU vAN & DTXD C6NG TRiNH MI£N TRUNG
PHONG TN ca HOC DAT & VAT LIEU xAY DUNG LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Thanh ph6 Vinh - Tinh Nghe An + Dien tholi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.\'n

Dia chi:

KIT QUA THI NGHI®M TnANH PHAN II4T
(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh pha Dang Hdl, tinh Quang Binh

Thanh ph6 D6ng Hai, tinh Quang Binh
LK3

8.8-9.0

26/04/2025

Thbi

glan
doc

(phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

100,00

100,00

99,04

95,3 1

90,28

85,93

82,44

75,23

67, 15

0,00

0,00

0,96

3,72

5,04

4,35

3,48

7,2 1

8,08

IO.®O

5 -210-5

5,043,72

NCUCJI THI NGHI£M

He si hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% tich lay cac ca hpt tr6n sang 0.5 mm (K)

% ach lay cac ca hRt l9t sang 0.5 mm (100 - K)

Ha s6

hieu
chinh

To

Nhi6t

d6

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

0,010O.1®1 .On
Ca hP (mm)

o.08-o.061 o,06-o.02 1 0,02-0.0061 o.o06-o.o021 - o.5 1 o.5 . 0.25l0.25 - o

9,76 10,039,498,08 6,147.213,48

86 doc
ban dhl

W)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

13,5

12,5

12,0

10,5

9,5

9,0

8,2

7,6

5,8

S6 doc
da hi6u
chinh

(R'A)

15,50

14,50

14,00

12,50

11,50

11,00

10,20

9,60

7,80

P

(%)
D (mm)Hr

0,0659

0,0469

0,0332

0,0212

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

63,05

58,98

56,95

50,85

46,78

44,74

4 1 ,49

39,05

31,73

14,22

14,38

14,45

14,68

14,84

14,91

15,03

15,13

15,40

/40%ppH6NG

aLi
## #

Nguygn Dinh Tring i Thi Hi6n



C6ng trinh:
Dia agm:
La khoan:

De sau mau (m):
S6 thi nghiem:

Ngay thi nghiem :

Kh6i luqng ri6ng (g/cm3)

r

T.L dat thi nghiem bang W tr9ng kd (gj

Cd hat

(mm)
e

aD
fa
a

3
be

+

T: hIVTB 1 % tran
tren sang

(g) I sang

50

20

10

5

2

0,00

0,00

0,00

7,25

10,00

13,00

9,45

1 ,62

2,05

0,5

0,25

0,08

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

a

100,000

C6NG TY c6 PU,iN TU vAN & DTXD C6NG TRiNH MIEN TRUNG

PH6NG TN co nOC DAT & VAT LIEU xiv DU:NC LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai - Th&lh phd Vinh - Tinh Nghe An $ Dien tho pi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.VII
1,

KET QUA THI NGHIVM THANH PHAN H4T

Dia chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi LOc Ninh, thanh pha Dang Hai, tinh Quang Binh

Th hrh ph6 E>6ng H6'i, tinh Quang Binh
Lm
12.8-13.0

14

26/04/2025

2,700

240,0

20,0

Thai

glan
doc

(phat)

30„

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

0,00

0,00

0,00

3,02

4,17

5,42

3,94

6,76

8,55

100,00

100,00

100,00

96,98

92,81

87,40

83 ,46

76,70

68, 14

10.000

20 - 10 10-5 5 -2

0,00 3,02 4, 17

NGaoi THI NGHIEM

Nguy6n Dinh Tring

He sa hieu chinh mjt cong + chat khuy6t tan

% ach lay cac ca het tran sang 0.5 mm (K)

tich lay cac ca hH IQt sang 0.5 mm (100 - K)
0/
7’O

Hd s6

hi6u
chinh

To

S6 doc
ban &u

(RA)

Nhi6t
d6

(t oC)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

13,5

12,0

11,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,0

5,4

I'ow Ca hot (mm) o'lw

o.08-o.061 o,06-o.02 0.006-0.0021 . o.5 : o.5 - 0.25l0.25 . o.,

-N}= 10,046.763.94

sd doc

da hi6u
chinh

(R'A)

15,50

14,00

13,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,00

7,40

P

(%)
D (mm)Hr

63,96

57,77

53,65

47,46

45,39

43,33

41,27

37,14

30,54

0,0661

0,0471

0,0335

0,0214

0,0124

0,0088

0,0062

0,0044

0,0013

14,22

14,45

14,61

14,84

14,91

14,99

15,07

15,22

15,46

0.010 0.001

< 0.002

30.54

\\

6N 1
\X \,g/ r\AI,VKJIU

Nguy8n Thi Hi6n

#



C6ng trinh:
Dia di6m:

Li khoan:

De SaII mau (m):

S6 thi nghi€m:

Ngiy thi nghiem :

Kh6i lugng ri8ng (g/cm3)

Tang trQng luqng dat thi nghiem (g)

T.L dat thi nghiem bing tV trQng kg (g)

Ca hat

(mm)

T. luqng
tr6n sang

(g)

50

20

10

5

2

1

0,5

0,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,32

1 ,45

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100.On

>20 1 20- 10 10 -5

0,00o,oo I o,oo

C6NG Ty c6 PHAN TC vAN & DTXD C6NC TRiNH MI£N TRUNC

PH6NG TN co HPC DAT & V4T Lau xAY DVNG LAS-XD40.O04

112 Van Dac Giai . Thanh pha Vinh - Tinh Nghe An + Dien tho pi/Fax: 0383.595010

Email: Madi.jsc@gmail.com + Website: http://www.madi.com.vn

KIT QUA THI NGHI$M THANH PHAN H4T

Dja chi:

(THEO TCVN 4198 : 2014)

Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 Dang Hai, tinh Quang Binh

Thanh pha D6ng Hai, tinh Quang Binh
LK3

17.8-18.0

15

26/04/2025

% tran

sang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

93,40

86,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,60

7,25

10.nO

NGtJOI THI NGHrEM

Nguy6n Dinh Tring

2.710

240,0

20,0

Thai

gian
doc

(J>hat)

30"

1

2

5

15

30

60

120

1440

%
lot

sang

2- 1

0,00

5-2

0,00

He 56 hieu chinh m§t cong + chat khuyat tan

% tich lay cac cd h gt tran sang 0.5 mm (K)

% tich lay cac ca hRt IQt sang 0.5 mm (100 - K)

Hd 56

hi6u
chinh

To

Nhi£t
d6

(t oC)

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

I'ooo Ca hp (mm) o'loo

1 - o.5 1 o.5 - o.25lo.25 - o.od o.08-o.061 0.06-0.021 0.02-0.0061 o.o06-o.o02

o,oo 1 6,60 1 7,25

S6 doc
ban au

(RA)

14,5

13,5

12,5

11,6

10,0

9,O

8,4

7,4

4,5

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

0,5

0,00

100,0

sd doc

da hi6u
chillh
(RA)

16,50

15,50

14,50

13,60

12,00

11,00

10,40

9,40

6,50

P

(%)
Hr D (mm)

0,0656

0,0466

0,0331

0,0211

0,0123

0,0087

0,0062

0,0044

0,0013

14,07

14,22

14,38

14,51

14,76

14,91

15,00

15,16

15,60

81,41

76,47

71 ,54

67,10

59,21

54,27

51,31

46,38

32,07

o.aol0.010

< 0.002

32.0718,58

TRU6Na.PH6NG
b=:\

xiJAS g).CO©f
\\\ \a

Nguyen Th! Hi6n

\:



C(-)NG TY TNHH TAI NGUYEN & M(-)1 TRU’CJNG MINH HOANG

1.

2

3
4

5

6

7.

Ghi cha:

- Vi tri /dy mau/Sampling location:
+ KI: TBi khu vtrc phfa Bic dv an, c6 tQa da: 17'’30'5 1.98"N I 06'’34'52.97"E;
+ 1(2: T4i khu VVC trung tam dV an, c6 tQa da: 17'30’47.54"N I06'34’51.72''E
- Q.try chuan so sdnh/Comparative standards :

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuan kp thu8t Qu6c gia va chat luqng kh6ng khi;
+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuan kp thu4t qu6c gia vi ti6ng dn.
+ (2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuan ky thu$ qu6c gia vg da rung.

PH€)NG THCf NGHIEM – VIMCERTS 263

MINH HOAX(; RES OURCE AND ENVIRONVIENT COMPANY LIMITED

ty
WWt HOAN6

TAL C01aPANY

LABORATORY – Vl\'ICERTS 263

D{a chi (Add): 86/60 Va Tr9ng Ph tIng. phu6'ng Df)ng Thu8n, tinh Quang Tri

SDT (Tel): 0948.888.676 Email: tnmt.minhhoang@gmail.com

si: 202S/K{2TN-D0719-K3 54

KIT QUA THfNGHIEM
TEST REPORT

T6n kh&h hang/ Customer
Dia di&n/ Address

T6n mau/ Name of sample
Ma mau/ Sample code
sd luqng/ Quantity
Ngay lay mau/ Date of sampling
Ngay hgn tra KH/ Date of issue

C6ng ty TNHH Tu van Djch vtr Tai nguy6n va Mai trudng
Dv in: Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 Dang H6i
Kh6ng Khi
MI 56/19072025
02
19/07/2025
28/07/2025

Chi ti6u ki6m
nghiem/

Parameters
Nhi6t d6

Bpi la lang (TSP:
CO

SO2

NO2

Ti6ng dn
D6

Dan
vi/

Unit
IC)(1

Phuang
th& nghi€m/ Tt

OCVN 46:2012/BTNMr
TCVN 5067 :1995

SOP.MH.KXQ-LAB-05
TCVN 5971:1995

l
TCVN 7878-2 : 2018

TCVN 6963 :2001

TII

rt

m/
Rjin

dBA

TRFONG PHONG THaNGHIEM
Head of Lube VV

in Ding

- G) K,hang guY djnh . - Cdc chi tau darth daII (+) chIa dugc c6ng nh(jn Vimcerts vd hIPC 1}wrc
- Phi6u kit qua nay chi c6 gia tri d6i vai mau th& nghi€m hi€n bai nha tttau pM,

H;•]=E=::a=1 1:EnTr1 ::1 c7 JET = %; gi;II: oP ::= ! I&c : :hT:::I:egg & dq ifTcgI;i !u=: ill:tS / falIH=: c 6 wd an gt dap hMg than gh ie m

Ban hanh lan: 01

K6t
'VN 05

bha n
2023/BTNMT

T333,1
0,115 0, 102

2,912.98

0,063 0,060

0,055 0,050
62,3 70( 1)61 ,7

33,534,3

28 thdng Q7 nam 202
D6C

ifth! NgQC B6



(b)
haINH HBANG
EtqVIRONLqENTAL COMPANY

CON(, Ty TNHH TAI NGUYEN & M(-)1 TRU'ONG MINH HOANG
PH6NG THfNGHIEM – VIMCERTS 263

\41NH HOANG RESOURCE AND ENVIRONX''tENT COMPANY LIMITED

LABORATORY – VI\{CERTS 263

Dja chi (Add): 86/60 Va Tr9ng PhIIng, phud'ng D6ng Thuan, tinh Quang Tri

SDT (Tel): 0948.888.676 Email: tnmt.minhhoang@gmail.com

sa: 2025/KQTN-D0720-K356 Ban hath Ian: 01

KiT QUA THfNGHIEM
TEST REPORT

1.

2

3
4
5

6

7.

T6n khach hang/ Customer
Dia diam/ Address

T6n mau/ Name of sample
Ma mau/ Sample code
S6 luqng/ Quantity
Ngay l£y mau/ Date of sampling
Ngay hgn tra KH/ Date of issue

C6ng ty TNHH Tu vin Djch vp Tai nguy6n va Mai trudng
Dv an: Khu d6 thi LQc Ninh, thanh pha Dang Hai
Kh6ng Khi
KKI 56/20072025
02
20/07/2025
28/07/2025

Phuang ph.
the nghiem/ n

Chi tieu ki6m

nghiem/
Parameters

Nhi6t d.

'SP'Bui lo 1
CO

Dan
vi/

Unit
IC(1

3m

TII

/m3

dBA

K6
'CVN 05

2023/BTNMT

T2
0,118 0, 105

3.02 2,95

0,066 0,062

0,058 0,054
61,962, 1

34,5 33,2

OCVN 46:2012/BTNMr
TCVN 5067:1995

SOP.MH.KXQ-LAB-05
TCVN 5971:1995

TCVN 6137: 2009
TCVN 7878-2 : 2018

TCyN 6963 :200 1

SO2

NO2

Ti6ng anm
Ghi cha:

- Vi tri /dy mau/Sampling location:
+ KI: T4i khu vtrc phia Bic dv in, c6 tQa dQ: 17'’30'51.98"N I 06'’34'52.97"E;
+ K2: Tpi khu vtrc hung tam dv an, c6 tQa de: 17'’30'47.54"N I06'’34'51.72"E.
- Quy chuan so sank/Comparative standards .
+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuan kp thu8t Qu6c gia va chat lugng Hl6ng khf ;
+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuan kp thu8t qu6c gia va ti6ng dn.
+ e) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuan kp thu§t qu6c gia va da rung.

TRU’eJNG Pn6NG THfN(,HrEM
Head of Laboyr tory

Oy 28 th alg 07 nam 2025
LM D(')C

'ector

hi Ng9c B6Trlro' ’in Dang

• (-) Kh6ng quy atM - Cdc chi tHu darth daII (+) chun duqc c6ng nh4n Vhncerts va dutlc thtrc
• Phi6u k4t qua nay chi c6 gia tri dai vai mau th& ng)Item }lien bai nha tttau PhIl
• T6n mau va ten khdch hang duqc ghi theo y6u cdu CI:a khcich hang. - Khang tv 9 sao bru k£t qua kIIi chua c6 SF dang 9 a;a phi)ng th& nghiem
- Thai gian IUI mau 7 ngay, qua thai hon ph bIg th& nghiem kh6ng gidi quy8t viec khi6u rI(Ii k£t qua th& nghiem



(b)
h41NH HD ANG
E}qV:RONkqEIQTAL COMPANY

C6NG TY TNHH TAI NGUYEN & M61 TRU'6'NG MINH HOANG
pnOXG THf/NGHIEM – VIMCERTS 263

\{INH HOAN(, RESOURCE AND ENVIRON\,{ENT COMPANY LIMITED
LABOk4TORY – ViMCERTS 263

Dja chi ( Add): 86/60 va Tr9ng Ph tIng, phu6ug Dang Thu8n, tinh Quang Tri

SE)T (Tel): 0948.888.676 Email: tnmt.minhhoang@gmail.com

sa: 2025/K{!TN-D0721-K3 59 Ban hanh Ian: 01

KIT QUA THfNGnIEM
TEST REPORT

1.

2

3

4
5

6

7.

T6n khach hang/ Customer
Dia di&n/ Address

T6n mau/ Name of sample
Ma mau/ Sample code
S6 luqng/ Quantity
Ngay lay m§u/ Date of sampling
Ngay hun tra KH/ Date of issue

C6ng ty TNHH Tu van Djch vp Tai nguy6n va M6i trudng
Dv an: Khu d6 thi Lac Ninh, thanh ph6 Dang H6i
Kh6ng Khi
KK 1 56/21072025
02
21 /07/2025
28/07/2025

Phrrang ph.
thfr nghi€m/ n

Chi tieu ki6m
STT

nghi€m/I No
Parameters

Nhi6t d
Bui la 1 an 'SP-2
CO3

SO2

NO2

Ti6ng dn
7 DO iun!

ICVN OSthfr nghi
2023/BTNMT

T432.1

0,113 0, 104

2,842,92

0.067 0,064
0,053 0,049

61 ,662,5

33,6

OCVN 46:2012/BTNMr
C

SOP.MH.KXQ-LAB-05

m

mg/m3

mr
H3m

dBA

dB

TCVN 597 1 : 1995

TCVN 6137: 2009

TCVN 7878-2:2018

TCVN 6963: 2001

(;hi chi:
- Vi tri lay mau/Sampling location.
+ Kl: TO khu vlrc phfa Bic dv an, c6 tQa da: 17'30'51.98"N 106c)34'52.97"E;
+ K2: Tpi khu vtrc trung tam dv an, c6 tQa dG: 17'’30'47.54"N 106'’34'51.72"E.
- {}uP chuan so sdnh/Comparative standards .
+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuan kp thu4t Qu6c gia va chAt luqng kh6ng khi;
+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuan kp thu8t qu6c gia va ti6ng dn.
+ (2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuan kp thu8t qu6c gia va da rung.

Qu/IngBI, ngay 28 thdng Q7 nam 2025
IIAM D6C)92

;E Director
Cr

T1- >
hIt

Ml

Th! NgQC B6

TRUUNG PHONG THtJ’NGjrI8M
Head of Lab)o

b-
’tin Dang

• (-) Kh6ng guy diM - Cdc chi ti&u ddnh ddu (+) chIn duqc c6ng nh4n \lmcerts vd dba,rc th brc

• Phi6u k6t qua nay chi cd gia tri dai vai mau th& nghiem hien bai nha thdu ph LI,

- T£n mau va an kjrich hang dIrac gta theo yetI cdu elia khdch hang. - Kh6ng tv 9 sao lw kit qua Ichi chIa c6 w dang 9 elia ph bIg th& nghem
- Thai gian bru mau 7 ngay, qua thai hcin phdng tha nghi€m kh6ng gidi quPt viec khi6u nQi kit qua th& nghiem



C6NG TY TNHH TAI NGUYEN & M(-)I TRU’CJNG MINH HOANG
PHe)NG THC NGHIEM – VIMCERTS 263

MiNt4 HQ ANG
EN COMPANY

\’fINH HOAX(} RESOURCE AND ENVIRON\{EXT COMPANY LIMITED
LABORATORY – VIMCERTS 263

Dja chi ( Add): 86/60 Va TrQng Phyng, phu6ng Dang TInIan, tinh Quang Tri

SDT (Tel): 0948.888.676 Email: tnmt.minhhoang@gmail.com

sa: 202S/KQ,TN-D0719-M3 ss Ban hank Ian: 01

KIT QUA THe NGHIEM
TEST REPORT

1. T6n khach hang/ Customer
2. Dia diam/ Address

3. T6n mau/ Name of sample
4. Ma mau/ Sample code
5 . S6 luqng/ Quantity
6. Ngay lay mau/ Date of sampling
7. Ngay hgn tra KH/ Date of issue

C6ng ty TNHH Tu van Djch vp Tai nguy6n va Mai trudng
Dv an: Khu d6 thi Lac Ninh, thanh phd Dang Hai
Nude mat
NM 1 56/19072025

19/07/2025
28/07/2025

01

K6t ql
Phueng phi thfr ngh

thfr nghiem/ Test method R
NM
7,3 1TCVN 6492:2011

SMEWIV52]OB.'20 1 7 3,98
SMEWW 5220C:2017 8,71
TCVN 6179-1 :1996 0,18

Chi tieu ki6m

nghiem/ Parameters

Dan vi/
Unit

QcvN
08:2023

/BTNMT
Mac B
6,0 – 8,5

6

15

0,3

H
BOD5 (20oC-
COD
Amoni (tfnh theo N
Tang chit ran la 1(mg

S
SMEWW 2540D: 2017

TCVN 6180: 1996t

Ghi cha:

- V! tri /dy mau/Sampling location:
+ NM: TO khe nude phia Tay dv an, di6m lay mau c6 tQa dQ dja IV: 17'30'49.17"N I 06'’34’43.79"E.
- {2uy chuan so sdnh/Comparative standards .
+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuan kp thu8t qu6c gia va chat luqng nMc mjt.
Mac B: chat luqng nude trung binh. He sinh thai trong nu6c ti6u thy nhi8u oxy hda tan do mat lu(?ng

16n chat 6 nhi8m. Nude c6 th6 str dtIng cho mpc dich san xuat c6ng nghi§p9 nang nghi€p sau khi ap dung
cac bien phap xG IV phd hw).

TRFdNG PH6NG TnaNGHIEM
Quayl4

ICHr

07 nam 2025

Head of LabJo NG TV TF

NTAI N'
TRVIt

itli

Truerfvin Dang 'hj NgQC B6

- (-> KIIang guY din - Cdc chi nhl darth dill (+) ChICO hIPC c6ng nhcjn Vimcerts va dugc lhtrc
- Phi du kit qua nay chi c6 gia tri dai vai mau th& nghiem hen bai nha Mau ph\r

- T&n mau va t&n kh6ch hang auQC gta theo y&u cdu ella kh<ich hang. - Khang tV 9 sao bru k£l qua khi chtra c6 sv dang 9 cia phi)ng th& nghiem
• That gian bru mau 7 ngc}y, qua thai hqn ph bIg th& nghiem kh6ng gidi quy6t vec khi8u nO kit qua th& nghiem.



C(-)NG Ty TNHH TAI NGUYEN & MOI TRU’CJNG MINH HOANG
PH€)NG TH(J’ NGHI£M – VIMCERTS 263

rM<Th

MINH HQ ANG
EV\qROF:ME}gTAL COMPANY

MINH HOANG RESOURCE AND ENVIRONMENT COMP ANY LIMITED

LABOraTORY – ViMCERTS 263

Dja chi (Add): 86/60 Va TrQng PhIlng, phu drg Dang Thu8n, tinh Quang Tri

SDT (Tel) : 0948.888.676 Email: tnmt.minhhoang@gmail.com

Sd: 2025/KQ,TN-D0720-M357 Ban birth Ian: 01

KIT QUA THfNGHIEM
TEST REPORT

1. T6n kh hh hang/ Customer
2. Dia diam/ Address
3. T6n mau/ Name of sample
4. Ma mau/ Sample code
5. S6 lugng/ Quantity
6. Ngay lay mau/ Date of sampling
7. Ngay hgn tra KH/ Date of issue

C6ng ty TNHH Tu van Djch VP Tai nguy&n va Mai trudng
Dv an: Khu d6 thi LOc Ninh, thanh phd Dang Hd
Nu6c mat
NM 1 56/20072025

20/07/2025
28/07/2025

01

Chi tieu ki6m
nghi€m/ Parameters

K& ql
Phuang pha] thfr ngh

thfr nghiem/ Test Restod

NM
7,27TCVN 6492:2011

SME)m 52 IOB:2017 4,05
SMEWW5220C.'2017 9,11
TCm 6179-1: 1996 0,19

QCVN
08:2023

/BTNMT
Mac B
6.0 – 8

6

15
0

Dan vi/
Unit

H
BOD5 (20oC-
COD
Amoni (tfnh theo

Tang chit ran la ltmg
'SS

Tri

mg/l
mg+

SMEWW 2540D: 2017

t TCVN 6180:1996

Ghi cha:
- Vi tri /dy mau/Sampling location:
+ NM: T4i khe nu6c phfa Tay dv an, diam l£y mau c6 tQa da dja 19: 17c’30'49.17"N I 06'’34'43.79'’E.
- {Zap chuan so sdnh/Comparative standards.
+ QCVN 08:2023/BTNMT - Qu)' chuan kp thu§t qu6c gia vi chat lugng nu6c mjt,
Mac ,B: Chat luqng nude trung binh. He sinh thai trong nude ti6u thy nhi6u oxy hoa tan do mGt luc?ng

Ian chat 6 nhi6m. Nu6c c6 th6 s& d tIng cho mpc dich san xu6t c6ng nghiep) nang nghiep sau khi ap dImi
cac bien phap xa 19 phil ha).

TRrfdNG PH6NG THtJ’NGHIEM
Head of Labol

-Pam#g 07 nd#z 2025

>NO TV i

MiNH iW
hi NgQC B6n Dang

- G) K.hang guY aiM . - Cdc chi tau dr
• Phi6u kit qua nay chi c6 gia tri adi vai mill th& ng}Item hen bai nha Mau pIty.
• T&n mau va ten Wch hang duqc ghi theo pu cdu czia khdch hang. - Kh6ng ty j sao lull kit qua hhi chum c6 SK dang j ChI phe)ng th& nghem
• Thai ginn lw mau 7 nga)?, qui thai hon ph bIg th& nghiem kh6ng gidi quy6t vlec kh Gu wi kit quit h& nghiem



(b)
tWIN}! HO ANG
E?iViRONh’IENTAL COMPANY Dja chi (Add): 86/60 Va Tr9ng Phjlng, phudng D6ng Thuan, tinh Quang Tri

SE)T (Tel) : 0948.888.676 Email: trImt.minhhoang@gmail.com

sa: 2025/K{2TN-D0721-M360

1. T6n khach hang/ Customer
2. Dia di6m/ Address

3. T6n mau/ Name of sample
4. Ma mau/ Sample code
5. S6 luqng/ Quantity
6. Ngay 16y mau/ Date of sampling
7. Ngay hgn tra KH/ Date of issue

Chi tieu ki6m
nghi€m/ Parameters

STT/
No

H
BOD5 (20oC-2

3 COD
4 Amoni (tfnh theo

T8ng chm1 la laa5
’SS

L6UNit„t (th,h th,, N)

(;hi cha:
- Vi tri lay mau/Sampling location:
+ NM: Td khe nu6c phia Tay dv an, adm lay mau c6 tQa dO dja IV: 17'330'49.17"N 106'’34'43.79"E
- Quy chuan so sank/Comparative standards .
+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuan kV thu§t qu6c gia vg chat luqng nu(rc. mjt.
Mac ,B: Chat luqng nu6c trung binh. He sinh thai trong nu(9c ti&u thy nhigu oxy hda tan do in at Itn?ng

Ian chat 6 nhi6m. Nu6c c6 th& s& dlmg cho mpc dich san xuat ce)ng nghiep9 nang nghiep sau khi ap dyna
cac bi§n phap xG IV phil hqp.

TRIfaNG PH6NG THe Nl IM

Head of Laboyr tory

b-=

TrIM Vin Dang

- (-) K}l6ng quY ahh . - Cdc chi ti6u darth dill (+) chau dIrac c6ng nh4n Virncerts va duoc thuc
- Phi6u kit qua nay chi c6 gia tri dai vai mau th& ng}Item hen bai nha th6u phy.

- T6n mau va tan k bach hang dIrac g}li theo y&u cdu ella kh6ch hang. - tar(-)ng tv j sao tuu tat qua khi cIma c6 sy dang jolie phdng thi' nghiem
- Thai gian Iw mau 7 ng ay, qua thai hqn phdng tha nghiem kh6ng gidi quy6t viec khi6u lwt I&t qua th& ngtHem. – - - – -

C(-)NG TY TNHH TAI NGUYENT & MOI TRU'CJNG MINH HOANG

PH(-)NG THI'J’ NGHIEM – VIMCERTS 263

MINH HOANG RESOUR(:E AND ENVIRONX{EXT COMPANy LIMITED
LABOK4TORY – Vl\{CERTS 263

Bart hanh tan: 01

KIT QUA THfNGHIEM
TEST REPORT
C6ng ty TNHH Tu van D jch vp Tai nguy6n va Mai trudng
Dy an: Khu d6 thi LQc Ninh, thanh ph6 Dang Hai
Nude mit
NM 1 56/21072025
01

21/07/2025
28/07/2025

K& ql
Dan vi/ Phuang phil th& n

th& nghi€m/ TesUnit td R
NM
7,35TCVN 6492:2011

SMEWW 5210B:2017 3,94n

SMEWW 5220C:2017 8,32TII

TCVN 6179-1 :1996 0,16m

QCVN
08:2023

/BTNMT
Mac B
6,0 – 8

6

15
0

SMEWW 2540D: 2017

TCyN 6180: 1996

tg-a
rl{TIUdgg 07 ndIn 2025F2 }A

\irector
TY Th

T>
t

h Th+ NgQC B6



TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ  
      

               Số:                        Quảng Trị, ngày 

V/v cấp điểm đấu nối dự án: Khu đô thị Lộc 

Ninh, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, 

 tỉnh Quảng Bình 

 

 

Kính gửi: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng 

Triều và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An 

Điạ chỉ: Số 30 đường Lê Lợi, P. Đồng Hới, T.Quảng Trị 

 

Công ty Điện lực Quảng Trị (QTPC) nhận được văn bản số 08/HT-PGA 

ngày 18/6/2025 của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản 

Hoàng Triều và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An về việc xin điểm 

đấu nối và thỏa thuận kỹ thuật hồ sơ thiết kế phần điện dự án: Khu đô thị Lộc 

Ninh, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;  

Căn cứ hồ sơ quy hoạch dự án dự án: Khu đô thị Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đính kèm;  

Căn cứ hiện trạng và quy hoạch lưới điện xung quanh khu vực dự kiến 

triển khai dự án. 

QTPC gửi đến quý Công ty một số góp ý như sau: 

1. Về điểm đấu nối: Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực 

(phụ tải được cấp điện từ 2 nguồn), QTPC thống nhất cho Liên danh Công ty cổ 

phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Hoàng Triều và Công ty cổ phần Đầu tư 

Địa ốc Phú Gia An đấu nối vào các vị trí sau: 

- Vị trí 1: Vị trí M50 xuất tuyến 476 TBA 110kV Bắc Đồng Hới. 

- Vị trí 2: Vị trí  M13/16 xuất tuyến 474 TBA 110kV Bắc Đồng Hới. 

2. Về tính toán nhu cầu công suất:  

- Cần bổ sung căn cứ tính toán và bảng tính công suất điển hình cho các 

phụ tải phù hợp với các quy định hiện hành, tham khảo QCVN 01/2021 của Bộ 

xây dựng. 

- Hệ số đồng thời áp dụng khi tính toán đề nghị bổ sung căn cứ áp dụng, 

xem xét áp dụng theo TCVN 9206-2012. 

3. Một số góp ý khác: 

- Bản vẽ chưa thể hiện được mặt cắt ngang các vị trí bố trí hố ga đề nghị 

bổ sung. 

- Trong bản vẽ quy hoạch đang thể hiện hệ thống nước thải cắt ngang hào 

cáp, đề nghị hiệu chỉnh hệ thống nước thải nằm dưới hào cáp. 
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- Hướng tuyến đường dây 22kV: Đề nghị chuẩn xác và hiệu chỉnh nhằm 

đảm vảo kết nối 2 điểm đấu nối. 

- Về tiết diện cáp đề nghị sử dụng cáp có tiết diện tối thiểu là 150mm2 (vì 

đây là mạch vòng 02 xuất tuyến).  

- Sơ đồ nguyên lý cấp điện cần được hiệu chỉnh theo đúng quy chuẩn đấu 

nối, quy phạm kỹ thuật điện hiện hành, đảm bảo tính khả thi trong thiết kế thi 

công. 

- Bản vẽ mương cáp theo quy hoạch chưa có: Đề nghị bổ sung trong đó 

khoảng cách giữa cáp điện, cáp điện với các hạ tầng khác cần đảm bảo theo 

đúng yêu cầu của quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành.   

- Thuyết minh TKCS: 

+ Độ chôn sâu của cáp: đề nghị hiệu chỉnh đúng yêu cầu của quy phạm 

trang bị điện và các quy định hiện hành.   

+ Giải pháp xây dựng tuyến cáp ngầm: Đề nghị hiệu chỉnh lại cho đúng 

quy hoạch (cáp đi trong mương bê tông); Đối với đoạn băng đường cáp cần có 

giải pháp chịu lưc̣ cho tuyến cáp. 

Trên đây là một số ý kiến phúc đáp của QTPC để quý Công ty có cơ sở 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (bản giấy); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- KD (p/hợp); 

- Đôị QLĐ Đồng Hới (p/hợp); 

- Lưu: VT, KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thanh Phong 

 

 

 

 



















CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
101 HỮU NGHỊ, PHƯỜNG NAM LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

HỒ SƠ ĐẤU NỐI CẤP ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THÁNG  ...  NĂM 2025

TÊN DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH, THÀNH PHỒ ĐỒNG HỚI

ĐỊA ĐIỂM:  XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNH BÌNH



®i TP.HCM

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l

l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l
l

l l l
l

l
l

l
l

l
l l l

l
l

l
l

l
l

l

l l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l

l

l l l l l l l l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l ll

l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l l l l l l l l l l l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l
l

l
l

l
l

l

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

ĐIỂM ĐẤU NỐI TUYẾN ĐIỆN HIỆN TRẠNG

TBA-01
22/0.4kV
560kVA

TBA-02
22/0.4kV
560kVA

24kV-CXV/SE/DSTA/PVC 3x70 mm2

24
kV

-C
XV

/S
E/

DS
TA

/P
VC

 3x
70

 m
m

2

L176

L1
75

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

ADD:

MV-01

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
TỔNG THỂ CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
1/750

...........

.../.../20..

TỶ LỆ 1/750
MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI TỔNG THỂ CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ

07.5 15 30m

SCALE 1:750

B

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

CÁP ĐIỆN NGẦM TRUNG THẾ 22kV22kV 22kV

TRẠM HẠ THẾ KIOS HỢP BỘ 22/0.4kV

KÝ HIỆU:

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l

l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l
l

l l l
l

l
l

l
l

l
l l l

l
l

l
l

l
l

l

l l
l

l
l

l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
l

l
l

l
l

l

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

TBA-02
22/0.4kV
560kVA

24kV-CXV/SE/DSTA/PVC 3x70 mm2

L176

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

TỶ LỆ 1/500

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ
TỜ 01/03

0

SCALE 1:500

5 10 20m

B

®i TP.HCM

l
l

l
l

l

l
l

l
l l l l l

l

l

l

l l
l

l

l

l
l

l l

l

l

l

l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllllllllllllllllll

KEY PLAN

CÁP ĐIỆN NGẦM TRUNG THẾ 22kV22kV 22kV

TRẠM HẠ THẾ KIOS HỢP BỘ 22/0.4kV

KÝ HIỆU:

ADD:

MV-02

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ

TỜ 01/03

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
1/500

...........

.../.../20..

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l

l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l
l

l l l
l

l
l

l
l

l
l l l

l
l

l
l

l
l

l

l l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l

l

l l l l l l l l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l ll
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l l l l l l l l l l l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

22
kV

TBA-01
22/0.4kV
560kVA

TBA-02
22/0.4kV
560kVA

24kV-CXV/SE/DSTA/PVC 3x70 mm2

24
kV

-C
XV

/S
E/

DS
TA

/P
VC

 3x
70

 m
m

2

L176

L1
75

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

®i TP.HCM

l
l

l
l

l

l
l

l
l l l l l

l

l

l

l l
l

l

l

l
l

l l

l

l

l

l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllllllllllllllllll

KEY PLAN

TỶ LỆ 1/500

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ
TỜ 02/03

0

SCALE 1:500

5 10 20m

B

CÁP ĐIỆN NGẦM TRUNG THẾ 22kV22kV 22kV

TRẠM HẠ THẾ KIOS HỢP BỘ 22/0.4kV

KÝ HIỆU:

ADD:

MV-03

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ

TỜ 02/03

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
1/500

...........

.../.../20..

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



®i TP.HCM

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV 22kV

22
kV

22
kV

TBA-01
22/0.4kV
560kVA

TBA-02
22/0.4kV
560kVA

24kV-CXV/SE/DSTA/PVC 3x70 mm2

L176

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

®i TP.HCM

l
l

l
l

l

l
l

l
l l l l l

l

l

l

l l
l

l

l

l
l

l l

l

l

l

l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllllllllllllllllll

KEY PLAN

TỶ LỆ 1/500

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ
TỜ 03/03

0

SCALE 1:500

5 10 20m

B

CÁP ĐIỆN NGẦM TRUNG THẾ 22kV22kV 22kV

TRẠM HẠ THẾ KIOS HỢP BỘ 22/0.4kV

KÝ HIỆU:

ADD:

MV-04

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

MẶT BẰNG THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
PHÂN MẢNH CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ

TỜ 03/03

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
1/500

...........

.../.../20..

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p h¹ thÕ

AutoCAD SHX Text
m­¬ng c¸p t.thÕ

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



TI

LBS

DS

CB

KYÙ HIEÄU CHUÙ THÍCH

CAÀU DAO CAÙCH LY

MAÙY CAÉT

FUSE

CAÀU DAO PHUÏ TAÛI - SF6

CAÀU CHÌ TRUNG THEÁ

CURRENT TRANSFORMER
BIEÁN DOØNG ÑO LÖÔØNG VAØ BAÛO VEÄ

50 51 50n51n
46 49 Relay

BOÄ BAÙO SÖÏ COÁ CAÙP

RÔ LE KYÕ THUAÄT SOÁ

HIEÄN THÒ ÑIEÄN AÙP

DAO NOÁI ÑAÁT

BOÄ SAÁY NHIEÄT 220VAC

BOÄ CHOÁNG SEÙT

LOAÏI AMORPHOUS
MAÙY BIEÁN AÙP DYN11 22KV/0.4KV - 50HZ

TUYEÁN DAÂY NOÅI 22kV

HIEÄN HÖÕU

Truï gheùp BTLT 14m
(XAÂY MÔÙI)

03 LA 18kV-10kA
(LAÉP MÔÙI)

DS

01 DS 3P 24kV - 630A (LAÉP MÔÙI)

TUYEÁN DAÂY NOÅI 22kV

HIEÄN HÖÕU

J-02

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

TRẠM BIẾN ÁP TBA-01

BUSBAR 630A 24KV

J-01

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑEÁN

ÑAÀU
CAÙP

BUSBAR 630A 24KV

FUSE 25A

J-03

LBS-SF6
24kV
200A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

ÑAÀU
CAÙP

Rnñ<=4 Ohm

TUÛ TOÅNG HAÏ THEÁ 
TUÛ MSB T1

TUÛ RMU-T1 (LAÉP MÔÙI)
THUOÄC TBA-01-560KVA-22kV/0.4kV

NC

24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2)

MBA T1
MBA DAÀU

 22±2x2,5%/0,4kV
560kVA
Dyn-11

CA
ÙP 

NG
AÀM

 2
4k

V-
CX

V/
SE

/D
ST

A/
PV

C 
(3

Cx
95

m
m

2)
 +

 1
CV

 5
0m

m
2

OÁN
G 

HD
PE

 D
19

5/
15

0

BUSBAR 630A 24KV

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

ÑAÀU
CAÙP

NC

EH
220VAC

50W
EH

220VAC
50W

EH
220VAC

50W

CAÙP NGAÀM 24kV-CXV/SE/DSTA/PVC (3Cx95mm2) + 1CV 50mm2

OÁNG HDPE D195/150

J-02

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

TRẠM BIẾN ÁP TBA-02

BUSBAR 630A 24KV

J-01

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑEÁN

ÑAÀU
CAÙP

BUSBAR 630A 24KV

FUSE 25A

J-03

LBS-SF6
24kV
200A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

ÑAÀU
CAÙP

Rnñ<=4 Ohm

TUÛ TOÅNG HAÏ THEÁ 
TUÛ MSB T2

TUÛ RMU-T2 (LAÉP MÔÙI)
THUOÄC TBA-02-560KVA-22kV/0.4kV

NC

24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2)

MBA T2
MBA DAÀU

 22±2x2,5%/0,4kV
560kVA
Dyn-11

BUSBAR 630A 24KV

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

ÑAÀU
CAÙP

NC

EH
220VAC

50W
EH

220VAC
50W

EH
220VAC

50W

COÅNG CHÔØ DÖÏ PHOØNG

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

ADD:

SL-RMU MV

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRUNG THẾ

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
FIT

...........

.../.../20..

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
 es

AutoCAD SHX Text
EH

AutoCAD SHX Text
220VAC

AutoCAD SHX Text
50W

AutoCAD SHX Text
la

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
 es

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
 es

AutoCAD SHX Text
fl

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



NGAÊN MAÙY BIEÁN AÙP

TUÛ MSB-T1

NGAÊN TRUNG THEÁ RMU

BUSBAR 4P - 1600A
Ic=80kA

AFPC

1x40kVAR

3x5A

MCTx3 1600/5A
CL: 1.0 15VA

BOÄ TUÏ BUØ 3P - 320kVAR
BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN 8 CAÁP: (8x40)kVAR

CONT-3P
100A

1x40kVAR

CONT-3P
100A

MCTx3 1600/5A
CL:0.5 5VA

8 STEPS
..........

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ
(3x1C-240mm2)+(1C-200mm2) Cu/XLPE/PVC

MCCB 3P
630A

MCCB-3P
80A

25KA

MCCB-3P
80A

25KA

Rnñ<=4 Ohm

kWH3 PHASE
220/380V-5A

0-400V 3x5A 

V

R BY

V/S
A/S

A0-1600A 3 x 1600/5A
CL: 1.0 15VA

BRANCH - 1
(LK1)

97.84 kVA

MCCB 3P
150A
35kA

165KA
SURGE ARRESTER

DÖÏ PHOØNG DÖÏ PHOØNG

MCCB 3P
160A
35kA

MCCB 3P
100A
25kA

MCCB 3P
100A
35kA

MCCB 3P
200A
35kA

1C(4x2
5mm

2)-0.6/1KV
-CXV/D

STA 1xHD
PE D6

5/50

24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2) 

50kA
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

ACB- 3P
1600A/80kA

3x5A R BY

CHẾ ĐỘ
Q1 Q2
ON OFF
OFF ON

Q3
OFF
ON

OFF OFF

Q4
ON
OFF

BẢNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CẦU DAO TẢI Q1, Q2, Q3, Q4

ĐIỆN LƯỚI

MÁY PHÁT
(SỰ CỐ CHÁY) OFF OFF

BÌNH THƯỜNG

Q1

kWH kWH

GHI CHÚ: 
- ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM KWH LÀ LOẠI ĐIỆN TỬ, CHI TIẾT LẮP ĐẶT CỤ THỂ NHƯ SAU:
+ ĐỐI VỚI CÁC LỘ RA CÓ DÒNG ĐIỆN >200A, THỰC HIỆN ĐO ĐÊM GIÁN TIẾP
+ ĐỐI VỚI CÁC LỘ RA CÓ DÒNG ĐIỆN =<200A, THỰC HIỆN ĐO ĐÊM TRỰC TIẾP

MBA T1
MBA DAÀU

 22±2x2,5%/0,4kV
560kVA
Dyn-11

TRẠM BIẾN ÁP TBA-01

J-02

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

BUSBAR 630A 24KV

J-01

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑEÁN

ÑAÀU
CAÙP

BUSBAR 630A 24KV

FUSE 25A

J-03

LBS-SF6
24kV
200A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

ÑAÀU
CAÙP

NC

BUSBAR 630A 24KV

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

ÑAÀU
CAÙP

NC

EH
220VAC

50W
EH

220VAC
50W

EH
220VAC

50W

CA
ÙP 

NG
AÀM

 2
4k

V-
CX

V/
SE

/D
ST

A/
PV

C 
(3

Cx
95

m
m

2)
 +

 1
CV

 5
0m

m
2

CA
ÙP 

NG
AÀM

 2
4k

V-
CX

V/
SE

/D
ST

A/
PV

C 
(3

Cx
95

m
m

2)
 +

 1
CV

 5
0m

m
2

ÑEÁN TRAÏM BIEÁN AÙP TBA-02

TÖØ TUÛ RMU-1 ÑEÁN

TUÛ RMU-T1

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

BRANCH - 2
(BT)

232.94 kVA

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

BRANCH - 3
(HH)

116.47 kVA

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

BRANCH - 4
(NVH)

76.42 kVA

BRANCH - 5
(TCS-01)
16.30 kVA

NGAÊN MAÙY BIEÁN AÙP

TUÛ MSB-T2

NGAÊN TRUNG THEÁ RMU

BUSBAR 4P - 1600A
Ic=80kA

AFPC

1x40kVAR

3x5A

MCTx3 1600/5A
CL: 1.0 15VA

BOÄ TUÏ BUØ 3P - 320kVAR
BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN 8 CAÁP: (8x40)kVAR

CONT-3P
100A

1x40kVAR

CONT-3P
100A

MCTx3 1600/5A
CL:0.5 5VA

8 STEPS
..........

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ
(3x1C-240mm2)+(1C-200mm2) Cu/XLPE/PVC

MCCB 3P
630A

MCCB-3P
80A

25KA

MCCB-3P
80A

25KA

Rnñ<=4 Ohm

kWH3 PHASE
220/380V-5A

0-400V 3x5A 

V

R BY

V/S
A/S

A0-1600A 3 x 1600/5A
CL: 1.0 15VA

MCCB 3P
150A
35kA

165KA
SURGE ARRESTER

24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2) 

50kA
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

ACB- 3P
1600A/80kA

3x5A R BY

CHẾ ĐỘ
Q1 Q2
ON OFF
OFF ON

Q3
OFF
ON

OFF OFF

Q4
ON
OFF

BẢNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CẦU DAO TẢI Q1, Q2, Q3, Q4

ĐIỆN LƯỚI

MÁY PHÁT
(SỰ CỐ CHÁY) OFF OFF

BÌNH THƯỜNG

Q1

GHI CHÚ: 
- ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM KWH LÀ LOẠI ĐIỆN TỬ, CHI TIẾT LẮP ĐẶT CỤ THỂ NHƯ SAU:
+ ĐỐI VỚI CÁC LỘ RA CÓ DÒNG ĐIỆN >200A, THỰC HIỆN ĐO ĐÊM GIÁN TIẾP
+ ĐỐI VỚI CÁC LỘ RA CÓ DÒNG ĐIỆN =<200A, THỰC HIỆN ĐO ĐÊM TRỰC TIẾP

MBA T2
MBA DAÀU

 22±2x2,5%/0,4kV
560kVA
Dyn-11

TRẠM BIẾN ÁP TBA-02

J-02

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

BUSBAR 630A 24KV

J-01

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑEÁN

ÑAÀU
CAÙP

BUSBAR 630A 24KV

FUSE 25A

J-03

LBS-SF6
24kV
200A
25kA/1s
or 20kA/3s

NGAÊN CAÙP ÑI - MBA

ÑAÀU
CAÙP

NC

BUSBAR 630A 24KV

LBS-SF6
24kV
630A
25kA/1s
or 20kA/3s

ÑAÀU
CAÙP

NC

EH
220VAC

50W
EH

220VAC
50W

EH
220VAC

50W

CA
ÙP 

NG
AÀM

 2
4k

V-
CX

V/
SE

/D
ST

A/
PV

C 
(3

Cx
95

m
m

2)
 +

 1
CV

 5
0m

m
2

COÅNG CHÔØ DÖÏ PHOØNG

TÖØ TUÛ RMU-T1(TBA-01) ÑEÁN

TUÛ RMU-T2

BRANCH - 1
(LK2)

66.39 kVA

DÖÏ PHOØNG DÖÏ PHOØNG

MCCB 3P
160A
35kA

MCCB 3P
100AA
25kA

MCCB 3P
100A
35kA

MCCB 3P
200A
35kA

1C(4x2
5mm

2)-0.6/1KV
-CXV/D

STA 1xHD
PE D6

5/50

kWH kWH

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

BRANCH - 2
(LK3-1)

94.34 kVA

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

BRANCH - 3
(LK3-2)

66.39 kVA

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

1C(3x3
5mm

2+1x16
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

BRANCH - 5
(HTKT)

75.12 kVA

BRANCH - 6
(TCS-02)
16.30 kVA

BRANCH - 4
(LK4)

139.76 kVA

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x7
0mm

2+1x50
mm

2) - 0.6/1KV-C
XV/DS

TA 1xHD
PE D1

30/100

kWH

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

BAÛN VEÕ SOÁ - Drawing no:

TYÛ LEÄ - Scale:

TEÂN FILE - Path file:

NGAØY GIAO - Issue date:

HOÀ SÔ

CHUÛ NHIEÄM THIEÁT KEÁ - DESIGN MANAGERS:

CHUÛ TRÌ - PRESIDED BY:

KIEÅM TRA - CHECK:

THIEÁT KEÁ- DESIGNED BY:

TEÂN COÂNG TRÌNH - PROJECT NAME:

NGAØY SÖÛA ÑOÅI

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

GHI CHUÙ:

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ - DESIGNED BY:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÖØ QUANG DUAÅN

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 

CHUÛ ÑAÀU TÖ - PROJECT OWNER:

TEÂN BAÛN VEÕ - DRAWING TITLE:

XAÂY DÖÏNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC 
PHUÙ GIA AN

HOAØNG TRIEÀU

LIEÂN DANH 

NGUYEÃN THANH HAÛI

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC
TRÖÔØNG SÔN

HAÏNG MUÏC - ITEM

ADD:

SL-SUB

0 0 THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH

XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM BIẾN ÁP

CẤP ĐIỆN

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. LÊ VĂN PHÚC

KS. NGUYỄN BẢO QUỐC

KS. LÊ VĂN PHÚC

TTÐN
FIT

...........

.../.../20..

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
 es

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
fl

AutoCAD SHX Text
 es

AutoCAD SHX Text
fl

X00386
Placed Image

X00386
Placed Image



CHI TIẾT 2

20
00

14
00

0
23

0
90

0
21

00
20

00
57

70

ĐẾN MƯƠNG CÁP
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CHI TIẾT 1
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DS 3P 630A
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1. QUY ĐỊNH BẢNG MÀU NGUY HIỂM:
- NỀN : TRẮNG
- CHỮ : ĐEN
- DẤU HIỆU CÓ ĐIỆN ÁP : ĐỎ TƯƠI
- HÌNH SỌ NGƯỜI : ĐEN
- KHUNG : ĐỎ TƯƠI
2. QUY ĐỊNH MÀU BẢNG SỐ TRỤ :
- NỀN : TRẮNG
- CHỮ :ĐEN
- KHUNG :ĐEN
3. BẢNG NGUY HIỂM VÀ SỐ TRỤ
   ĐƯỢC IN TRÊN GIẤY DECAL VÀ DÁN
   TRÊN CỘT BÊTON ( BẢNG NGUY HIỂM
   DÁN CÁCH MẶT ĐẤT 2,3m ; SỐ TRỤ DÁN
   PHÍA TRÊN CÁCH MẶT ĐẤT 2,7m ; PHÍA LỘ NHÌN VÀO MẶT ĐẤT HOÀN THIỆN

CHI TIẾT SƠN SỐ VÀ BẢNG NGUY HIỂM TRÊN TRỤ ĐIỆN

36
0

XT 475/TTH

C55/1 20
0

75

100

150 450 600 450600 150

Φ14(thanh chống)
Φ18(định vị)

(gắn sứ đứng)

Φ18(lỗ trụ)Φ14(thanh chống)
Φ18(định vị)

(gắn sứ đứng)

200 650 300 50 20065030050

Φ18(sứ treo)

50 650 1000 50650

2400

ĐÀ SẮT L75x75x8 - 2400mm

X

X

ĐÀ 2,4m
L75x75x8

HÀN ĐIỆN SUỐT
CHIỀU DÀI SỢI CÁP

Φ24 KHOAN SUỐT

SẮT HÀN ỐP
L75x75x8 DÀI 100

35 35850

920

Φ14 (gắn vào đà) Φ18x30 (lỗ trụ)

THANH CHỐNG 60x6MẶT CẮT X - X

(TL: 1/20)

Φ24 KHOAN SUỐT
HÀN ĐIỆN SUỐT

CHIỀU DÀI SỢI CÁP

Φ24 KHOAN SUỐT Φ24 KHOAN SUỐT

3535

HAØN ÑIEÄN SUOÁT
CHIEÀU DAØI SAÉT OÁP

SAÉT HAØN OÁP
L75x75x8 DAØI 100

Φ24 KHOAN SUOÁT

CAÉT X-X

Φ24 KHOAN SUOÁT

HAØN ÑIEÄN SUOÁT
CHIEÀU DAØI SAÉT OÁP

ÑAØ 2,4m
L75x75x8

Φ14 (GAÉN VAØO ÑAI)

850

THANH CHỐNG - SẮT DẸP 60x6

920

Φ18x30 (GAÉN VAØO TRỤ)

X

Φ24 KHOAN SUỐT
(GẮN SỨ ĐỨNG)

Φ18 (LỖ TRỤ)Φ18 (ĐỊNH VỊ)
Φ14 (THANH CHỐNG)

ĐÀ 0.8m - SẮT L-75x75x8

50 100 150
800

500 5050 600 5050
37,5

75
37,5

X

TRỤ BTLT 14m

BETON ĐÁ1x2 M250

BULON d22x800 RS

CẮT A-A

AA

12
00

TRỤ BTLT 14m

CHI TIẾT MÓNG TRỤ TRUNG THẾ 14m GHÉP ĐÔI

25
00

2500

10
0

12
00

12
00

21
20

BULON d22x800 RS
BETON ĐÁ 1x2 M250

BULON d22x1000 RS

10
0

BETON LÓT ĐÁ 1x2
MÁC 150

BETON LÓT ĐÁ 1x2
MÁC 150

50

d8@200

BULON d22x1000 RS

14
00

50

380

14
85

11
 x 

42
5

20
0

3 x
 20

0

12
00

11
00

3 x
 42

5

50
0

30
0

60

20
0 4 x

 20
0

20
0

25
0

25
0

30
0 30

0

20
0

20
0

15
0 15

010
0 10

0

15
0

8 x
 15

0

15
0

20
0

20
0

15
0

15
0

15
0

23
0

15
0

15
0

15
0

19
0

LỖ ĐÀ D18

03
 x 

42
5

60

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18 LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

42
00

190
5050

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

LỖ ĐÀ D18

ĐA
I Ố

C 
TI

ẾP
 Đ

ỊA
 60

x1
00

x1
0 m

12

LỖ NEO D24

LỖ NEO D24

BẢNG KÝ HIỆU CỘT

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ LEO D18

LỖ NEO D24

LỖ NEO D24

LỖ NEO D24

LỖ NEO D24

CHI TIẾT TRỤ ĐIỆN : 14M

20
00

ĐA
I Ố

C 
TI

ẾP
 Đ

ỊA
 60

x1
00

x1
0 m

12

GHI CHÚ:
1-TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM CÓ 2 LOẠI BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
HOẶC KHÔNG DỰ ỨNG LỰC:
- TRỤ LOẠI 14-C LỰC CHỊU ĐẦU TRỤ 1100KGF.

THÉP ĐAI CỘT

THÉP TIẾP ĐỊA D10 ĐẶT DỌC THÂN CỘT

PL 60X10-100 MẠ KẼM NHÚNG
NÓNG DÀY 80 MICRO MET

ĐAI ỐC TIẾP ĐỊA M12
REN BƯỚC LỚN (LOẠI K)

THÉP TIẾP ĐỊA D10 ĐẶT DỌC
TỪ ĐỈNH ĐẾN CHÂN CỘT

25mm

(ĐẶT THÊM NGOÀI CỐT DỌC CHỊU LỰC)

PL 60X10-100 MẠ KẼM NHÚNG

ĐAI ỐC TIẾP ĐỊA M12
REN BƯỚC LỚN (LOẠI K)

HÀN ĐIỆN H = 6MM, LH =500MM
HÀN HAI BÊN THANH THÉP THÉP TIẾP ĐỊA D10 ĐẶT DỌC TỪ

ĐỈNH ĐẾN CHÂN CỘT

BẢNG KÝ HIỆU CỘT GHI RÕ:

LOẠI TRỤ

LỰC TRỤ CỘT TÍNH TOÁN

TÊN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CỘT

XXXX

XXX

X X X X

NĂM SẢN XUẤT

XXX

60

40
60

CHI TIẾT BẢN THÉP TIẾP ĐỊA PL 60x10-100

PL 60X10-100 MẠ KẼM NHÚNG
NÓNG DÀY 80 MICRO MET

ĐAI ỐC TIẾP ĐỊA M12 REN
BƯỚC LỚN (LOẠI K)

THÉP TIẾP ĐỊA D10 ĐẶT DỌC TỪ ĐỈNH
ĐẾN CHÂN CỘT
(ĐẶT THÊM NGOÀI CỐT DỌC CHỊU LỰC)

HÀN ĐIỆN H = 6MM, LH =500MM
HÀN HAI BÊN THANH THÉP

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
  1-NỘI DUNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
KHU VỰC MIỀN NAM.
  2-CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM TUÂN THỦ THEO THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5846-1994, TCVN 5847-1994 VÀ CÁC
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC.
  3- KHOẢNG CÁCH TỪ ĐỈNH CỘT ĐẾN VỊ TRÍ ĐẶT LỰC THỬ NGHIỆM LẤY CÁCH ĐẦU CỘT 0,3M CHO CÁC LOẠI CỘT.
  4- CẤP ĐỘ BỀN BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22,5.
  5- CỐT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 3000kgf/cm2. CỐT ĐAI CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN
2400kgf/cm2, ĐƯỜNG KÍNH CỐT ĐAI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
  6- LỰC ĐẦU CỘT LÀ LỰC TÍNH TOÁN ( ĐÃ XÉT ĐẾN HỆ SỐ VƯỢT TẢI: n=1,2).
  7- VỊ TRÍ LỖ TRÊN THÂN CỘT CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LOẠI KHUÔN ĐÚC CÓ SẴN, TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO BẮT ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT XÀ, RACK HẠ
THẾ VÀ ĐÀ CẢN.
  8- CÓ THỂ SỬ DỤNG CỘT BTLT ỨNG SUẤT TRƯỚC VỚI CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG CỘT BTLT THƯỜNG.
  9- MẶT BÍCH, BULÔNG LIÊN KẾT 2 ĐOẠN CỘT PHẢI ĐỦ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC ỨNG VỚI LỰC ĐẦU CỘT TƯƠNG ỨNG.
  10- THÂN CỘT PHẢI CÓ NHÃN THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ: NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CHIỀU DÀI CỘT LỰC ĐẦU CỘT TÍNH TOÁN, NHÃN ĐƯỢC ĐÚC CHÌM TRÊN
THÂN CỘT.
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LONG ĐỀN 60X60 DÀY 8 MM D18
BULONG VEN REN 2 ĐẦU D16X750

LONG ĐỀN 60X60 DÀY 8 MM D18
BULONG VEN REN 2 ĐẦU D16X650

LONG ĐỀN 60X60 DÀY 8 MM D18
BULONG VEN REN 2 ĐẦU D16X550
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BULONG VEN REN 2 ĐẦU D22X850
LONG ĐỀN 60X60 DÀY 8 MM D24

MỐI HÀN ĐIỆN

ỐNG PVC Φ21-DÀI 3m

MẶT ĐẤT
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CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN
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KẸP WR 120/25

DÂY TRUNG HÒA

DÂY ĐỒNG TRẦN 25mm2

( CHI TIẾT B )

ĐAI THÉP VÀ KHÓA ĐAI

MỐI HÀN HÓA NHIỆT

DÂY ĐỒNG TRẦN 25mm2

CHI TIẾT NỐI ĐẤT LẶP LẠI
 TRỤ CÓ THIẾT BỊ

ĐIỂN HÌNH (Rnđ<10-Ohm)

MỐI HÀN ĐIỆN DÀI 50MM

CHI TIẾT B: NỐI DÂY TIẾP ĐẤT VỚI TRỤ

ĐẦU COSS ÉP THÉP MẠ ĐỒNG - LỖ D14 

BULONG D12x25 MẠ ZN VÀ RONDEL D14

DÂY CU TRẦN 25 MM2

DÂY ĐỒNG TRẦN 25mm2

DÂY ĐỒNG TRẦN 25mm2

KẸP WR
25/25

( CHI TIẾT B )

min 3000 x 4 COÏC

GHI CHÚ:
- ĐIỂN TRỞ NỐI ĐẤT PHẢI NHỎ HƠN 10(Ohm) VỚI TRỤ LẮP
THIẾT BỊ VÀ 30(Ohm) VỚI TRỤ KHÔNG CÓ THIẾT BỊ. TRƯỜNG
HỢP THÍ NGHIỆM ĐO KIỂM KHÔNG ĐẠT NHÀ THẦU PHẢI
ĐÓNG BỔ SUNG CỌC HOẶC XỬ LÝ BẰNG HÓA CHẤT CHO TỚI
KHI ĐẠT GIÁ TRỊ THEO QUY ĐỊNH.

ĐAI ỐC VUÔNG 60X60X10 LỖ
REN D12 SẮT MẠ KẼM

DÂY TIẾP ĐẤT SẮT TRÒN D10 ĐẶT
TRONG LỚP BÊTÔNG

DÂY TIẾP ĐẤT SẮT TRÒN D10 LUỒN
SẴN TRONG THÂN TRỤ

CỌC TIẾP ĐỊA THÉP MẠ ĐỒNG Φ16
DÀI 2,4m
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kiÓu lo¹i L x W x H
(mm)

c«ng suÊt
(KVA)

3.6m - 2.5m - 2.5m

KÝCH TH¦íC TBA

tr¹m hîp bé

Mba

mÆt §øNG TRôC 1-2mÆt trong TRôC 1-2

ghi chó:
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tr¹m biÕn ¸p hîp bé

viÖt ¸

630kva - 22/0,4kvnguy hiÓm

560

vÞ trÝ 
l¾p rtu

- Vá tñ RMU-24KV ®­îc gia c«ng b»ng tole dµy 2mm, s¬n tÜnh ®iÖn 2 mÆt.
- §Õ tñ RMU-24KV ®­îc gia c«ng b»ng tole dµy 3mm, m¹ kÏm nhóng nãng.
- Tñ RMU ®­îc l¾p ®éng c¬ vµ bé RTU ®Ó kÕt nèi hÖ thèng Scada
- c¸c tñ RMU, tñ h¹ thÕ ®­îc cung cÊp trän bé bëi nhµ cung
   cÊp tr¹m kios phï hîp víi s¬ ®å nguyªn lý cña tõng tr¹m.

dÇm ®ì m¸y - xem thªm b¶n vÏ dÇm ®ì m¸y

         Ghi chó
1- Mãng ®æ bªt«ng M200# ®¸ 1x2, tõ¬ng x©y g¹ch chØ m¸c M75#, v÷a XM
M50#
2- Giµng mãng ®æ bªt«ng cèt thÐp M200#, thÐp f<10 cã Ra = 2100kg/cm2,
thÐp f>10 cã Ra = 2700kg/cm2
3- BÖ thao t¸c x©y g¹ch chØ m¸c M75#, v÷a XM M50#
4- Khi thi c«ng xong ®æ bªt«ng M200# xung quanh tr¹m réng 300, dµy 150
5- Tõ¬ng trong, tõ¬ng ngoµi tr¸t v÷a XM M75# dµy 20, tõ¬ng ngoµi èp
g¹ch ®á 20x5 v÷a XM M75# miÕt m¹ch
6- §¾p nÒn b»ng c¸t ®en, ®æ mÆt b»ng bªt«ng M200# dµy 50
7- NÒn tr¹m vµ ngoµi tr¹m l¸ng v÷a XM M75# dµy 20
8- DÇm ®ì m¸y biÕn ¸p bªt«ng cèt thÐp M200#, thÐp f<10 cã Ra =
2100kg/cm2, thÐp f>10 cã Ra = 2700kg/cm2
9- Ghi thÐp chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh m¹ kÏm nhóng nãng, trªn ghi ®æ ®¸
4x6 dµy 100
10- DÇm ®ì m¸y, bè trÝ hè thu dÇu vµ ghi thÐp xem thªm b¶n vÏ riªng, lu
ý ®Æt s½n èng ®Ó luån c¸p vµo tr¹m
11- Cè ®Þnh khung tr¹m vµo bÖ b»ng bul«ng chÎ ch©n tr«n s½n trªn bÖ
tr¹m

Tæng khèi lù¬ng thÐp ®¸y mãng: 50,6kg

b¶ng thèng kª cèt thÐp

Tæng khèi lù¬ng bªt«ng M200 ®æ ®¸y mãng: 1,61m3

Tæng khèi lù¬ng bªt«ng M200 ®æ gi»ng tõ¬ng: 0,50m3

Tæng khèi lù¬ng bªt«ng M50 lãt mãng: 0,93m3

Tæng khèi lù¬ng thÐp gi»ng mãng: 97,1kg
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Bªt«ng M200 ®æ dÇm: 0,21m3/ 01 dÇm
Tæng khèi lù¬ng bªt«ng ®æ dÇm: 0,42m3

b¶ng thèng kª cèt thÐp

tt Quy c¸ch
toµn bé

(M)

chiÒu dµi
SLtiÕt

diÖn 1 thanh
(M)

khèi lù¬ng
(kg)

Khèi lù¬ng thÐp tÝnh cho 01 dÇm (27,93kg), sè trong ngoÆc
lµ tæng khèi lù¬ng thÐp 02 dÇm (55,86kg)mÆt b»ng ®¸y hè thu dÇu

i = 2%

i = 2%i = 2%

rèn thu 200x200

L63x63x6
1

F10, a = 40
2

L63x63x6
3

F10, a = 40
4

ghi thÐp g1 ghi thÐp g2

Toµn béSè l­îng
§¬n vÞ
Khèi l­îng (Kg)

Nguyªn vËt liÖu
    Quy c¸ch

b¶ng tæng kª khèi l­îng

KÝch th­íc
    (mm)Sè hiÖu Tªn chi tiÕt Ghi chó

21,85
7,56

01
36 0,21

21,85
340
3820L63x63x6

F10
Tæng träng lù¬ng 01 bé G1: 29,41kg (2 bé G1: 58,82kg)

Khung thÐp
ThÐp sµn2

1
Ghi G1

22,42
8,64

01
36 0,24

22,42
390
3920L63x63x6

F10
Tæng träng lù¬ng 01 bé G2: 31,06kg

Khung thÐp
ThÐp sµn4

3
Ghi G2

Tæng träng lù¬ng ghi thÐp: 89,88kg

DÇm ®ì m¸y biÕn ¸p

C¾t 1-1

CT3, F20
1

CT3, F16
2

CT3, F6
3

a = 150

CT3, F20
1

CT3, F16
2

CT3, F6
3

a = 150

Lç ®Ó s½n luån èng hót dÇu

Dung tÝch hè thu dÇu tÝnh to¸n: 1,5m3

1
1

chi tiÕt hè thu dÇu vµ dÇm ®ì tba-01, tba-02 c«ng suÊt 560kva-22/0,4kv

MÆt c¾t A - A
MÆt c¾t b - b

MÆt b»ng sµn ®Æt m¸y

0,00

gi»ng mãng

dÇm ®ì m¸y

dÇm ®ì m¸y

dÇm ®ì m¸y

Ghi thÐp

d
Ç

m
 ®

ì
 m
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y

d
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 ®
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¸
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i = 2% i = 2% i = 2%

dÇm ®ì m¸y

®¸ 4x6, dµy 250

®¸ 4x6, dµy 250

®¸ 4x6, dµy 250

mÆt b»ng l¾p ®Æt ghi thÐp

Ghi thÐp G1 Ghi thÐp G1

Ghi thÐp G2

Ghi thÐp

220

Lç hót dÇu

a a

b
b

chi tiÕt hè thu dÇu vµ dÇm ®ì tba-01, tba-02 c«ng suÊt 560kva-22/0,4kv

mÆt B»NG, chi tiÕt tiÕp ®Þa tba-01, tba-02 c«ng suÊt 560kva-22/0,4kv

mÆt B»NG tiÕp ®Þa tr¹m biÕn ¸pcäc nèi ®Êt

l 63x63x6

thÐp dÑt 40x4
thanh nèi ®Êt

thÐp dÑt 40x4
thanh nèi ®Êtcäc nèi ®Êt

l 63x63x6

STT Tªn VËt T­ Quy c¸ch §¬n vÞ Sè l­îng

1 thÐp gãc l63x63x5 l=2.5m l63x63x5 l=2.5m cäc 24

2 thÐp dÑt 40x4 40x4 mm m 85

Thèng kª vËt t­ chÝnh tiÕp ®Þa tr¹m biÕn ¸p

r·nh tiÕp ®Þa m 85700x800 mm3

ký hiÖu:
d©y tiÕp ®Þa thÐp dÑt m¹ kÏm
nhóng nãng 40x4mm

c¸p nèi ®Êt m95mm2

cäc tiÕp ®Þa thÐp gãc
l63x63x6, dµi 2.5m

Hµn ®iÖn H=6mm

§Çu v¸t nhän 30 ®é

Ghi chó:
* §iÖn trë tiÕp ®Þa TBA
ph¶i ®¶m b¶o R<= 4(OHM).
NÕu ch¦a ®¹t, bæ sung
cäc tiÕp ®Þa.

* vÞ trÝ tiÕp ®i¹ trªn mÆt b»ng
 chØ lµ dù kiÕn, vÞ trÝ thùc sÏ ®­îc
®Þnh vÞ chi tiÕt t¹i hiÖn tr­êng thi c«ng

1

2

chi tiÕt tiÕp ®Þa tr¹m biÕn ¸p

cäc nèi ®Êt cäc nèi ®Êt

®Êt mÞn ®Çm kÜ

thÐp dÑt 40x4
thanh nèi ®Êt

l 63x63x6 l 63x63x6

chi tiÕt nèi ®Êt

mÆt c¾t tiÕp ®i¹

1

fuse-q

LBs-i

LBs-i

LBs-i

cÊm vµo!

®iÖn ¸p cao
nguy hiÓm 

chÕt ng­êi 

biÓn b¸o cÊm vµo 

c«ng ty ..............

khu ...............

tr¹m biÕn ¸p 

sè .... ®T ...
560 kva-22/0,4kv

®t...............

- biÕn cÊm nµy s¬n lªn cét b»ng t«n c¸n thñng 

chi chó: 

- nÒn biÓn mµu tr¾ng.

- dÊu hiÖu cã ®iÖn ¸p ( mòi tªn ) b»ng s¬n mµu ®á t­¬i

- c¸c ch÷ vµ sè thø tù cét b»ng s¬n mµu ®Ìn.

- tªn ®¬n vÞ, ®Þa danh, ®iÖn tho¹i ch÷ mÇu xanh n­íc biÓn.

- ch÷ tr¹m biÕn ¸p vµ th«ng sè kü thuËt ch÷ mÇu ®á

- biÓn s¬n ph¶n quang nÒn mÇu tr¾ng.

yªu cÇu kü thuËt:

- kÝch th­íc 720mmx480mm.

- viªn khung mÇu ®en.

 lç f 4

 lç f 4

 lç f 4

 lç f 4

cÊm sê!

®iÖn ¸p cao
nguy hiÓm 

chÕt ng­êi 

biÓn b¸o cÊm sê 

biÓn tªn tr¹m

biÓn b¸o an toµn

chi tiÕt biÓn b¸o tba-01, tba-02 c«ng suÊt 560kva-22/0,4kv
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s¬ ®å nguyªn lý vµ thèng kª thiÕt bÞ tba-01, tba-02 c«ng suÊt s = 560 kva
b¶ng kª khèi l­îng tr¹m biÕn ¸p 560kva - 22/0,4kv

c¸p (3x1C-240mm2)+(1C-200mm2) Cu/XLPE/PVC 

lé cÊp h¹ thÕ

hÖ thèng thanh c¸i 0,4kv
3 pha + trung tÝnh

aptom¸t tæng 4p-1600a

c¸p 24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2)
cho lé xuÊt tuyÕn mba

c¸p 24kV-CXV/SE/DSTA/PVC (3Cx95mm2) + 1CV 50mm2

mba 560kva-22/0,4kv
   /yn-11

dµn thanh c¸i 3 pha

apt«m¸t nh¸nh 3p

béchèng sÐt h¹ thÕ

bésø c¸ch ®iÖn ®ì thanh c¸i

md©y ®iÒu khiÓn 4*1,5mm2
c¸i®ång hå ®o tÇn sè
c¸i®ång hå ®o c«ng suÊt ph¶n kh¸ng (kvar)
c¸i®ång hå ®o c«ng suÊt t¸c dông (kwh)

c¸i0 ... 500v®ång hå v«n + chuyÓn m¹ch + phô kiÖn

tñkhoang h¹ thÕ (tñ ®iÖn h¹ thÕ)
m¸ym¸y biÕn ¸p 560kva-22/0,4kv+-2*2,5%khoang m¸y biÕn ¸p

d¹ng khoang l¾p ®Æt ngoµi trêi
vá tr¹m kioss trän bé, khung l¾p ghÐp ph©n theo vá- kt: 3600*2500*2500 (d*r*c)

®¬n vÞ®Æc tÝnh kü thuËttªn thiÕt bÞstt

békhoang trung thÕ hîp bé (tñ rmu)

1

kgthanh c¸i ®ång 

- kiÓu th«ng giã vµ lµm m¸t tù nhiªn

03

01

40
01
01
01

01

01
01

vá
khèi l­îng

01

15

2

3
4

c¸idßng c¾t iC = 80ka - aptomat tæng mccb-3p-1600a 01

bé600v - 1000/5am¸y biÕn dßng - ccx=1 (dïng cho m¹ch ®o) 05

c¸i-cÇu ch× 5a 03
bé6w-220v (xanh, vµng, ®á)®Ìn b¸o pha 01

hthÖ thèng tiÕp ®Þa
bécÇu th«ng giã d300 + qu¹t hót giã 300*300

mcu-xlpe/pvc 1*240 mm2 - 0,6/1kvc¸p h¹ thÕ lé tæng (tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn tñ ®iÖn h¹ thÕ)

bém240mm2®Çu c¸p ®iÖn h¹ thÕ m240mm2 
mcu-xlpe/pvc 1*70mm2 - 24kvc¸p tõ tñ trung thÕ (rmu) ®Õn m¸y biÕn ¸p
béelbow/tplug 70mm2 - 24Kv®Çu c¸p trung thÕ cho c¸p tõ tñ rmu sang mba 

mpvc d195/150èng nhùa xo¾n pvc d195/150

01
03+03

45

18
15
02

20

5
6
7
8
9

10
11
12

c¸icÇu ®Êu 3 pha 01

c¸i0 ... 1000a®ång hå ampe mÐt + phô kiÖn 03

gz-500v-1,5Ka
400v-12p-15a

®ång dÑt 80*5mm2

béphô kiÖn c¸c lo¹i 01

13

tham kh¶o nhµ s¶n xuÊt 

14

tñ bï TRäN Bé 8 CÊP - C¤NG SUÊT 320kvaR Tñ 01

15

- ®Çu b¸o sù cè ®Çu c¸p c¸i 06

hÖ thèng cÊp ®iÖn trung thÕ cña khu vùc ®Õn tñ rmu

bé600v - 1000/5am¸y biÕn dßng - ccx=0,5 (dïng cho m¹ch ®Õm) 05

- bé ®iÖn trë sÊy tñ RMU bé 03
- bé §IÒU KHIÓN NHIÖT §é SÊY bé 01
- C¶M BIÕN §é ÈM 03c¸i

cho 03 pha + 1 trung tÝnh

c¸i - aptomat nh¸nh mccb-3p-160a 01dßng c¾t iC = 35ka
c¸i - aptomat nh¸nh mccb-3p-200a 01dßng c¾t iC = 35ka

tñ trung thÕ rmu 24kv-630a

- cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p ®i LBS 24kv-630a-25ka/s
- cÇu dao phô t¶i sang mba 24kv-200a-25ka/s

- cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p ®Õn LBS 24kv-630a-25ka/s

KÌM cÇu ch× 24kv-25a
- M¸Y C¾T sang mba SF6 24kV-200A-25kA/s
- chèng sÐt van 24kv c¸i- cÇu dao phô t¶i kÌm cÇu ch× sang mba (q)

c¸iLBS 24kv-630a-25ka/s- cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p ®Õn (i)

01

01

24kv-200a-25ka/s, cÇu ch× èng hrc-25a

c¸iLBS 24kv-630a-25ka/s- cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p ®i (2) 01

c¸i24kV-200A-25kA/s- M¸Y C¾T sang mba SF6 24kV-200A-20kA/s 01
c¸i24kV- chèng sÐt van 24kv 01

c¸i - aptomat nh¸nh mccb-3p-150a 01dßng c¾t iC = 35ka

16
17

mcu-xlpe/pvc 1*200 mm2 - 0,6/1kvc¸p h¹ thÕ lé tæng (tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn tñ ®iÖn h¹ thÕ) 10

bém200mm2®Çu c¸p ®iÖn h¹ thÕ m200mm2 04

- Tñ RTU T300i trän bé Tñ 01
- Modem Router 3G_Phoenix TC ROUTER 3002T-3G bé 01

(c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng tay vµ ®éng c¬)

(c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng tay vµ ®éng c¬)

NGAÊN MAÙY BIEÁN AÙP

TUÛ MSB

NGAÊN TRUNG THEÁ RMU

BUSBAR 4P - 1600A
Ic=80kA

AFPC

1x40kVAR

3x5A

MCTx3 1600/5A
CL: 1.0 15VA

BOÄ TUÏ BUØ 3P - 320kVAR
BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN 8 CAÁP: (8x40)kVAR

CONT-3P
100A

1x40kVAR

CONT-3P
100A

MCTx3 1600/5A
CL:0.5 5VA

8 STEPS
..........

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ
(3x1C-240mm2)+(1C-200mm2) Cu/XLPE/PVC

MCCB 3P
630A

MCCB-3P
80A

25KA

MCCB-3P
80A

25KA

Rnñ<=4 Ohm

kWH3 PHASE
220/380V-5A

0-400V 3x5A 

V

R BY

V/S
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A0-1600A 3 x 1600/5A
CL: 1.0 15VA
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165KA
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MCCB 3P
200A
35kA

1C(4x25mm2)-0.6/1KV-CXV/DSTA

1xHDPE D65/50

24kV-Cu/XLPE/PVC (3Cx70mm2) 

50kA
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

ACB- 3P
1600A/80kA

3x5A R BY
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MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x70mm2+1x50mm2) - 0.6/1KV-CXV/DSTA

1xHDPE D130/100

kWH

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x70mm2+1x50mm2) - 0.6/1KV-CXV/DSTA

1xHDPE D130/100

kWH

MCCB 3P
100A
25kA

1C(3x70mm2+1x50mm2) - 0.6/1KV-CXV/DSTA

1xHDPE D130/100

kWH

1C(3x70mm2+1x50mm2) - 0.6/1KV-CXV/DSTA

1xHDPE D130/100

c¸i - aptomat nh¸nh mccb-3p-100a 05dßng c¾t iC = 25ka
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MẶT CẮT A-A
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ỐNG HDPE D130/100
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CHI TIẾT NẮP DALL

MẶT BẰNG TỦ HẠ THẾ
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BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP 01 BỆ TỦ HẠ THẾ PHÂN PHỐI

BỆ TỦ

CẤU
KIỆN KÝ HIỆU HÌNH DÁNG VÀ

KÍCH THƯỚC
ĐƯỜNG
KÍNH

SỐ THANH
TRONG 1
CẤU KIỆN

CHIỀU DÀI
1 THANH

(m)

TỔNG CHIỀU
DÀI (m)

TRỌNG
LƯỢNG

(KG)

GHI CHÚ:
-CÁC QUY CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC TỦ PHÂN PHỐI CHỈ MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG VÀ THAM KHẢO
-KÍCH THƯỚC TỦ SẼ ĐƯỢC CHUẨN XÁC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG KHI MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ.
-NHÀ THẦU ĐỆ TRÌNH KÍCH THƯỚC VÀ CATALOG CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐỂ PHÊ DUYỆT TRƯỚC KHI MUA SẮM VÀ THI CÔNG.
-QUY CÁCH, KÍCH THƯỚC VÀ DÒNG MANG TẢI CỦA  THANH ĐỒNG BẢN BẰNG VỚI DÒNG ĐỊNH MỨC CỦA MCCB TỔNG.
-KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT BULONG MÓNG MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG.
-NHÀ THẦU CHỈ THI CÔNG MÓNG KHI BIẾT CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC CŨNG NHƯ VỊ TRÍ ĐỊNH VỊ BULONG ĐÁY TỦ.

VỈA HÈ HOÀN THIỆN VỈA HÈ HOÀN THIỆN VỈA HÈ HOÀN THIỆN

Nắp Dall

BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 M250

950

CHI TIẾT MÓNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ 

Bulong d12
L=200

Nắp Dall
550x200x50

Ống D130/100 và ống D50/40
Số lượng tùy từng vị trí trên mặt bằng

Số lượng tùy từng vị trí
trên mặt bằng ống D50/40

Bulong d12
L=200

Số lượng tùy từng vị trí trên mặt bằng
ỐNG HDPE D50/40 - LUỒN CÁP MẮC ĐIỆN

SỐ TT TÊN CHI TIẾT

1 D16

M25

2,5 2

4,52

TỔNG CỘNG: 29,64

3
-40x4
M16

0,12
0,1

CHÚ THÍCH
-KÍCH THƯỚC VÀ QUY CÁCH TỦ CHỈ MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG VÀ THAM KHẢO.
-TỦ HẠ THẾ CÓ KÍCH THƯỚC NHƯ HÌNH VẼ, ĐƯỢC ĐẶT NGOÀI TRỜI.
-TOÀN BỘ VỎ TỦ SỬ DỤNG INOX, DÀY 1.5MM ĐỂ GIA CÔNG.
-YÊU CẦU ĐỘ KÍN ĐẠT IP33.
-KÍCH THƯỚC SẼ ĐƯỢC CHUẨN XÁC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG VÀ MUA SẮM VẬT TƯ, TUY NHIÊN PHẢI

ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT.
-ĐỂ GIẢM KÍCH THƯỚC TỦ HẠ THẾ, CÔNG TƠ ĐIỆN ĐƯỢC ĐẶT TRONG VÁCH NHÀ DÂN.
-HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ PHẢI ĐẢM BẢO R<4 Ohm, CỌC TIẾP ĐỊA ĐƯỢC ĐÓNG SÂU CÁCH VỈA HÈ HOÀN

THIỆN 0,8m, KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU GIỮA CÁC CỌC LÀ 2,5m, CÁCH BỆ TỦ 0,5m
-KHI THI CÔNG ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA PHẢI KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT, NẾU KHÔNG ĐẠT TRỊ SỐ THEO

QUY ĐỊNH (R<4 ohm) PHẢI BỔ SUNG CỌC TIẾP ĐỊA HOẶC XỬ LÍ BẰNG HỐ CHẤT ĐẾN KHI ĐẠT GIÁ TRỊ
THEO QUY ĐỊNH.

CỌC TIẾP ĐỊA THÉP MẠ ĐỒNG D16 - DÀI 2,4m

MƯƠNG ĐÀO

02 OÁNG HDPE D160/125
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CÁP ĐỒNG TRẦN M25MM2
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300

KẾT CẤU VỈA HÈ

CHI TIẾT RÃNH TIẾP ĐỊA
TỶ LỆ: 1/15

LONG ĐỀN KHÓA D6

BULONG D6X20

LONG ĐỀN D8

CÁP ĐỒNG TRẦN M25MM2

CHI TIẾT LẮP DÂY TIẾP ĐỊA VÀO TỦ

CỌC TIẾP ĐỊA THÉP MẠ ĐỒNG D16 - DÀI 2,4m

CÁP ĐỒNG TRẦN M25MM2

MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA TỦ HẠ THẾ
TỶ LỆ : 1/20

ĐỒNG BẢN 40x80x4
CỜ TIẾP ĐỊA

LỖ TIẾP ??A THANH
TRUNG TÍNH

D20 LIÊN KẾT BẰNG BULONG VÀO
THANH TIẾP ĐỊA CHÍNH

CỜ TIẾP ĐỊA ĐỒNG
BẢN 40x80x4

CỜ TIẾP ĐỊA ĐỒNG
BẢN 40x80x4

D20 LIÊN KẾT BẰNG BULONG VÀO
THANH TIẾP ĐỊA CHÍNH LẤP CÁT

K=0.95

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ
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CÁT ĐẮP ĐẦM CHẶT, K>=0.90

BĂNG BÁO HIỆU CÁP NGẦM
ĐIỆN LỰC
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BẢNG TÊN:
- KÍCH THƯỚC : 200X300
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- VẬT LIỆU : LÀM BẰNG TOLE , DÀY 1MM
  HOĂC VẬT LIỆU CHỊU MƯA NẮNG

GHI CHÚ:
BẢNG CẤM LẠI GẦN:
- DẤU HIỆU CÓ ĐIỆN ÁP VÀ KHUNG MÀU ĐỎ TƯƠI.
- NỀN MÀU TRẮNG, CHỮ MÀU ĐEN
- KÍCH THƯỚC : 240X360
- VẬT LIỆU : LÀM BẰNG TOLE , DÀY 1MM
  HOĂC VẬT LIỆU CHỊU MƯA NẮNG
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